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LỜI CAM ĐOAN 

 

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Các số liệu, kết quả 
nêu trong luận án là trung thực và chưa được công bố trong bất cứ công trình nào khác. 

 

   TÁC GIẢ LUẬN ÁN 

 

Nguyễn Thị Hương Giang 
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LỜI CẢM ƠN 

 

Trong thời gian làm luận án, tôi đã nhận được rất nhiều động viên từ gia đình; 

thầy, cô giáo; các đồng nghiệp; bạn bè và các bạn sinh viên yêu quý. Đây là nguồn động 

lực rất lớn giúp tôi vượt qua các khó khăn, thử thách trong quá trình nghiên cứu đề tài 

của luận án. Những giúp đỡ này mãi mãi khắc ghi trong tâm trí tôi. 

Tôi xin gửi tới bố mẹ, chồng, các con, các anh, chị, em của tôi tình yêu thương 

vô bờ. Gia đình đã và mãi mãi là chỗ dựa tinh thần của con trong suốt cuộc đời. 

Tôi xin gửi lòng thành kính biết ơn tới các thầy, cô trường Đại học Sư phạm Hà 

nội – nơi tôi học tập, nghiên cứu và trường Đại học Bách khoa Hà nội – nơi tôi công tác. 

Đặc biệt hơn, tôi xin tỏ lòng cảm tạ sâu sắc tới GS. TS. Nguyễn Xuân Lạc  – người Thầy 

đã dìu dắt, định hướng cho tôi đi trên cả con đường học tập cũng như trên đường đời. 

Tôi xin cảm ơn chân thành tới các đồng nghiệp, bạn bè xung quanh tôi đã giúp đỡ 

tôi thực hiện thành công những nghiên cứu của luận án, góp ý cho tôi những thiếu sót để 

tôi luôn kịp thời hoàn thiện mình. 

 Cuối cùng, tôi xin gửi tới những bạn sinh viên lời cảm ơn, lòng yêu quý với những 

hỗ trợ nhiệt tình của các bạn trong các đợt thực nghiệm công trình nghiên cứu. 

 

   TÁC GIẢ LUẬN ÁN 

 

Nguyễn Thị Hương Giang 
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CÁC TỪ VIẾT TẮT 

Viết tắt  Viết đầy đủ 

CNDH  Công nghệ dạy học 

CNTT  Công nghệ thông tin 

CNTT&TT  Công nghệ thông tin và truyền thông 

CBT  Computer Based Training 

DH  Dạy học 

DHTT  Dạy học trực tuyến 

GD  Giáo dục 

GD&ĐT  Giáo dục và đào tạo 

GV  Giáo viên 

HTTT  Học tập trực tuyến 

IMS  Instructional Management Systems 
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KNDH  Kĩ năng dạy học 

LA  Luận án 

LOM  Learning Orientation Model 

MTHT  Môi trường học tập 

ND  Người dạy 

NH  Người học 

NHTT  Người học trực tuyến 

PC  Phong cách 

PCHT  Phong cách học tập 

PPDH  Phương pháp dạy học 

PTDH  Phương tiện dạy học 
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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

1.1 Nâng cao hiệu quả ứng dụng Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) trong 

DH, đặc biệt là hình thức DHTT 

 Ứng dụng CNTT&TT trong DH là một xu thế phát triển tất yếu của GD hiện đại. 

Trước tiên, CNTT&TT là thành tựu của cuộc cách mạng khoa học kĩ thuật nhưng cũng 

là điều kiện để đẩy mạnh cuộc cách mạng này và các lĩnh vực khác của xã hội hiện đại. 

CNTT&TT đã thâm nhập và chi phối vào quá trình sản xuất cũng như đời sống xã hội. 

Mỗi người trong thế giới hiện đại không thể không biết đến các ứng dụng của 

CNTT&TT, chẳng hạn như Truyền hình, Điện thoại, Internet… hay vai trò của 

CNTT&TT trong các lĩnh vực lớn như Quốc Phòng, An Ninh, Y tế hay Giáo dục (GD)… 

Do đó, CNTT&TT được coi như một yếu tố then chốt làm thay đổi căn bản các hoạt 

động của xã hội trong thế kỉ 21. Trong bối cảnh này, GD hiện đại đứng trước nhiều cơ 

hội và thách thức, trong đó phải kể đến vấn đề nâng cao năng suất lao động và khả năng 

thích ứng với những thay đổi trong xã hội. Để đáp ứng được những thách thức này, việc 

ứng dụng CNTT&TT trong DH sẽ là điều kiện tất yếu, góp phần tạo ra nguồn nhân lực 

tương ứng phục vụ cho sự phát triển của xã hội hiện đại. 

 Ứng dụng CNTT&TT vào DH sẽ làm đổi mới QTDH như thay đổi vai trò của 

người dạy (ND) và người học (NH); cách thức dạy và học cũng như tạo ra sự thay đổi 

trong quản lý quá trình dạy học (QTDH). Trong những giờ học ứng dụng CNTT&TT, 

nhờ sự hỗ trợ của các tiện ích CNTT&TT như các phần mềm máy tính, mạng xã hội, 

điện toán đám mây trong chia sẻ dữ liệu, các dịch vụ Internet…, giáo viên (GV) có thể 

thiết kế các hoạt động học tập cá thể hóa NH, phát huy được khả năng tự học, tự tìm 

kiếm tài liệu, tự nghiên cứu vấn đề. Nhờ đó, các giờ học ứng dụng CNTT&TT sẽ đặt vai 

trò của NH vào vị trí trung tâm của QTDH (chứ không phải GV làm trung tâm như trước 

đây). Bên cạnh đó, việc truyền tải các nội dung DH cũng thay đổi, các nội dung DH có 

thể được trình bày giáp mặt, cũng có thể từ xa mà không làm thay đổi hiệu quả DH và 
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vẫn phát huy các khía cạnh tương tác xã hội của quá trình GD thông thường. Có thể nói 

rằng, CNTT&TT hỗ trợ đắc lực cho GD thế kỉ 21 thực hiện các tiêu chí mới: 

-Học mọi nơi 

-Học mọi lúc 

-Học suốt đời 

-Dạy cho mọi người và mọi trình độ tiếp thu khác nhau 

 Những ứng dụng của CNTT&TT trong DH từ xa đã tạo ra một cuộc cách mạng 

mới với sự ra đời của hình thức DHTT. DHTT được phát triển từ những năm cuối những 

năm 1990 và ngày càng trở thành ứng dụng phổ biến của GD hiện đại ở các trường học, 

các bộ phận đào tạo của các tổ chức quốc tế. Sự linh động trong quá trình đào tạo của 

DHTT đã giúp cho mọi người (dù họ là ai, dù ở nơi đâu, bất cứ lúc nào) đều có thể tiếp 

cận quá trình học tập. Điều này đã trở thành đặc trưng căn bản của GD ở thế kỉ 21- một 

kỉ nguyên số. Kết quả là, làm thế nào để nâng cao hiệu quả ứng dụng CNTT&TT, đặc 

biệt là DHTT, trong GD&ĐT trở thành một hướng nghiên cứu có quy mô toàn cầu, thu 

hút các cơ sở đào tạo, các tổ chức cung ứng nguồn nhân lực… tham gia. 

1.2 Định hướng ứng dụng CNTT&TT của Đảng và Nhà nước trong đổi mới GD&ĐT 

 Trong xu thế đổi mới từng bước tiến lên công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất 

nước, ngành GD&ĐT của nước ta không ngừng phát triển để đáp ứng những yêu cầu 

trong thời kỳ mới. Thực hiện chủ trương của Đảng về việc “Nâng cao năng lực, bồi 

dưỡng nhân tài, lấy khoa học kỹ thuật và công nghệ làm trung tâm”, yêu cầu cấp bách 

hàng đầu đặt ra với công tác GD&ĐT là cần phải xây dựng, bồi dưỡng một đội ngũ chủ 

nhân tương lai của đất nước xứng tầm, để đưa đất nước tránh khỏi tình trạng tụt hậu về 

mọi mặt so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Yêu cầu này đòi hỏi sự ứng dụng 

đắc lực các thành tựu của CNTT&TT vào trong DH, vì thế ở nước ta, vấn đề ứng dụng 

CNTT&TT trong GD&ĐT được Đảng và Nhà nước rất coi trọng, coi yêu cầu đổi mới 

phương pháp dạy học (PPDH) có sự hỗ trợ của các phương tiện kỹ thuật hiện đại là điều 

hết sức cần thiết. Các Văn kiện, Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng, Chính phủ, Bộ GD&ĐT 
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đã thể hiện rõ điều này, như: Nghị quyết của Chính phủ về chương trình quốc gia đưa 

CNTT vào GD&ĐT (1993), Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII, Luật GD (1998) và 

Luật GD sửa đổi (2005, 2009), Luật khoa học công nghệ (2000, sửa đổi 2013), Luật 

CNTT (2006), Luật giáo dục đại học (2012), Nghị quyết 81 của Thủ tướng Chính phủ, 

Chỉ thị 29 của Bộ GD&ĐT… với các định hướng chính sau đây: 

- Chính sách của Nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ trong Luật khoa học 

công nghệ 2013 khẳng định “Đẩy mạnh việc nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học 

và công nghệ tiên tiến và hiện đại, nghiên cứu làm chủ và tạo ra công nghệ mới nhằm 

đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ và năng lực cạnh tranh của sản phẩm;” (khoản 3, 

điều 6) 

- Chính sách của Nhà nước về ứng dụng và phát triển CNTT trong Luật CNTT 2006 đã 

“Ưu tiên ứng dụng và phát triển CNTT trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và sự 

nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.” “Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển 

cơ sở hạ tầng thông tin quốc gia.”, cho phép ứng dụng những thành tựu của CNTT vào 

trong GD&ĐT thuận lợi. 

- Chiến lược phát triển GD&ĐT giai đoạn 2001- 2010 của Bộ GD&ĐT đã yêu cầu ngành 

GD phải từng bước phát triển GD dựa trên CNTT, vì “CNTT và đa phương tiện sẽ tạo 

ra những thay đổi lớn trong quản lý hệ thống GD, trong chuyển tải nội dung chương trình 

đến NH, thúc đẩy cuộc cách mạng về phương pháp dạy và học” 

- Chỉ thị số 29 của Bộ GD&ĐT (ngày 30/7/2001/CT) về tăng cường giảng dạy, đào tạo 

và ứng dụng CNTT trong ngành GD giai đoạn 2001 – 2005 nêu rõ “CNTT là phương 

tiện để tiến tới một xã hội hóa học tập”, nhưng “GD&ĐT phải đóng vai trò quan trọng 

bậc nhất thúc đẩy sự phát triển của CNTT”. 

- Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về tăng 

cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành GD giai đoạn 2008-2012; 
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- Quyết định số 698/QĐ-TTg ngày 1/6/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt 

Kế hoạch tổng thể phát triển nguồn nhân lực CNTT đến năm 2015 và định hướng đến 

năm 2020; 

- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 6 tháng 11 năm 2009 của Chính phủ về quản lý 

đầu tư ứng dụng CNTT sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước; 

- Thông tư số 08/2010/TT-BGDĐT ngày 01/03/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy 

định về sử dụng phần mềm tự do mã nguồn mở trong các cơ sở GD. 

Như vậy, chính sách GD của Việt nam luôn ưu tiên ứng dụng CNTT trong DH. 

Trong Chỉ thị số 55/2008/CT-BGDĐT ngày 30/9/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về 

tăng cường giảng dạy, đào tạo và ứng dụng CNTT trong ngành GD giai đoạn 2008-2012 

có nêu: “CNTT là công cụ đắc lực hỗ trợ đổi mới phương pháp giảng dạy, học tập và hỗ 

trợ đổi mới quản lý GD, góp phần và nhằm nâng cao hiệu quả và chất lượng GD… Để 

đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong GD&ĐT… Bộ trưởng Bộ GD&ĐT yêu cầu các cấp 

quản lý, các cơ sở GD trong toàn ngành triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng 

tâm… trong giai đoạn 2008-2010”. Trong đó, nội dung của nhiệm vụ 4 – Đẩy mạnh một 

cách hợp lý việc triển khai ứng dụng CNTT&TT trong đổi mới phương pháp dạy và học 

ở từng cấp học có yêu cầu “Triển khai mạnh mẽ công nghệ học điện tử (e-learning). Tổ 

chức cho GV, giảng viên soạn bài giảng điện tử e-learning trực tuyến, tổ chức các khóa 

học trên mạng, tăng tính mềm dẻo trong việc lựa chọn cơ hội học tập cho NH.”[3] Tiếp 

theo, trong Chiến lược Phát triển GD 2011 – 2020 (Ban hành kèm theo Quyết định số 

711/QĐ-TTg ngày 13 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ) đã khẳng định: “Đẩy 

mạnh ứng dụng CNTT&TT trong dạy và học, đến năm 2015, 100% giảng viên đại học, 

cao đẳng và đến năm 2020, 100% GV GD nghề nghiệp và phổ thông có khả năng ứng 

dụng CNTT &TT trong DH. Biên soạn và sử dụng giáo trình, sách giáo khoa điện tử.” 

[19]  
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 Những định hướng này là cơ sở quan trọng để việc triển khai phát triển các khóa 

DHTT ở nước ta nói riêng và quá trình ứng dụng CNTT&TT vào DH nói chung ngày 

một hiệu quả.  

1.3 Xu hướng phát triển của DHTT 

 DHTT, theo khái niệm được định nghĩa ở mục 1.4.1.1 của LA, là thành tựu của 

CNTT&TT với các ứng dụng hỗ trợ học tập thông qua mạng Internet. Quá trình ra đời 

của DHTT được đánh dấu bởi các sản phẩm công nghệ như khả năng truyền tải thông 

tin mạnh mẽ của Internet cũng như việc ứng dụng đa phương tiện với khả năng trình diễn 

nội dung siêu việt vào DH. Vì vậy, ở giai đoạn đầu phát triển các khóa học trực tuyến 

(KHTT), nhà thiết kế thường quan tâm nhiều đến các giải pháp công nghệ. Tuy nhiên, 

khi mà công nghệ đã giải quyết được rất nhiều bài toán truyền thông trong GD trực tuyến 

thì các kết quả nghiên cứu lại thấy rằng, hiệu quả của ứng dụng CNTT&TT nói chung 

và DHTT nói riêng chưa được nâng cao. Nhiều giờ học ứng dụng CNTT&TT như là giờ 

“chiếu và chép”, các KHTT thì như cổng thông tin để cung cấp, đăng tải các tài liệu học 

tập. Vì vậy, trong những năm gần đây, các nghiên cứu về ứng dụng CNTT&TT trong 

DH, trong đó có DHTT, luôn quan tâm đến yếu tố sư phạm. Theo tác giả Vương Đình 

Hội trong [58], tính sư phạm ở đây bao gồm: sự phù hợp về mặt tâm sinh lí NH, tính 

thẩm mĩ của trang trình chiếu, sự thể hiện nhuần nhuyễn các nguyên tắc DH và các 

PPDH. Vì vậy, ND muốn sử dụng CNTT để DH có hiệu quả thì không những phải có 

kiến thức tối thiểu về các phần mềm mà còn cần phải có ý tưởng sư phạm, kiến thức về 

lí luận và công nghệ DH hiện đại, sau đó mới là sự linh hoạt và sáng tạo trong thiết kế 

các nội dung truyền tải đa phương tiện sao cho hấp dẫn một cách có ý nghĩa.  

 Trong xu hướng phát triển của DHTT, các KHTT đã phát huy tối đa sự linh động 

về không gian, thời gian để người học (NH) có thể tiếp cận quá trình đào tạo. Nhưng 

trong những năm gần đây, các nhà nghiên cứu đã đề cao hơn đến các giải pháp sư phạm, 

nhằm nâng cao đặc tính thích nghi trong các KHTT. Điều này cho phép NH làm quen 

với môi trường học trực tuyến và được trải nghiệm trong một MTHT phù hợp với các 
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đặc trưng của bản thân như năng lực học tập, thói quen, sở thích… Vì vậy, những nghiên 

cứu để có thể thiết kế KHTT hướng phong cách học tập (PCHT) sẽ là các giải pháp mang 

tính sư phạm quan trọng góp phần nâng cao chất lượng dạy học trực tuyến (DHTT). 

 Với các phân tích trên, tác giả chọn đề tài nghiên cứu LA của mình là “Công nghệ 

dạy học trực tuyến dựa trên phong cách học tập”. 

2. Mục đích nghiên cứu 

Đề xuất các môi trường học tập trực tuyến phù hợp với PCHT  của NH.  

 

3. Nhiệm vụ nghiên cứu: 

- Nghiên cứu lí luận về Công nghệ dạy học trực tuyến hướng PCHT 

- Đánh giá thực trạng về DHTT và PCHT của NH 

- Đề xuất các môi trường học tập trực tuyến hướng PCHT 

- Vận dụng vào DHTT và kiểm nghiệm – đánh giá  

 

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 

Khách thể nghiên cứu: Quá trình DHTT các môn kĩ thuật trong đào tạo người trưởng 

thành theo tiếp cận công nghệ. 

Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu MTHT trực tuyến hướng PCHT với ba thành tố cơ 

bản phương tiện, phương pháp và kĩ năng DHTT. 

Phạm vi nghiên cứu: Thiết kế các MTHT trực tuyến cho chủ đề học tập “Lắp ráp mạch 

khảo sát nguyên lí hoạt động cổng logic AND”, bài Các cổng logic cơ bản, môn Kĩ thuật 

xung số, nghề Điện tử công nghiệp, trình độ TCN tại trường TCN 18 – Bộ Quốc Phòng 

theo các nhóm PCHT điển hình của mô hình LOM. 

5. Giả thuyết khoa học 

PCHT của NH có mối liên hệ với các hoạt động học tập của họ trong MTHT trực 

tuyến, là cơ sở để thiết kế khả thi MTHT trực tuyến hướng PCHT, góp phần nâng cao 

hiệu quả của DHTT. 
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6. Phương pháp nghiên cứu 

6.1. Phương pháp nghiên cứu lí luận 

Phân tích, tổng hợp các công trình và các nguồn tài liệu có liên quan đến DHTT, 

lí luận và CNDH hiện đại, PCHT… có liên quan đến nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài. 

6.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn 

 Một số phương pháp nghiên cứu thực tiễn được sử dụng trong quá trình nghiên 

cứu của đề tài như sau: 

6.2.1. Phương pháp điều tra, khảo sát 

Sử dụng phiếu khảo sát làm công cụ để thu thập ý kiến của NH về thực trạng 

DHTT ở một số cơ sở đào tạo ở Việt Nam. 

Sử dụng phiếu khảo sát làm công cụ để đánh giá PCHT của sinh viên các ngành 

kĩ thuật, cụ thể là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà nội, làm cơ sở phân tích đặc 

trưng học tập của NH các ngành kĩ thuật. 

6.2.2. Phương pháp chuyên gia 

Lập phiếu điều tra và lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia về biện pháp đề xuất 

xây dựng môi trường học tập (MTHT) trực tuyến hướng PCHT, từ đó tiếp thu, bổ sung 

và điều chỉnh trước khi tiến hành thực nghiệm kiểm chứng. 

6.2.3. Phương pháp thực nghiệm kiểm chứng 

 Xây dựng các KHTT hướng PCHT dựa trên mô hình hướng học tập LOM, tổ 

chức DH thực nghiệm, kiểm chứng hiệu quả tác động của môi trường lên các hoạt động 

học tập của người học trực tuyến (NHTT), bước đầu chứng minh được mối quan hệ giữa 

PCHT của NH với MTHT mà NH tham gia. 

6.2.4. Phương pháp thống kê toán học 

 Sử dụng phương pháp thống kê toán học để phân tích, xử lí số liệu kết quả thực 

nghiệm, đánh giá mối tương quan giữa từng nhóm PCHT với các hoạt động học tập trong 
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MTHT trực tuyến, là cơ sở khẳng định hiệu quả của phương án thiết kế MTHT trực tuyến 

hướng PCHT. 

7. Ý nghĩa và đóng góp mới của luận án 

Ý nghĩa khoa học 

- Nghiên cứu cơ sở về công nghệ DHTT. 

- Đề xuất phương án thiết kế MTHT trực tuyến hướng PCHT. 

Ý nghĩa thực tiễn 

- Điều tra thực trạng DHTT ở một số cơ sở đào tạo của Việt Nam. 

- Khảo sát thực trạng PCHT của sinh viên trường Đại học Bách Khoa Hà nội, làm căn 

cứ đề xuất phương án thiết kế MTHT trực tuyến dựa trên PCHT của người học. 

- Đề xuất ba MTHT tương ứng cho ba nhóm người học trực tuyến điển hình trong dạy 

học một số nội dung của môn Kĩ thuật xung- số, CTK nghề Điện tử công nghiệp và bước 

đầu thử nghiệm kiểm chứng có kết quả. 

Qua đó, LA có những điểm mới sau: 

Xây dựng MTHT trực tuyến hướng PCHT dựa trên mô hình LOM: Mô tả các 

thành phần cơ bản (phương tiện, phương pháp, kĩ năng) của từng MTHT dựa trên các 

nhóm PCHT điển hình, Đề xuất giải pháp phân nhánh các hoạt động học tập trong MTHT 

ứng với từng PCHT của NH. Thực nghiệm kiểm chứng bước đầu các đề xuất. 

8. Kết cấu luận án 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và phụ lục, LA gồm 3 chương: 

Chương 1. Cơ sở lí luận về công nghệ dạy học trực tuyến hướng phong cách học tập 

Chương 2. Thiết kế môi trường học tập trực tuyến hướng phong cách học tập 

Chương 3. Kiểm nghiệm – Đánh giá 
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CHƯƠNG 1                  CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ                                           

CÔNG NGHỆ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN HƯỚNG PHONG CÁCH HỌC TẬP 

1.1. Đặt vấn đề 

DHTT là một hình thức DH mới, xuất hiện trong thời đại mà ứng dụng của 

CNTT&TT được triển khai mạnh mẽ vào các lĩnh vực của đời sống, trong đó có 

GD&ĐT. 

 Quá trình học tập của sinh viên, là những người học trưởng thành, là một quá 

trình tiếp thu kiến thức và kỹ năng để đạt được mục đích nâng cao năng lực cá nhân, học 

tập cho phép mỗi cá nhân làm việc nhanh hơn, tốt hơn và chuyên nghiệp hơn. Quá trình 

học tập này được hỗ trợ bởi quá trình đào tạo, trong đó, đào tạo sẽ định hướng cho người 

học thông qua các hướng dẫn cụ thể, hỗ trợ NH đạt được kiến thức mới hoặc sử dụng 

kiến thức mới theo một phương thức cụ thể hoặc đạt tới một mức độ hiệu quả cụ thể 

trong một khoảng thời gian xác định.  

 Quá trình học tập trong thời đại kỹ thuật số trở nên vô cùng quan trọng bởi thông 

tin trong thời đại này tăng trưởng theo cấp số nhân mà khả năng tìm hiểu cũng như tốc 

độ học tập của mỗi người đều có giới hạn. Do đó mà theo Tofle A. trong [46, trang 3], 

người mù chữ trong thế kỷ 21 không phải là những người không thể đọc và viết mà là 

những người không chịu học và không thể học lại. Để giải quyết những thách thức này 

đòi hỏi mỗi người phải có tư duy mới về cách tiếp thu kiến thức và kỹ năng, cũng như 

thích ứng để theo kịp với nền kinh tế tri thức. Vì vậy, nhiều mô hình học tập cũ gặp phải 

các hạn chế nhất định. Trước triển vọng này, nhờ ứng dụng thành tựu của công nghệ vào 

QTDH mà hình thức dạy học trực tuyến được đánh giá là một mô hình học tập triển 

vọng, phù hợp với yêu cầu của thời đại và là một tiến bộ của khoa học-công nghệ. 

Lịch sử phát triển của công nghệ DH nói chung và dạy học trực tuyến nói riêng 

đã trải qua rất nhiều thành công cũng như thất bại [46]. Năm 1922, Edison T. đã dự đoán 

ảnh động sẽ thay thế sách trong lớp học, tuy nhiên phim DH mới thực sự là công nghệ 

DH hiện đại đầu tiên. Tại Mỹ, để đào tạo hàng triệu chỉ huy trên các chiến trường ở trên 
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khắp thế giới từ cơ bản đến nâng cao, chuẩn bị cho Thế chiến thứ 2, các bộ phim đào tạo 

quân đội đã được Holywood thực hiện và công chiếu. Những bộ phim này đã đánh dấu 

sự thành công trong đào tạo dựa trên công nghệ của quân đội Mỹ và họ trở thành những 

người tiên phong của hình thức học tập e-learning.  

 Sau đó, quân đội Mỹ tiếp tục phối hợp với các trường đại học hàng đầu để nghiên 

cứu các lợi ích của tâm lý học hành vi và tâm lý học nhận thức trong quá trình học tập. 

Do đó, trong những năm 60, sự ra đời của “máy DH” và “các văn bản được lập trình” là 

những phôi thai của hình thức đào tạo dựa trên máy tính. Các phim DH cũng trở nên 

sáng tạo và có nhiều chủ đề phù hợp với DH. 

 Tiếp theo, DH qua truyền hình đã thực sự trở thành hình thức DH mới. Băng ghi 

hình có thể lưu giữ những hướng dẫn tốt nhất và có thể sử dụng liên tục, thật tiện lợi cho 

việc DH. Tuy nhiên, DH qua truyền hình dần bộc lộ những hạn chế bởi chi phí xây dựng 

các chương trình DH khá cao, khó điều chỉnh, cập nhật nội dung do không thể lập trình. 

Đồng thời, các chương trình DH trên truyền hình thường nhàm chán, chưa tìm ra được 

cách thức DH hiệu quả bởi nó không thể hấp dẫn NH như các chương trình giải trí và 

các bản tin phong phú khác. Hơn nữa, GV thường gặp khó khăn khi tích hợp các giờ học 

trên truyền hình vào các hoạt động DH trên lớp. Cuối cùng, lý do chính gây ra những 

hạn chế cho DH trên truyền hình là thiếu khả năng tương tác với NH và thay đổi các 

trình diễn theo nhu cầu của NH. Tivi chỉ là một phương tiện cung cấp thông tin một 

chiều, nó không mang tính hướng dẫn thực sự như yêu cầu của DH. 

 Trong những năm 1970, 1980, đáp ứng yêu cầu tương tác trong DH, một hình 

thức DH mới đã xuất hiện và thu hút đông đảo các đầu tư – đó là hình thức đào tạo dựa 

trên máy tính (CBT- Computer Based Training). Sự tiến bộ của máy tính cá nhân đã tạo 

ra bước ngoặt lớn, các văn phòng và hộ gia đình đều trang bị máy tính cá nhân. Đây là 

một thuận lợi lớn cho các nhà phát triển hình thức CBT. Tuy nhiên, hình thức này đã 

vấp phải một số rào cản. Thứ nhất, đó là sự không tương thích. Các chương trình DH 

được phát triển theo các định dạng khác nhau không theo một chuẩn nhất định, thêm vào 
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đó lại không được cập nhật kịp thời với sự tiến bộ của công nghệ dẫn đến lỗi thời. Thứ 

hai, những hạn chế về dung lượng nhớ, tốc độ xử lý, đồ họa nghèo nàn khiến các chương 

trình CBT tại thời điểm đó chỉ như những cuốn sách toàn chữ. Chiến lược DH chủ yếu 

là “huấn luyện-luyện tập”, trong đó NH đọc một vài khung hình, trả lời một vài câu hỏi 

đơn giản và sau đó lại lặp lại cho đến hết bài học. Nếu NH quên một nội dung nào đó, 

thì họ không thể tìm kiếm lại nó, do đó những chương trình kiểu này đã hạn chế tư duy 

học tập. Thứ ba, sự thay đổi nhanh chóng của kiến thức khiến nhiều chương trình CBT 

trở nên lỗi thời về mặt nội dung, cấu trúc… khi chưa kịp xuất bản trong khi chi phí xây 

dựng là khá lớn. Cản trở cuối cùng của các chương trình CBT là cách thức truyền tải và 

hướng dẫn các nội dung học tập. Sự phối hợp giữa các nguyên tắc học tập và động cơ 

học tập tạo ra các chiến lược thiết kế DH, hình thành các phương pháp luận về công 

nghệ DH, nhằm mục đích nâng cao hiệu quả đào tạo luôn bị giới hạn bởi các công nghệ 

máy tính ở hiện tại. Nhiều trường hợp, những hạn chế công nghệ này buộc phải hủy bỏ 

chiến lược thiết kế DH thích hợp trong các chương trình CBT. 

 Ngày nay, ngành công nghiệp đào tạo dựa trên web, hay còn gọi là ngành công 

nghiệp e-learning, được đánh giá là một ứng dụng công nghệ tiến bộ vào QTDH. Theo 

Becker G.S. trong [46], người đoạt giải Nobel văn học năm 1992, Internet đã bắt đầu 

thay đổi triệt để việc giảng dạy người trưởng thành ở Mỹ, những người muốn cải thiện 

kỹ năng của họ hoặc tiếp tục theo học chương trình GD phổ thông. Các KHTT, khả năng 

hỗ trợ tương tác giữa NH với nhau và với GV, cùng khả năng truy cập các thư viện 

nghiên cứu, tính dễ dàng sử dụng, dễ dàng cập nhật và có sẵn trên toàn cầu…, tạo cơ hội 

thuận lợi cho quá trình học tập và đào tạo người trưởng thành. Do đó, e-learning được 

đánh giá là động lực của nền kinh tế tri thức, hay là “cỗ xe tự nhiên của quá trình học 

tập” [46]. Những đặc điểm ưu việt này đã khiến DHTT thu hút mạnh mẽ các nhà đầu tư 

trên toàn thế giới từ cuối những năm 1990 cho đến nay, tạo ra những kỳ vọng mới về 

một cuộc cách mạng trong cả lĩnh vực công nghệ và lĩnh vực GD, mở ra một nhu cầu 

mới trong công nghệ đào tạo ở Việt Nam. 
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1.2. Tổng quan nghiên cứu ngoài nước 

Theo Mallon D.[41], các hệ thống DHTT được xây dựng với mục đích khởi đầu 

là quản trị tự động các khóa đào tạo nhân sự trong các công ty, một hoạt động vô cùng 

quan trọng của doanh nghiệp. Ngày nay, với những lợi ích của học tập trực tuyến (HTTT) 

đem lại, không chỉ có các công ty mà các trường đại học lớn, các cơ sở GD cũng đầu tư 

vào các hệ thống DHTT, khiến DHTT trở thành thị trường phát triển mạnh nhất trong 

nhóm phần mềm chuyên dụng tại Mỹ. 

 
Hình 1. 1. Xu hướng phát triển của các hệ quản lý HTTT [41] 

 Theo nghiên cứu của Mallon D., hệ thống DHTT trên thế giới đã trải  qua 3 giai 

đoạn phát triển chính: 

Từ đầu những năm 1990, hệ thống DHTT là các hệ thống tự động quá trình đào 

tạo theo hướng dẫn của giáo viên, được ứng dụng hiệu quả ở các doanh nghiệp. 

Trong đầu những năm 2000, với chức năng bổ sung cho các khóa học truyền 

thống, những hệ thống này là các hệ thống cung cấp các cổng đào tạo lấy người dùng 

Hệ thống quản lí đào tạo 
Tự động quá trình đào tạo theo hướng dẫn của giáo viên 

Hệ thống e-Learning 
Dễ dàng và có thể 

Ứng dụng học tập hợp tác 
Tích hợp với các thành phần học tập khác 

Quản lí thông minh 
Quản lí năng lực,  
sự thành công… 

Học tập xã hội 
Cộng đồng chia sẻ kiến thức, 

nội dung, thực hành… 
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làm trung tâm cho phép mọi người tìm kiếm các khóa học, đăng ký học và theo học để 

bồi dưỡng và nâng cao trình độ. 

 Sau này, vào giữa những năm 2000, các hệ thống quản lý học tập đã được xây 

dựng lớn hơn trước, cung cấp các khả năng mở rộng để sắp xếp, phát hành và phân phối 

các chương trình HTTT. Các hệ thống DHTT trở nên dễ dàng truy cập và có sẵn với mọi 

NH có nhu cầu. 

  Hiện nay, DHTT đã có bước ngoặt phát triển mới, yêu cầu phát triển mạnh mẽ 

khả năng tích hợp các giải pháp quản lý thông minh. Các nghiên cứu trên thế giới đã chỉ 

ra rằng, các chức năng quản lý năng lực, quản lý sự thành công, lập kế hoạch... đã bắt 

đầu được nghiên cứu phát triển trong các hệ thống DHTT. Ngoài ra, các công trình 

nghiên cứu đã khẳng định được vai trò tương tác xã hội và các giải pháp học tập có tính 

cộng tác sẽ góp phần nâng cao hiệu quả của DHTT [41]. Trong các hướng nghiên cứu 

đó, các giải pháp xây dựng một hệ quản lý học tập thích nghi tập trung cung cấp các 

chiến lược hỗ trợ, định hướng NH tham gia học tập dựa trên năng lực của mỗi cá nhân 

NH (bổ sung cho khả năng cá thể hóa về mặt không gian và thời gian như sẵn có trong 

các hệ thống DHTT). Trong khoảng thời gian 10 năm trở lại đây, nghiên cứu phát triển 

các hệ thống học tập thích nghi đã trải qua những thay đổi đáng kể.  Các nghiên cứu 

trong việc thiết kế, xây dựng các hệ thống học tập thích nghi hiện nay cơ bản đề cập theo 

ba cách, một là phát triển các MTHT thích nghi thông thường, hai là phát triển các giải 

pháp hỗ trợ phân phối các khóa học thích nghi và ba là phát triển các MTHT thích nghi 

dựa trên tiêu chuẩn. 

 Theo các nghiên cứu của Brusilovsky P. và Yusof N., các MTHT thích nghi thông 

thường đã được tiến hành ngay trong thời kì đầu với các đại diện là Siêu sách thích nghi 

Interbook [31] có cấu trúc mục lục (mô tả cấu trúc sư phạm của tri thức và thể hiện các 

siêu liên kết để định hướng tới tri thức); Hệ thống quản lý lưu trữ miền - chuyên gia 

DERMs [48] với 3 thành phần chính là (1) mô hình miền-chuyên gia, (2) mô hình NH, 

(3) bộ máy thích nghi. 
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 Trong giai đoạn gần đây, các nghiên cứu về hệ thống học tập thích nghi tập trung 

vào giải pháp cung cấp các công cụ hỗ trợ việc phân phối khóa học thích nghi theo nhu 

cầu cá thể hóa người dùng. Trong hướng phát triển này, một loạt các giải pháp thông 

minh giải quyết các vấn đề khó đã được triển khai thành công như: công cụ kiểm tra trắc 

nghiệm thông minh của Guzman E.[37], công cụ thu lượm và phân tích các hành động 

của NH để tạo ra các trợ lí học tập cộng tác của tác giả Harrer A. [38], công cụ điều 

khiển thích nghi dựa trên luật với sự lựa chọn tĩnh của tác giả Bra P.D. [29] … 

 Ngoài ra, một số nghiên cứu mới đã phát triển các MTHT thích nghi dựa trên tiêu 

chuẩn. Thông qua việc sử dụng các mô tả và tiêu chuẩn GD (IMS, SCORM), các tiến 

trình thích nghi trong quá trình GD dựa trên web được áp dụng để xây dựng các hệ quản 

lý HTTT. Từ trước tới nay, phần lớn các khóa học trên hệ DHTT hiện tại không cung 

cấp các thông tin về phương pháp và mô hình GD được sử dụng [28]. Khi điều khiển 

thích nghi được áp dụng vào hệ DHTT, chúng sẽ định nghĩa trước các thiết lập sư phạm 

cho một khóa học cụ thể để đạt tới một kết quả mong muốn nhất định.  

 Nghiên cứu phát triển các MTHT thích nghi tiêu chuẩn, trên thế giới hiện nay đã 

có các dự án lớn ở tầm khu vực nghiên cứu như dự án aLFanet của cộng đồng chung 

châu Âu thực hiện tại Tây Ban Nha với bốn trang web thử nghiệm là “Spanish course 

for German Learners”, “Environment and Electrical Distribution”, “How to teach 

through the Internet” and “Communication technology”; hay dự án GRAPPLE [30] được 

tài trợ bởi EU xây dựng tích hợp một MTHT được hỗ trợ bởi công nghệ (TEL - 

Technology Enhanced Learning) có điều khiển thích nghi (viết tắt là ALE-Adaptive 

Learning Environment) với các hệ thống quản lí học tập sử dụng cách tiếp cận khung 

làm việc hướng dịch vụ. Bên cạnh đó, cũng có rất nhiều các nhà GD tập trung nghiên 

cứu vấn đề này như Paramythis A. và Loidl-Reisinger S. ở Đại học Johannes Kepler, 

Linz, Áo giới thiệu các kĩ thuật xây dựng các MTHT thích nghi [44]. Hay các nghiên 

cứu của Balla A.[26] ở Viện Quốc Gia về Khoa học máy tính, Algeria tập trung xây dựng 

các ứng dụng GD như môi trường soạn và trình diễn các nội dung siêu phương tiện 
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hướng NH. Trong các nghiên cứu này, đi sâu hơn về phát triển hệ thống theo các đặc 

trưng của NHTT có LA tiến sĩ Graf, S. [35] với những kết quả tập trung vào nâng cao kĩ 

thuật dò tìm PCHT trong các hệ quản lí học tập. 

 Như vậy, các nghiên cứu trên thế giới đã đạt được những thành tựu nhất định 

trong việc nghiên cứu về dạy học trực tuyến. Tuy nhiên, nhu cầu tiếp tục phát triển dạy 

học trực tuyến vẫn mạnh mẽ và cần thiết. Kế thừa có chọn lọc các nghiên cứu về dạy 

học trực tuyến để thiết kế các KHTT mang tính cá thể hóa, phù hợp với từng người học 

theo điều kiện của Việt nam là một trong những bài toán rất thực tế, góp phần nâng cao 

hiệu quả ứng dụng CNTT&TT vào trong lĩnh vực GD. 

1.3. Tổng quan nghiên cứu trong nước 

Tại Việt Nam, việc ứng dụng CNTT&TT vào trong DH, trong đó có hình thức 

dạy học trực tuyến, đang là một yêu cầu quan trọng trong việc nâng cao chất lượng 

GD&ĐT.   

 Theo nghiên cứu của tác giả Trương Tiến Tùng [23], môi trường xã hội Việt Nam 

đem lại cho DHTT rất nhiều cơ hội phát triển. Thứ nhất, Việt Nam là đất nước đang phát 

triển, việc sử dụng phương thức này sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để NH có thể tiếp 

cận tri thức mới của nhân loại; Thứ hai, hạ tầng CNTT&TT của Việt Nam đang phát 

triển nhanh chóng. Lượng người sử dụng Internet ở Việt Nam là rất nhiều: 30.8 triệu 

người dùng Internet (31/3/2012), chiếm 34.1% dân số, hầu hết ở độ tuổi 12-50 tuổi, là 

độ tuổi phù hợp cho việc đào tạo. Lượng người dùng internet qua thiết bị di động cũng 

đang tăng nhanh (hiện đang có khoảng 12 triệu thuê bao 3G). Thứ ba, đa phần người 

dân Việt Nam rất chào đón các công nghệ mới, và người dân rất nhanh thích nghi với 

việc sử dụng CNTT trong công việc và trong học tập.  

 Các đánh giá trong nghiên cứu của các tác giả Nguyễn Hồng Sơn [17] cho thấy, 

ở Việt Nam hiện nay, chương trình DHTT được xây dựng theo ba kênh chính: của các 

trường đại học trong nước, các chương trình từ nước ngoài đưa vào Việt Nam và của các 

công ty lập ra. Các chương trình đó với quy mô, cấp độ, nội dung và hình thức khác 
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nhau. Trong đó, các dự án được đầu tư từ các tổ chức quốc tế khá phổ biến như, dự án 

e-learning ở Đại học Bách khoa Hà nội, Viện Đại học Mở Hà nội và Cao đẳng Kinh tế - 

Kĩ thuật quốc qia… được phát triển theo hỗ trợ của tổ chức KOICA, Hàn Quốc [15]; hay 

dự án hỗ trợ triển khai CNTT trong GD và phát triển e-learning của Tổ chức Pháp ngữ 

AUF. 

Trước nhu cầu khá mạnh mẽ về dạy học trực tuyến tại Việt Nam, đã có những LA 

tiến sĩ nghiên cứu về lĩnh vực này. Trong đó, phần lớn các luận án tập trung ứng dụng e-

learning trong dạy học phổ thông ở các khía cạnh như "nghiên cứu về vấn đề áp dụng e-

learning trong dạy và học ở trường phổ thông. Chỉ rõ việc tích hợp e-learning vào quá 

trình dạy học là một hướng thiết yếu cho việc cải cách, đổi mới phương pháp giảng dạy, 

phát triển giáo dục. Phân tích các lý luận dạy và học cơ bản, các yếu tố công nghệ và 

mối quan hệ giữa chúng. Phân tích kinh nghiệm thực tiễn ứng dụng e-learning ở các 

nước phát triển và đề xuất mô hình ứng dụng cho các trường phổ thông hiện nay."[5], 

hoặc "trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc ứng dụng e-learning trong dạy học 

môn toán nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh THPT và ứng dụng một số yếu 

tố e-learning trong dạy học môn toán lớp 12 ở trường THPT nhằm phát triển năng lực tự 

học cho học sinh"[8], hay "trình bày cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử 

dụng hệ thống e-learning vào dạy học vật lý theo hướng tổ chức hoạt động nhận thức 

tích cực cho học sinh THPT, đặc biệt ứng dụng trong dạy học phần "dao động cơ và sóng 

cơ", vật lý 12"[2]. Bên cạnh lĩnh vực giáo dục phổ thông, cũng đã có những luận án 

nghiên cứu ứng dụng e-learning trong giảng dạy đại học như "trình bày cơ sở lý luận về 

tổ chức tự học môn Giáo dục học cho sinh viên Đại học Sư phạm qua e-learning. Nghiên 

cứu thực trạng và các giải pháp, cùng phương pháp thực nghiệm các biện pháp tổ chức 

tự học môn Giáo dục học cho sinh viên đại học sư phạm qua e-learning"[7]. Ngoài ra, 

còn có những luận án nghiên cứu thuần túy các giải pháp công nghệ phục vụ cho dạy 

học trực tuyến e-learning như "nghiên cứu mô hình NH trong xây dựng hệ thống học 

thích nghi theo nhu cầu NH trong đào tạo điện tử. Sử dụng mạng xác suất Bayes để định 
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lượng xác suất có mặt của khái niệm, nhiệm vụ trong tiến trình học là cơ sở lựa chọn các 

nội dung xây dựng tiến trình học phù hợp nhất đáp ứng tối đa các tiêu chí."[1] hoặc đi 

sâu nghiên cứu "xây dựng hệ thống quản lý khóa học, phương pháp học tập e-learning. 

Đánh giá ưu điểm của các hệ thống thích nghi và các hệ thống quản lý học tập, khắc 

phục những nhược điểm của hệ thống đó"[4]. 

Như vậy, DHTT ở Việt Nam đã có những phát triển mạnh mẽ cả trong công nghệ 

lẫn nghiên cứu khoa học, tạo ra một nhu cầu nghiên cứu lớn trong lĩnh vực tiềm năng 

này. Để có thể đưa ra các các giải pháp DHTT hướng PCHT, phần tiếp theo của LA sẽ 

trình bày các khái niệm công cụ được sử dụng trong nghiên cứu vấn đề Công nghệ dạy 

học trực tuyến hướng PCHT. 

1.4. Các khái niệm công cụ 

1.4.1. Công nghệ dạy học trực tuyến 

1.4.1.1. Khái niệm “Dạy học trực tuyến” 

Như đã đề cập trong mục Đặt vấn đề, DHTT là sản phẩm tất yếu của lịch sử phát 

triển CNDH, khi mà CNTT và Internet phát triển và được ứng dụng vào QTDH. E-

learning và DHTT thường được thay thế cho nhau khi nhắc đến hình thức DH có sử dụng 

các tiện ích CNTT&TT này. Vì vậy, để làm rõ khái niệm DHTT, trước tiên LA sẽ đề cập 

tới các định nghĩa về e-learning. 

Năm 2001, Rosenberg M.J. [46] có đề xuất khái niệm về e-learning như là QTDH 

sử dụng các CNTT và mạng viễn thông để phân phối các giải pháp nâng cao kiến thức 

và hiệu quả đào tạo. Nó dựa trên ba tiêu chuẩn cơ bản sau: 

- e-learning cho phép cập nhật, lưu trữ hay phục hồi, phân phối và chia sẻ kiến thức hoặc 

thông tin thông qua mạng máy tính. Một điều quan trọng là khả năng này nhanh chóng 

trở thành nhu cầu tuyệt đối của e-learning. Khác với hình thức phân phối thông tin và 

kiến thức sử dụng CD-ROM và DVD, e-learning thông qua kết nối mạng máy tính sẽ 

cho phép phân phối và cập nhật thông tin được diễn ra tức thời. 
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- e-learning được phân phối tới người sử dụng cuối cùng thông qua một máy tính sử 

dụng công nghệ Internet chuẩn. Tiêu chuẩn này xuất phát từ sự thay đổi nhanh chóng 

của máy tính. Việc sử dụng các công nghệ Internet chuẩn, chẳng hạn như giao thức 

TCP/IP và các trình duyệt Web, cho phép tạo ra một hệ thống kết nối toàn cầu. 

- e-learning tập trung vào các giải pháp học tập dựa trên các mô hình đào tạo truyền 

thống. Tiêu chuẩn này đáp ứng mục đích của e-learning là nâng cao hiệu quả đào tạo 

thông qua quá trình phân phối kiến thức và thông tin."  

 Phù hợp với quan điểm này cũng có những phát biểu của các tác giả trong nước 

như “e-Learning là một hình thức học tập thông qua mạng Internet dưới dạng các khóa 

học và được quản lí bởi các hệ thống học tập đảm bảo sự tương tác, hợp tác đáp ứng 

nhu cầu học mọi lúc, mọi nơi của người học”.[6] 

Với phạm vi rộng hơn quan điểm trên, Stockley D. (2003) [57] định nghĩa e-

learning là cách thức phân phối các chương trình GD, đào tạo hoặc DH thông qua các 

phương tiện điện tử. E-learning liên quan đến việc sử dụng một máy tính hay một thiết 

bị điện tử (chẳng hạn như điện thoại di động) để cung cấp tài liệu GD, đào tạo hoặc DH.  

 Tương tự như vậy, theo quan điểm của Naidu S. (2006), e-learning đề cập đến 

việc sử dụng CNTT&TT có nối mạng vào trong quá trình dạy và học. Một số lượng lớn 

các thuật ngữ khác cũng được sử dụng để mô tả loại hình dạy và học này như HTTT, học 

tập ảo, học tập phân phối, học tập dựa trên web và mạng. Về cơ bản, tất cả các thuật 

ngữ trên đều đề cập tới các tiến trình GD sử dụng CNTT&TT để cung cấp các hoạt động 

DH đồng bộ và không đồng bộ. Tuy nhiên, nếu xem xét kĩ bản chất của từng thuật ngữ 

thì các tiến trình GD này sẽ khác với thuật ngữ e-learning. Thuật ngữ e-learning có phạm 

vi rộng hơn HTTT, học tập ảo, học tập phân phối hay học tập dựa trên web và mạng. 

Chữ cái “e” trong e-learning viết tắt cho từ “electronic”, e-learning sẽ bao gồm tất cả các 

hoạt động GD được tiến hành bởi các cá nhân hoặc nhóm làm việc trực tuyến hoặc ngoại 

tuyến (offline), và đồng bộ hoặc không đồng bộ thông qua các máy tính nối mạng hoặc 

làm việc độc lập và các thiết bị điện tử khác. [43]  
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 Tại Việt Nam, theo quan điểm của Bộ GD&ĐT tại các cuộc thi thiết kế bài giảng 

e-learning (2009-2012), “e-learning (học tập điện tử) là việc học tập hay đào tạo dựa trên 

CNTT&TT (công nghệ mạng, kĩ thuật mô phỏng, kĩ thuật đồ họa…) và được phân phối, 

truyền tải qua Internet, CD-ROM, DVD, TiVi, hay các thiết bị cá nhân (điện thoại di 

động) để đến NH.”[3] Đây là một định nghĩa có tính chất tổng quát về e-learning, nhấn 

mạnh được vai trò của CNTT&TT trong việc cho phép thực thi e-learning. 

Như vậy, e-learning có thể hiểu rộng hơn DHTT bởi khái niệm trực tuyến liên 

quan đến việc sử dụng Internet hoặc Intranet. Trong khi e-learning có thể sử dụng cả 

CD-ROM và DVD để cung cấp tài liệu học tập cho NH, các khóa học trực tuyến được 

phân phối qua Internet và có thể được truy cập từ một máy tính hoặc qua điện thoại di 

động hay máy tính bảng có cài trình duyệt web (chẳng hạn như Internet Explorer). Nhờ 

mạng Internet có phạm vi hoạt động toàn cầu, NH có thể truy cập nội dung học tập mọi 

lúc, mọi nơi khi có nhu cầu học tập. Do đó, DHTT sẽ bỏ qua các trở ngại về mặt thời 

gian, địa lí và trở thành hình thức DH “theo nhu cầu”. Các khóa học trực tuyến có thể 

diễn ra theo phương thức không đồng bộ - được phân phối thuận tiện bất cứ lúc nào, bất 

kì nơi đâu. Hoặc các khóa học trực tuyến cũng có thể diễn ra đồng bộ - người học trực 

tuyến học ở một thời điểm cụ thể, các nội dung học tập được phân phối theo thời gian 

thực. Do đó, khái niệm DHTT được định nghĩa như sau: 

 DHTT (còn gọi là HTTT – online learning) là hình thức DH e-learning tích hợp 

những ứng dụng của CNTT&TT, trong đó sử dụng Internet và máy tính (hoặc các thiết 

bị di động) có cài trình duyệt web để tổ chức các hoạt động học tập. 

Ngày nay, Internet và các dịch vụ của nó đã bùng nổ và có sẵn trong mọi hoạt 

động xã hội, trong đó có GD.  Do đó, hầu hết các lớp học đều có thể sử dụng Internet và 

các phương tiện điện tử ở một mức độ nhất định. Vì vậy, một lớp học sử dụng hình thức 

DHTT hay không phụ thuộc vào ba tiêu chí cơ bản: Mức độ truyền tải kiến thức qua 

Internet (thông qua chiến lược/phương pháp sư phạm được thiết kế); Tỷ lệ học liệu điện 

tử được sử dụng trong khóa học (học bằng phương tiện DH hiện đại); Mức độ linh động 
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về không-thời gian giữa thầy và trò (môi trường DH). Căn cứ vào ba tiêu chí này, Allen 

[25] cho rằng trường học có thể cung cấp các lớp học sử dụng hình thức DHTT theo 

nhiều cách thức khác nhau như: khóa học giáp mặt dựa trên web (tỷ lệ nội dung được 

phân phối trực tuyến khoảng từ 1% tới 29%), khóa học kết hợp giáp mặt và trực tuyến 

(tỷ lệ này từ 30% tới 79%), KHTT (tỷ lệ này từ 80% trở lên). Kết quả là, một khóa học 

được gọi là KHTT theo đúng nghĩa khi tỷ lệ các nội dung học tập được phân phối trực 

tuyến qua Internet phải từ 80% trở lên. 

Như vậy, ứng dụng các tiện ích CNTT&TT và Internet vào quá trình dạy và học 

đã cho ra đời một hình thức DH mới – đó là DHTT. Sự ra đời này kéo theo những yêu 

cầu mới trong thiết kế, phát triển và đánh giá chương trình DH, đòi hỏi phải xây dựng 

những lí luận mới cho quá trình DHTT. Vì vậy, một trong những vấn đề lí luận đảm bảo 

triển khai DHTT khả thi và hiệu quả, đó là CNDH trực tuyến.  

1.4.1.2. Khái niệm “Công nghệ dạy học trực tuyến” 

Khái niệm CNDH trực tuyến được xây dựng dựa trên quan điểm của UNESCO 

coi QTDH như một quá trình công nghệ để đảm bảo sự thành công và hiệu quả trong 

DH. Theo tiếp cận công nghệ, UNESCO định nghĩa QTDH là “một tập hợp gắn bó chặt 

chẽ những phương pháp, phương tiện và kĩ thuật học tập và đánh giá, được nhận thức và 

được sử dụng tùy theo những mục tiêu đang theo đuổi, và có liên hệ với những nội dung 

giảng dạy và những lợi ích của NH; đối với ND, sử dụng một công nghệ GD và công 

nghệ đào tạo thích hợp có nghĩa là biết tổ chức quá trình học tập và đảm bảo sự thành 

công của quá trình đó” [47]. 

Quan điểm này được nghiên cứu sâu và phát triển trong các công bố của tác giả 

Nguyễn Xuân Lạc về CNDH. Trong đó, tác giả đã chỉ ra “Công nghệ dạy học là một hệ 

thống phương tiện dạy học (PTDH), PPDH và kĩ năng dạy học (KNDH),nhằm vận dụng  

những qui luật của khoa học thần kinh nhận thức, tâm lí học, giáo dục học,... tác động 

vào NH, tạo nên một nhân cách xác định.”[9] Kết quả là, theo tiếp cận công nghệ, QTDH 

là quá trình hướng làm, chứ không chỉ hướng đích, trong đó phân biệt làm được (khả thi) 
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với làm tốt (hiệu quả), nhằm đạt hiệu qủa tốt nhất theo tiêu chí xác định, nhờ sử dụng 

hợp lý PTDH, PPDH và KNDH cho phép. 

Vận dụng quan điểm CNDH ở trên, có thể định nghĩa công nghệ DHTT như sau: 

 Công nghệ DHTT là một hệ thống phương tiện DHTT,  phương pháp DHTT  và  

kĩ  năng DHTT, nhằm  vận  dụng  những  qui luật của khoa học thần kinh nhận thức, tâm 

lí học, giáo dục học,... tác động vào NHTT, tạo nên một nhân cách nghề nghiệp xác định. 

Trong đó, các mối quan hệ giữa ba thành tố phương tiện DHTT, phương pháp 

DHTT và kỹ năng DHTT sẽ được thiết lập theo quy luật “với mỗi nhiệm vụ hay công 

việc cần làm, có thể xác định được một tập hợp phương tiện và phương pháp sao cho chỉ 

cần kĩ năng tác nghiệp (tức là kĩ năng sử dụng phương tiện và phương pháp) đạt mức tối 

thiểu cần thiết, là sẽ đảm bảo làm được (khả thi), còn nếu kĩ năng đó càng thuần thục, 

tới mức kĩ xảo hoặc hơn nữa, tới mức sáng tạo, thì càng có thể làm tốt, tức là hiệu quả 

càng cao (theo nghĩa của tiêu chí đã định), tới mức có thể cải tiến phương tiện và phương 

pháp hiện có hoặc góp phần phát minh, sáng chế phương tiện và phương pháp mới. Tập 

hợp phương tiện và phương pháp mới, với một kĩ năng tác nghiệp tối thiểu cần thiết mới, 

lại cho phép đạt mức khả thi mới, cao hơn trước (hoặc nói là tầm khả thi và tầm kĩ năng 

mới, cao hơn).” [9] 

Theo quan điểm của Roy M. và Denommé J.M., QTDH là một quá trình điều 

khiển, thực hiện sự tương tác giữa ba yếu tố ND, NH và MT [14]. Trong đó, MTHT 

được định nghĩa là các yếu tố tự nhiên, xã hội và nhà trường để thực hiện dạy học hướng 

theo mục đích của QTDH. Theo tiếp cận công nghệ của QTDH, ND sẽ sử dụng công 

nghệ dạy, NH sẽ có công nghệ học, được thống nhất chung thành một thuật ngữ công 

nghệ dạy học. Về bản chất, công nghệ dạy học chính là sự cụ thể hóa của môi trường 

học tập vào một quá trình dạy học xác định, môi trường học tập cung cấp phương tiện 

dạy học cho quá trình công nghệ, là điều kiện để tiến hành phương pháp dạy học và là 

nơi để hình thành cũng như phát triển kĩ năng dạy học. 
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Hình 1. 2. Lược đồ chức năng của QTDH [10] 

Vì vậy, quá trình DHTT diễn ra trong một MTHT trực tuyến. MTHT trực tuyến 

được định nghĩa là môi trường con của MTHT và là nơi ứng dụng các tiến bộ của 

CNTT&TT vào tổ chức, thực hiện quá trình dạy học trực tuyến. Trong đó, công nghệ 

dạy học trực tuyến sẽ trang bị, cung cấp phương tiện dạy học trực tuyến, hình thành nên 

cơ sở hạ tầng của MTHT trực tuyến. Dựa trên nền tảng phương tiện của MTHT trực 

tuyến, NH và ND sẽ thực hiện các phương pháp học và phương pháp dạy, từ đó hình 

thành và phát triển các kĩ năng học và dạy trực tuyến. 

Kết quả là, để triển khai thành công một KHTT theo quan điểm công nghệ, việc 

xác định rõ ba thành tố cơ bản gồm phương tiện DHTT, phương pháp DHTT và kĩ năng 

DHTT là nhiệm vụ nghiên cứu thiết yếu. Bộ ba thành tố phương tiện, phương pháp và 

kĩ năng của CNDH trực tuyến sẽ bao gồm tất cả những nội dung và hình thức vốn có của 

phương tiện, phương pháp và kĩ năng về CNDH truyền thống nhưng sẽ mang những đặc 

trưng riêng biệt do nhu cầu phát triển của chính quá trình DHTT đặt ra. Vì vậy, phần tiếp 

theo LA sẽ đi sâu phân tích các đặc trưng của bộ ba thành tố trong CNDH trực tuyến. 
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1.4.2. Bộ ba thành tố của công nghệ dạy học trực tuyến 

1.4.2.1. Phương tiện dạy học trực tuyến 

Đề cập đến khái niệm PTDH, hiện có rất nhiều quan điểm khác nhau của các nhà 

lí luận DH [18].Weidenmann cũng như nhiều nhà GD đều cho rằng “PTDH là tất cả 

những cái có thể truyền tải nội dung, tin tức trong tình huống dạy và học”. Hay xuất phát 

từ quan điểm coi phương tiện là tin tức, thông điệp, Ibhe W. thì cho rằng PTDH là “một 

cấu trúc kí hiệu được lưu trữ, do ND chủ động tạo lập và lựa chọn sử dụng nhằm truyền 

đạt nội dung đến NH và trao đổi, tranh luận với NH về nội dung đó”.  

 
Hình 1. 3. Các loại PTDH theo Flechsig K.H. 

Trong khi đó, quan điểm sử dụng PTDH với vai trò như vật thay thế, phản ánh 

của hiện thực, kết hợp “hình nón trải nghiệm” của Dale E. (1946) (mô tả mức độ tăng 

cường tính tương tác khi sử dụng phương tiện) và quá trình tư duy của NH (có ba giai 
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đoạn hành động → xây dựng khái niệm trực quan →  trừu tượng hóa), Flechsig K.H. đã 

phân chia phương tiện thành ba nhóm: phương tiện định hướng hành động, phương tiện 

hình tượng và phương tiện biểu tượng. Cụ thể là, phương tiện định hướng hành động là 

tất cả vật thay thế của hiện thực giúp NH trải nghiệm hiện thực (như tương tác trên các 

mô hình mô phỏng, các thí nghiệm, các trò chơi trí tuệ hay tham quan các triển lãm). Là 

vật thay thế hiện thực được NH cảm nhận bằng trực quan, âm thanh, xúc giác, các 

phương tiện hình tượng bao gồm tranh tĩnh, tranh động, hoạt hình và các âm thanh. Và 

cuối cùng, phương tiện biểu tượng là hệ thống các kí tự, ngôn ngữ, biểu tượng để thay 

thế cho hiện thực. 

Qua các kết quả phân tích về các đặc trưng của hoạt động DHTT ở trên, ta thấy 

MTHT trực tuyến là MTHT mang tính sư phạm tương tác. Do vậy, khái niệm phương 

tiện DHTT hoàn toàn phù hợp với quan điểm của Flechsig K.H. Trong đó, phương tiện 

DHTT vẫn bao gồm tất cả những nội dung và hình thức vốn có của PTDH truyền thống 

nhưng mang những đặc trưng mới. Thật vậy, NH trực tuyến học thông qua Internet và 

máy tính nên các phương tiện DHTT phải được số hóa, kết hợp lại thành đa phương 

tiện. Khi được số hóa, các phương tiện hình tượng và phương tiện định hướng hành động 

cũng không có ranh giới phân tách như trong dạy học truyền thống. Thứ hai, MTHT trực 

tuyến là MTHT không giáp mặt, do đó phương tiện DHTT phải được thiết kế theo định 

hướng tương tác ảo mang tính tùy biến, thể hiện được các tương tác hướng ngoại và 

tương tác hướng nội. Bên cạnh đó, việc đảm bảo tương tác thời gian thực qua mạng 

cũng là một yêu cầu cao đối với các phương tiện DHTT. Thứ ba, các phương tiện DHTT 

phải có tính khả dụng, cụ thể là phải đáp ứng khả năng truy cập trong môi trường trực 

tuyến, dung lượng và chất lượng của phương tiện phải cân đối hài hòa để đảm bảo khả 

năng trình diễn học tập đạt được tính khoa học, sư phạm và thẩm mỹ. Các thuộc tính kể 

trên tạo ra những khác biệt cho các PTDH trực tuyến so với các PTDH nói chung (xem 

phụ lục 7 về phân loại các PTDH nói chung). Những thuộc tính này của phương tiện 

DHTT vừa được hỗ trợ bởi các tiến bộ của CNTT và dịch vụ Internet, vừa đặt ra các bài 
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toán mới đòi hỏi các ứng dụng này phát triển theo để đáp ứng nhu cầu dạy và học trực 

tuyến. 

1.4.2.2. Phương pháp dạy học trực tuyến 

Các nhà lí luận DH đã xây dựng khái niệm PPDH dựa trên hai quan điểm cơ bản 

về phương pháp, một là “cách thức, con đường, phương tiện đạt tới những mục đích nhất 

định trong nhận thức và trong thực tiễn”, hai là “hình thức của sự tự vận động bên trong 

của nội dung”[16, trang 6]. Về bản chất, mỗi phương pháp bao gồm hai mặt khách quan 

và chủ quan, trong đó, con người với tư cách là chủ thể sử dụng phương pháp phải nắm 

được quy luật khách quan chi phối đối tượng bị tác động, trên cơ sở đó con người mới 

tìm ra các cách thức, các thủ thuật thích hợp để tác động đối tượng nhằm làm biến đổi 

nó theo mục đích đã dự kiến. Hay nói khác đi, PPDH là tổ hợp quy tắc vận dụng lí luận 

và sử dụng PTDH. Vì thế, PPDH cũng là hệ thống những hành động có mục đích của 

ND, là hoạt động nhận thức và thực hành có tổ chức của NH, nhằm đảm bảo cho NH 

hình thành nhân cách (nghề nghiệp) xác định, trong đó các hành động dạy và học phải 

phù hợp với các quy luật nhận thức và thực hành. Trong DHTT, các hoạt động học tập 

được diễn ra trực tiếp trên các PTDH thông qua các tương tác ảo. Vì vậy, phương pháp 

DHTT có thể định nghĩa là các quy tắc vận dụng lí luận dạy học trực tuyến vào thiết kế 

các đa phương tiện; sử dụng đa phương tiện và các dịch vụ Internet; xây dựng các chiến 

lược sư phạm để tổ chức một KHTT nhằm truyền tải nội dung tới NHTT. 

Các đặc trưng của phương pháp DHTT trước tiên xuất phát từ sự khác biệt trong 

quy luật nhận thức và thực hành của NHTT so với NH giáp mặt được chi phối bởi đặc 

trưng tự học ở mức cao. Vì vậy, phương pháp DHTT chủ đạo là các phương pháp dạy – 

tự học. Trong các phương pháp dạy – tự học, NH được tích cực hóa để chủ động và tự 

chủ trong học tập; luôn có thái độ học tập bền bỉ; sáng tạo khi gặp bế tắc; và sẽ biết tự 

đánh giá việc học của mình cũng như tự điều chỉnh nếu cần thiết. Do đó, NH trở thành 

trung tâm của QTDH. Kết quả là, các kịch bản thiết kế và sử dụng các nội dung HTTT 
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sẽ tích hợp các PPDH tích cực, cụ thể là phương pháp tình huống, PPDH nêu vấn đề và 

giải quyết vấn đề, cộng tác nhóm, dự án...  

Là hệ thống các hoạt động dạy và học trong môi trường trực tuyến có tính tương 

tác nên phương pháp DHTT là các PPDH tương tác. Vì vậy, các phương pháp DHTT sẽ 

vận dụng các nguyên tắc sư phạm tương tác với sự hỗ trợ của những phương tiện tương 

tác thích hợp sao cho [10]: 

- NH là trung tâm, là tác nhân chính của hoạt động học 

- ND là người hướng dẫn và giúp đỡ, là người can dự chính bên cạnh NH 

- môi trường tác động tất yếu tới hoạt động dạy và học. 

Do đó, các phương pháp DHTT sẽ hướng NH “học bằng làm”, ở đây là làm ảo. 

Quá trình học bằng làm này được phát huy trong các PPDH sắm vai, thường có trong 

các PTDH số dạng trò chơi GD (sử dụng thực tại ảo hay thực tại tăng cường). 

Mặc dù hỗ trợ các đặc tính cá nhân hóa người dùng về địa điểm, thời gian, đối 

tượng nhưng các KHTT được đánh giá chưa đảm bảo chiến lược sư phạm thành công, 

còn thiếu tính thích ứng trong chia sẻ nội dung, tài liệu học tập. NHTT là NH đa dạng 

về trình độ, bởi vậy các khóa học không thể quá khắt khe về yêu cầu trình độ đối với NH 

tham gia KHTT. Các khóa học cần được phát triển để cho phép “ai có nhu cầu học đều 

được thỏa mãn”. Do đó có thể nói “không có học trò dốt, mà chỉ vì không có cách truyền 

tải nội dung phù hợp tới NH”. Nói khác đi, mọi người ở mọi trình độ đều có thể tham 

gia khóa học khi họ có nguyện vọng. Kết quả là, các KHTT phải có PPDH cá thể hóa 

thích ứng với từng đối tượng NH. Yêu cầu này đòi hỏi phải tiến hành phân loại NH trong 

HTTT. Quá trình này thường dựa trên các mô hình phân loại NH. Tuy nhiên, để phát 

triển các chiến lược định hướng NHTT cần phải lựa chọn các mô hình phân loại gắn với 

đặc tính của NHTT (dựa trên các đặc trưng tâm lý, động lực và kỹ năng xã hội, PCHT… 

trong tương tác trên mạng).  
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1.4.2.3. Kĩ năng dạy học trực tuyến 

Kĩ năng DHTT là kĩ năng vận dụng một cách hiệu quả lí luận, phương tiện và 

phương pháp DHTT. 

Trước tiên, phương tiện DHTT là các phương tiện số, vì vậy kĩ năng DHTT trước 

tiên phải là các kĩ năng tin học, sử dụng và thiết kế PTDH hiện đại, các dịch vụ Internet 

trong chia sẻ kiến thức và kĩ năng qua mạng. Như vậy, cả NH và ND đều cần có một 

trình độ tin học căn bản. Do học thông qua tương tác với các phương tiện hiện đại nên 

NH học bằng làm là chủ yếu, các phần mềm tương tác kiểu trò chơi, NH có thể thử-sai 

tùy ý để tự tạo tình huống, dò tìm giải pháp và có thể nêu nhưng câu hỏi mà ND, nếu 

thiếu kinh nghiệm hoặc thiếu năng lực ứng tác, không thể giải đáp ngay được. Thứ hai, 

DHTT phải đảm bảo các nguyên tắc của dạy – tự học, nên HTTT yêu cầu NH phải phát 

triển một số kĩ năng hành vi “tự hướng dẫn”. Theo Clark và Mayer [33], kĩ năng hành 

vi mà NHTT cần có trước tiên là các kỹ năng siêu nhận thức. Đây là khả năng thiết lập 

mục đích, tự ra quyết định để đạt tới các mục đích học tập đã đề ra, và thực hiện những 

tự điều chỉnh khi cần thiết. Những NH nghèo kĩ năng siêu nhận thức cần nhiều hướng 

dẫn hơn trong khi những NH giàu kỹ năng siêu nhận thức có xu hướng tự hoàn thiện. 

Đánh giá những NH thành công trong các KHTT, Pillay [45] cho rằng, các kỹ năng quan 

trọng cần thiết ở NHTT là khả năng lựa chọn các trợ giúp trong học tập một cách đúng 

đắn, việc quản lý thời gian hiệu quả và khả năng tập trung trong quá trình học. Kết quả 

là, kĩ năng dạy trực tuyến sẽ hướng đến việc vận dụng các tình huống trải nghiệm trên 

mạng, tích hợp các công cụ hướng dẫn và trợ giúp học tập để NH có một MTHT phù 

hợp với năng lực hành vi của cá nhân.  

Nói tóm lại, CNDH trực tuyến mang những đặc trưng khác biệt so với CNDH 

truyền thống theo định hướng dạy – tự học và quan điểm sư phạm tương tác hiện đại. 

Những định hướng này đặt ra bài toán cá thể hóa NHTT về mặt năng lực/PCHT (bổ trợ 

cho sự cá thể hóa về không gian, thời gian đã có sẵn) như một xu hướng tất yếu của 

CNDH trực tuyến. Để có thể xây dựng các chiến lược sư phạm cá thể hóa trong DHTT, 
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phần tiếp theo LA sẽ tập trung nghiên cứu khái niệm PCHT nói chung và PCHT của 

NHTT nói riêng. 

1.4.3. Phong cách học tập 

Khái niệm PCHT được rất nhiều các nhà tâm lý GD đề cập, mỗi khái niệm lại có 

những đặc thù riêng, trong đó có thể kể đến những định nghĩa điển hình: 

PCHT là cách thức mỗi người bắt đầu chú ý, xử lý, thu nhận và tái hiện nội dung 

kiến thức mới. (Dunn and Dunn Learning Styles Model [53]). Hay Keefe [54] định nghĩa 

PCHT là những đặc trưng về mặt nhận thức, tính hiệu quả và các hành vi tâm lý học có 

liên quan, mang tính ổn định, chỉ dẫn cho NH cách tiếp nhận thông tin, tương tác với 

thông tin và phản ứng lại trong MTHT. Trong khi đó, Reid [56] xem PCHT là những 

cách thức ưu thế có tính chất tự nhiên, thói quen của cá nhân khi tiếp nhận, xử lý và lưu 

giữ thông tin, kĩ năng mới. Đối với quan điểm của Cassidy[ 32], PCHT là các đặc điểm 

tâm lý của con người tương đối bền vững, nhưng ở vài khía cạnh nào đó PCHT có thể 

thay đổi để đáp ứng kinh nghiệm và đòi hỏi của các tình huống khác nhau. Theo 

MacKeracher D. [40], một PCHT bao gồm các yếu tố cơ bản: năng lực nhận thức (trí 

óc), biểu thị tình cảm, giao tiếp xã hội và thể chất trong học tập, trong đó, năng lực nhận 

thức là khả năng tiếp nhận thông tin qua các cơ quan cảm giác, lựa chọn thông tin cho 

quá trình xử lý tiếp theo, lưu trữ và tìm lại thông tin từ trong trí nhớ, tạo sự phán đoán 

thông tin để tạo nên hoặc chỉnh sửa lại những ý nghĩa, ý tưởng, giá trị, kĩ năng và chiến 

lược mới hoặc đã có; sau đó dùng chúng để giải quyết vấn đề và đưa ra quyết định, kế 

hoạch và hành động phù hợp để trải nghiệm và tiếp nhận các thông tin mới. 

 Qua những định nghĩa này, đề tài lựa chọn định nghĩa về PCHT là “những đặc 

điểm riêng có tính ưu thế, tương đối bền vững của cá nhân quy định cách tiếp nhận, xử 

lý, lưu giữ và phản hồi thông tin trong MTHT”.[24] 

 Như vậy, các thành tố cơ bản của PCHT là khả năng nhận thức, năng lực giao tiếp 

xã hội, thể chất và thái độ - tình cảm của NH. Ngoài ra, PCHT còn liên quan đến các yếu 

tố khác như điều kiện môi trường mà NH thấy hứng thú, các hoạt động học tập mà họ 
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quen thuộc, các dạng thức thông tin họ ưa thích, phương thức tiếp nhận thông tin phù 

hợp với họ trong quá trình học tập. 

Khái niệm về PCHT sẽ là cơ sở để nghiên cứu các mô hình PCHT, nhằm mục 

đích xây dựng MTHT hướng theo PCHT của NH, trong đó cung cấp những chiến lược 

DH phù hợp với đặc tính của từng đối tượng NH. 

1.4.4. Môi trường học tập trực tuyến hướng phong cách học tập 

Chất lượng và hiệu quả của một KHTT phụ thuộc vào phương án thiết kế khóa 

học. Do các điều kiện về mặt sư phạm và công nghệ, các phương án thiết kế khóa học 

cũng phải dựa trên các giải pháp khả thi và hiệu quả. Thật vậy, việc xây dựng các thành 

phần của MTHT như chương trình đào tạo, các khóa học/môn học, các bài học và các 

chủ đề học tập là giai đoạn quan trọng trong việc phát triển nội dung và tài liệu học. Mục 

đích trình diễn của mỗi chủ đề học tập là giúp NH thu nhận nội dung, nhớ các kiến thức 

yêu cầu và có thể vận dụng kiến thức trong từng tình huống thực tế. Do MTHT trực 

tuyến tích hợp vai trò của ND trong quá trình truyền đạt và trao đổi kiến thức, kĩ năng 

tới NH, vì vậy mỗi chủ đề học tập phải bao gồm hai phần chính: nội dung chính của chủ 

đề và sự trình diễn DH của chủ đề đó. Trong đó, phương án trình diễn của chủ đề cần 

phù hợp với các chiến lược sư phạm để đáp ứng khả năng tự học của NHTT và không 

có sự hướng dẫn trực tiếp của ND, tạo nên đặc trưng chính của MTHT trực tuyến. 

Nếu một KHTT hướng đến NH thông qua việc cung cấp các bài học hoặc chủ đề 

học tập khác nhau tùy theo năng lực, kinh nghiệm có trước của NH, một MTHT thích 

nghi theo tiến trình [13] sẽ được thiết kế. 
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Hình 1. 4. MTHT trực tuyến thích nghi theo tiến trình 

Nếu hướng đến xây dựng các nội dung trình diễn trong mỗi chủ đề phù hợp với 

đặc trưng của NH, một MTHT thích nghi theo nội dung được hình thành. Trong đó, tùy 

theo đặc trưng của PCHT, NHTT sẽ tham gia các hoạt động học tập khác nhau trong 

từng chủ đề học. Kết quả là, MTHT hướng PCHT có thể được định nghĩa là kiểu MTHT 

được thiết kế và phát triển sao cho các trình diễn nội dung trong mỗi chủ đề học tập được 

dựa trên các PCHT của NH. Cụ thể là, việc thiết kế các MTHT hướng PCHT là tổ chức 

các hoạt động học tập trên từng chủ đề học thích ứng với PCHT của NH. 
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Hình 1. 5. MTHT thích nghi theo nội dung 

Với các MTHT vừa được thiết kế theo tiến trình, vừa được thiết kế theo nội dung, 

NH sẽ được học các bài học/chủ đề học khác nhau, và trong từng bài học/chủ đề học, 

NH cũng được học theo PC của riêng mình. Đây là kiểu MTHT thích nghi hỗn hợp và 

nên sử dụng trong các KHTT cá thể hóa. Các phương án thiết kế MTHT thích nghi theo 

nội dung dựa trên PCHT sẽ được đề cập chi tiết ở chương 2. Tuy nhiên, trước khi đề xuất 

các phương án thiết kế, LA sẽ tập trung nghiên cứu các đặc trựng học và dạy trong các 

KHTT. 

1.5. Học và dạy trong dạy học trực tuyến 

Với quan điểm “học là xuất phát điểm để thiết kế việc dạy”[20, trang 48], việc 

nghiên cứu các đặc trưng học tập của NHTT sẽ làm cơ sở để thiết kế, phát triển và đánh 
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giá các hoạt động dạy trong các KHTT. Do đó, nội dung trước tiên cần làm rõ là đặc 

trưng của quá trình học tập trong DHTT. 

1.5.1. Hoạt động học trong dạy học trực tuyến 

DHTT thực chất là một loại hình của DH từ xa [12, trang 23], trong đó khả năng 

linh động trong việc tổ chức DH từ xa là dựa trên những thành tựu của CNTT & TT, đặc 

biệt là Internet. 

 
Hình 1. 6. Sơ đồ phân loại các hình thức DH 

Như vậy, đặc điểm học tập của NHTT sẽ kế thừa từ việc học thông thường, đảm 

bảo các điều kiện để học từ xa và khả năng học trong môi trường ứng dụng CNTT&TT, 

đặc biệt là Internet (học hiện đại).   

Việc học theo quan điểm của tác giả Roy M. và Denommé J.M. [14] là quá trình 

NH thu nhận kiến thức mới thông qua hệ thống thần kinh của chính mình. Là chủ thể 

của hoạt động học nên NH cần động cơ học tập rõ ràng ngay từ đầu, họ chủ động tham 

gia trong suốt quá trình học và cam kết trách nhiệm với quá trình học tập. Để có động 

cơ học tập, NH cần được tác động vào các giác quan của mình để có hứng thú, cảm nhận 
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DẠY HỌC GIÁP MẶT DẠY HỌC TỪ XA 
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được sự cần thiết của kiến thức, sau đó là có niềm tin vào khả năng của bản thân mình 

trong bài học. Để đảm bảo sự tham gia bền bỉ trong suốt quá trình học, NH cần được 

khơi gợi tiềm năng cá nhân, được trải nghiệm để thỏa mãn hứng thú trong các dự án/bài 

tập cá nhân, và các dự án cá nhân này cần nằm trong các dự án tập thể để tăng cường 

quan hệ tương tác của NH với nhau và với GV. Bên cạnh động cơ và sự tham gia, NH 

cần cam kết có trách nhiệm với quá trình học tập của mình, nhờ đó NH sẽ chủ động và 

tự chủ trong học tập; luôn có thái độ học tập bền bỉ; sáng tạo khi gặp bế tắc; và sẽ biết 

tự đánh giá việc học của mình cũng như tự điều chỉnh nếu cần thiết. Tóm lại, việc học 

thông thường cũng đã đòi hỏi NH phải tự thân vận động, tức là phải tự học. Tuy nhiên, 

nếu trong điều kiện học từ xa, thì tự học ở NHTT cần có sự thay đổi rõ rệt. 

Theo tác giả Nguyễn Cảnh Toàn, “học từ xa là học không giáp mặt với thày, mọi 

thông tin giữa thày và trò đều không trực tiếp mà gián tiếp qua sách vở, tài liệu và các 

phương tiện kĩ thuật của tin học và viễn thông” [20]. Do đó, quá trình tự học trong DHTT 

diễn ra ở mức cao và tự học có hướng dẫn (thông qua phương tiện DHTT). Quá trình 

tự học này có thể xảy ra hai khả năng: hoặc là NH không vượt được khó khăn ban đầu 

và sớm bỏ cuộc, hoặc là năng động thích nghi với tự học và tự học thành công khi có đủ 

trình độ theo học. NH lúc này có động lực đủ mạnh để vượt qua những khó khăn trong 

giai đoạn đầu, giai đoạn mà ở đó “thử, sai, rút kinh nghiệm, làm lại” để NH tìm ra cách 

tự học thích hợp nhất với mình. Quá trình tự học của NH diễn ra theo ba giai đoạn: tự 

nghiên cứu → tự thể hiện → tự kiểm tra, tự điều chỉnh và lặp lại ở mức cao hơn của tri 

thức tạo thành một chu trình học. Quá trình này thực chất cũng là quá trình phát hiện vấn 

đề → định hướng giải quyết → giải quyết vấn đề của nghiên cứu khoa học, dẫn dắt NH 

đến tri thức khoa học, đến chân lí mới (đối với bản thân NH). 

Trong DH từ xa, quá trình học tập của mỗi NH là quá trình học tập cá nhân 

(individualized learning). Mỗi NH tùy theo mức độ sẵn sàng của cá nhân, PCHT của 

riêng mỗi người, sự quan tâm của họ và những kinh nghiệm có trước của mình mà NH 

sẽ có tốc độ học tập khác nhau để hoàn thành mục tiêu học thuật đã định. Khi sử dụng 



34 
 

các tiện ích của CNTT&TT, đặc biệt là Internet, DHTT sẽ có thể cá thể hóa quá trình 

học tập của NH (personalized learning) sao cho phù hợp với hoàn cảnh và điều kiện của 

cá nhân họ. Trong đó, học tập cá thể sẽ định hướng mỗi NH tự sáng tạo các hoạt động 

học tập của mình theo lợi ích cá nhân và sự tò mò bẩm sinh của NH. Thay vì dạy những 

gì sẽ xảy ra cho NH biết, thì trong học tập cá thể hóa, NH sẽ kiến tạo ra kiến thức cho 

mình, hay nói khác đi NH đã học cách học. Nhờ học tập trong môi trường DH hiện đại, 

đặc biệt là khi kết hợp với công nghệ thích nghi, cá thể hóa học tập trong DHTT có thể 

cho phép NH học tập dựa trên sự quan tâm, sở thích, nhu cầu và tốc độ của mình, đem 

lại hiệu quả cao trong học tập.[27] 

Tóm lại, từ đặc trưng học tập của NH trong DHTT, ta thấy nội tại của QTDH hiện 

đại đòi hỏi phải có những biến chuyển để đáp ứng theo sự thay đổi của hoạt động học 

tập trong môi trường trực tuyến. 

1.5.2. Hoạt động dạy trong dạy học trực tuyến 

 Bản chất của học là tự học, là quá trình nội lực của chính NH. Do đó, hoạt động 

dạy chỉ là chất xúc tác cho quá trình học tập. Theo quan điểm sư phạm tương tác của 

Roy M. và Denommé J.M., để phát huy được yếu tố nội lực của NH, DH cần có “chiến 

lược sư phạm để thức tỉnh ở NH một hứng thú đối với đối tượng học tập”[14,trang 145] 

được gọi là chiến lược sư phạm hứng thú. Chiến lược này sẽ thiết lập mối quan hệ hứng 

thú giữa chính NH và đối tượng của nội dung học tập bằng cách cập nhật nhu cầu, chia 

sẻ một tình huống thực tiễn có ý nghĩa và tạo ra một vấn đề cụ thể kích thích NH chủ 

động giải quyết, do đó hình thành động cơ học tập ở NH. Bên cạnh chiến lược sư phạm 

hứng thú, để duy trì sự tham gia học trong suốt tiến trình học tập, việc thiết kế hoạt động 

dạy phải tuân theo chiến lược sư phạm thành công. Sư phạm thành công quan tâm đến 

hiệu quả học tập của NH và khẳng định “mọi NH đều có năng lực nhất định và đa số 

NH, khoảng trên 90% có thể thành công trong việc học”, việc tồn tại khoảng cách năng 

lực là do nhịp độ học tập của từng cá nhân NH chứ không phải vì họ không có năng lực. 

Trong đó, sư phạm thành công được mô tả [14, trang 148] bao gồm (1) tập hợp các 
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phương tiện, phương pháp kết nối tới mục tiêu học tập để đảm bảo lĩnh hội các năng lực 

ở tất cả NH hay còn gọi là thích nghi với từng nhịp độ học tập cá nhân; (2) hình thức 

đánh giá và công cụ đo lường thích hợp để kiểm chứng xem NH có đạt mục tiêu đưa ra 

hay chưa và giúp họ điều chỉnh nếu cần. Như vậy, tập hợp các phương tiện và công cụ 

mà NH dùng để học, ND dùng để dạy sẽ tạo ra một môi trường DH. Sự kết hợp giữa sư 

phạm hứng thú và sư phạm thành công hình thành nên sư phạm tương tác [14,trang 151], 

mà mục tiêu của sự kết hợp này là hướng đến chất lượng của quá trình học tập, dẫn đến 

yêu cầu phải thực hiện các vận hành sư phạm trong bối cảnh tương tác giữa bộ ba ND, 

NH và môi trường. 

 
Hình 1. 7. Bộ ba tác nhân trong QTDH 

Mối quan hệ giữa NH, ND với MTHT trong HTTT là mối quan hệ tương tác, 

trong đó NH, ND và MTHT là các tác nhân của quá trình tương tác. Mối tương tác giữa 

các tác nhân này tuân theo các nguyên tắc căn bản của sư phạm tương tác “NH là tác 

nhân chính của hoạt động học; ND là can thiệp chính bên cạnh NH và Môi trường có tác 

động đối với các hoạt động sư phạm” [14, trang 238-242].  

Trong DHTT, MTHT là một hệ quản lí học tập, nhằm tổ chức và quản lí các hoạt 

động học tập của NH, được phát triển dựa trên nền website lớp học và các tiện ích của 

Internet. Các thành phần cơ bản của một MTHT theo Horton [39] bao gồm: Chương 

trình đào tạo, Khóa học, Bài học, Chủ đề và các Hoạt động học tập. 
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Hình 1. 8. Thành phần của một môi trường học tập 

Trong DHTT, vị trí của ND được tích hợp vào MTHT (nên còn gọi là hình thức 

dạy ảo) nhưng vai trò của ND độc lập với MTHT, ND còn là người thiết kế ra MTHT. 

Nhờ tích hợp các tiện ích của CNTT&TT, DHTT hỗ trợ khả năng tương tác ảo trong 

DH lý thuyết cũng như thực hành, về mọi lĩnh vực, vào mọi lúc, ở mọi chỗ, với mọi (mức) 

độ. Các phần mềm tương tác trong DH cho phép NH chủ động thao tác, tùy biến nhập 

tố, thử–sai tùy ý… vì thế NH có thể lĩnh hội, tìm tòi, khám phá và sáng tạo,… một cách 

hiệu quả. Ngoài tương tác quen thuộc giữa bộ ba tác nhân nói trên (bộ ba tương tác hướng 

ngoại), tương tác giữa các phần tử trong một tác nhân (bộ ba tương tác hướng nội) vốn 

có trong DH truyền thống, hiện nay cũng được phát triển mạnh ở tầm cao hơn: giữa 

những NH với nhau như cộng tác nhóm, giữa những ND với nhau như cộng tác đội… 

[10]  

1.5.3. Quy trình tổ chức DHTT 

 Trong công nghệ dạy học trực tuyến, hình thức tổ chức dạy học chủ đạo là hình 

thức tương tác qua mạng. Trong đó, các tương tác có thể diễn ra trên các thiết bị kết nối 

Internet, được tổ chức đồng thời với nhau hoặc với cùng một đối tượng thứ ba (như học 
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tập cộng tác trực tuyến thời gian thực, trò chơi trực tuyến nhiều vai) và không đồng bộ 

(trao đổi, thảo luận trên diễn đàn).  

 
Hình 1. 9. Quy trình tổ chức học trong DHTT 

NH truy cập website lớp học 

NH được phân loại phục vụ 
học tập cá thể hóa 

NH lựa chọn MTHT theo định 
hướng cá thể hóa học tập 

Kiểm tra 
kết thúc 

Hoàn thành chủ đề 

Đạt 

Chưa đạt 

và luyện tập 
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Do không trực tiếp giao tiếp sư phạm với ND, việc tổ chức hoạt động học tập cho NHTT 

có những đặc trưng riêng biệt, vừa đáp ứng yêu cầu của hình thức từ xa, vừa thỏa mãn 

các yếu tố hiện đại, đặc biệt là phát huy vị trí trung tâm của NH. Cụ thể, quá trình tổ 

chức để NH tham gia một chủ đề học tập trên mạng được mô tả theo quy trình sau: 

Bước 1: NH truy cập website lớp học 

NH được cung cấp tài khoản học tập gắn với địa chỉ website của lớp học. NH truy cập 

cổng đào tạo trực tuyến theo tài khoản và sẽ tiếp cận được các nội dung học tập thông 

qua website này. 

Bước 2: NH được phân loại phục vụ học tập cá thể hóa 

Hệ thống quản lí học tập sử dụng các công cụ phân loại NH bằng bài kiểm tra PCHT và 

các thông tin của NH trong suốt quá trình học của họ 

Bước 3: NH lựa chọn MTHT theo định hướng cá thể hóa học tập 

Mỗi nội dung học tập được thiết kế đa dạng theo các kiểu PCHT. Sau khi được phân 

loại, NH có thể dựa trên khuyến nghị của hệ thống để lựa chọn kiểu MTHT trực tuyến 

phù hợp. 

Bước 4: NH tự học và luyện tập 

Quá trình học tập diễn ra theo ba bước: NH tự nghiên cứu, NH tự thể hiện và NH tự kiểm 

tra/tự điều chỉnh. Ngay trong bước tự học, NH cũng tự mình đánh giá bản thân xem kết 

quả thu nhận tri thức của mình đạt hiệu quả ở mức độ nào, để tự mình điều chỉnh phương 

pháp học tập cho phúc hợp. Đây là bước rất quan trọng của quá trình tự học trong MTHT 

trực tuyến. 

Bước 5: Kiểm tra kết thúc 

Kết quả kiểm tra nếu chưa đạt thì NH có thể quay lại Bước 3, nếu đạt sẽ Hoàn thành chủ 

đề. 
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1.5.4. Quy trình phát triển MTHT trực tuyến 

Kết quả phân tích đặc trưng của hoạt động học và dạy trong DHTT cho thấy, cơ 

sở để tổ chức DHTT là phải xây dựng được MTHT trực tuyến thích hợp, đảm bảo các 

điều kiện dạy học trực tuyến tối thiểu cho phép, gắn với mối quan hệ giữa ba thành tố: 

ND-NH-MTHT. Do đó, việc đề xuất quy trình phát triển MTHT trực tuyến sẽ giúp ND 

và nhà thiết kế KHTT thực thi hiệu quả QTDH trực tuyến. Quy trình này được mô tả 

như sau:  

 
Hình 1. 10. Quy trình phát triển MTHT trực tuyến 

Xác định mục tiêu học tập  
và cấu trúc của chủ đề học tập 

Lập kế hoạch  
số hóa các nội dung học tập 

Thiết kế đa phương tiện tương ứng 
với các nội dung học tập 

Xây dựng MTHT theo định hướng 
cá thể hóa NHTT Hiệu chỉnh 

Đánh giá 

Kết thúc 

Thực hiện DHTT 

Đạt 

Chưa đạt 
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Như vậy, các thành tựu của CNTT&TT hiện tại đã cho phép thiết kế MTHT trực 

tuyến một cách khả thi. Để đáp ứng tiêu chí hiệu quả, việc thiết kế các MTHT trực tuyến 

cũng phải đảm bảo hai chiến lược DH căn bản của tiếp cận khoa học thần kinh về quá 

trình học là chiến lược sư phạm hứng thú và chiến lược sư phạm thành công. Đối với 

HTTT, cơ sở để thực hiện sư phạm hứng thú đó là sự kết hợp các đa phương tiện, mô 

phỏng-tương tác ảo, trò chơi GD… để tác động vào các giác quan của NH (được ví như 

các cửa sổ để đón nhận các nguyên liệu cần cho quá trình học), thiết lập các mối quan 

hệ hứng thú giữa chính NH với đối tượng của nội dung học tập. Ngoài ra, để tạo nên sư 

phạm thành công trong DHTT, quá trình xây dựng MTHT trực tuyến phải áp dụng các 

quy trình, sử dụng và thiết kế các phương tiện, phương pháp và kĩ năng kết nối tới các 

mục tiêu học tập để đảm bảo khả năng hình thành các năng lực học tập ở NH. Đặc biệt, 

sư phạm thành công hướng tới tất cả NH và đảm bảo tính hiệu quả của quá trình học tập, 

vì thế, việc xây dựng một MTHT trực tuyến cá thể hóa theo PCHT của NH là một điều 

kiện tất yếu. Để làm căn cứ đề xuất các phương án thiết kế MTHT trực tuyến hướng 

PCHT, phần tiếp theo LA sẽ phân tích các mô hình PCHT điển hình để lựa chọn được 

mô hình PCHT phù hợp với NHTT. 

1.6. Mô hình phong cách học tập 

1.6.1. Các mô hình phong cách học tập 

Dựa trên PCHT, NH sẽ được phân loại, từ đó có thể xây dựng các chiến lược DH 

phù hợp với đặc tính của từng đối tượng NH, hướng đến cá thể hóa NH trong các hoạt 

động DH. Hướng nghiên cứu này được rất nhiều nhà tâm lí GD đề cập trong các mô hình 

PCHT từ nhiều năm qua. Qua các đánh giá chung về các mô hình PCHT, LA phân các 

mô hình theo ba nhóm điển hình: thứ nhất là các mô hình phân loại dựa trên đặc điểm 

tâm, sinh, lý của NH; thứ hai là các mô hình phân loại dựa trên phương pháp và chiến 

lược học tập mà NH thường sử dụng và cuối cùng là các mô hình phân loại tổng quát. 

Các mô hình phân loại dựa trên đặc điểm tâm, sinh lý của NH có thể kể tới các nghiên 

cứu điển hình là mô hình dựa trên tính cách của Myers-Briggs [50], dựa trên lý trí của 
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Gregorc [36], mô hình “Whole Brain” của Herrmann. Tiếp theo là các mô hình phân loại 

liên quan đến phương pháp và chiến lược học tập của NH như mô hình PCHT theo tiếp 

cận hệ thống của Pask [55], mô hình của Entwistle về phương pháp học tập, mô hình của 

Kolb về phân loại NH dựa trên trải nghiệm, hay mô hình của Honey và Mumford. Nhóm 

các mô hình PCHT tổng quát như mô hình Felder-Silverman về PCHT, mô hình hướng 

học tập LOM của Martinez M. [42]. Do có rất nhiều các mô hình phân loại khác nhau, 

nên việc đánh giá sự đóng góp của các mô hình này vào quá trình cá thể hóa trong HTTT 

sẽ góp phần tìm ra được mô hình phù hợp nhất với các yêu cầu của hình thức đào tạo 

này. 

 Xuất phát từ các đặc trưng của hoạt động học và dạy trong DHTT, việc phân loại 

NH trong HTTT mang những đặc điểm: 

Việc phân loại NH được mô tả bởi rất nhiều các mô hình khác nhau nhưng do 

tính lịch sử, các mô hình nghiên cứu thường thiên về các đặc tính của NH truyền thống. 

Trong khi đó, NHTT cần có thái độ học tập tự chủ và tự giác cao. Thái độ học tập này 

phải được hình thành và phát triển thành động lực học tập, được thể hiện trong yếu tố 

bên trong mang tính cảm xúc của NH và thể hiện bằng các cam kết trong hành động học 

tập của NHTT. Ngoài ra, NHTT có một tập các kỹ năng khác với học tập trong môi 

trường giáp mặt như kỹ năng tin học và một số kỹ năng siêu nhận thức: khả năng tự 

hướng dẫn, khả năng lựa chọn các trợ giúp trong học tập một cách đúng đắn, kĩ năng 

quản lý thời gian hiệu quả và khả năng tự quản trong học tập. Vì vậy, để trợ giúp NHTT 

thành công trong các khóa học, các mô hình phân loại phải đề cập đến các kỹ năng siêu 

nhận thức của NH để có thể có những giải pháp thích ứng với NH. Hơn nữa, các mô 

hình phân loại NH thông thường có xu hướng nghiên cứu chỉ thiên về một đặc tính (hoặc 

lý trí, hoặc tính cách hoặc cấu trúc não bộ hoặc phương pháp học tập). Trong khi đó, 

NHTT học trong một môi trường có tính độc lập, đòi hỏi tính cá nhân cao nhưng lại cần 

sự hỗ trợ của các phương tiện DHTT, các GV, môi trường trực tuyến để thực hiện các 

hoạt động tương tác nhóm trên mạng. Do đó, mô hình phân loại nghiên cứu tổng hợp 
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các đặc trưng của NH, bao gồm cả cảm xúc lẫn kĩ năng cá nhân, nhằm đưa ra các giải 

pháp có tính định hướng sẽ phù hợp với NHTT. 

Kết quả phân loại NH được sử dụng trong quá trình thiết kế CNDH trực tuyến 

mang đặc tính cá thể hóa học tập, hay nói khác đi là để đưa ra được giải pháp DH phù 

hợp, hiệu quả đối với từng đối tượng NH. Trong việc học tập truyền thống, giáo viên 

thường xuyên phải thay đổi công nghệ dạy học nhằm đáp ứng được các phong cách học 

tập khác nhau trong lớp học. Do đó, hiệu quả giảng dạy sẽ phụ thuộc rất nhiều vào số 

lượng NH và số mô hình phân loại. Giáo viên có thể không có khả năng cung cấp cho 

từng học viên các tài liệu và hoạt động học tập phù hợp khi số lượng của học viên và số 

lượng các phong cách ngày càng tăng lên. Mặc dù, với sự trợ giúp của CNTT và mạng 

truyền thông, việc thay đổi phong cách giảng dạy cho từng đối tượng học viên và việc 

chỉnh sửa các khóa học theo từng nhu cầu là hoàn toàn có thể, ngay cả cho số lượng lớn 

các phong cách khác nhau và hầu như không phụ thuộc vào số lượng học viên, nhưng để 

có thể áp dụng các ứng dụng của CNTT và mạng truyền thông vào quá trình phân loại 

và cá thể hóa NH, việc đánh giá số lượng nhóm NH được phân loại trong các mô hình 

sẽ là cơ sở để phát triển các công cụ nhận dạng tự động NH. 

Căn cứ vào các đặc điểm quan trọng của quá trình phân loại NH trong HTTT, ta 

có bảng đánh giá các mô hình phân loại NH trong việc hỗ trợ khả năng phân loại NH 

trong HTTT. 

Bảng 1. 1. Đặc trưng của các mô hình phân loại NH theo PCHT 

TT Mô hình phân loại Căn cứ phân loại 
 

Số nhóm 
phân loại 

1 Mô hình phân loại Myers-Briggs Tính cách NH 16 

2 Mô hình phân loại Gregorc Lý trí NH 4 

3 Mô hình phân loại Herrmann Cấu tạo bộ não NH 4 

4 Mô hình phân loại Pask Phương pháp học tập 3 
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5 Mô hình phân loại Entwistle Phương pháp học tập  3 

6 Mô hình phân loại Kolb Phương pháp học tập 4 

7 Mô hình phân loại Honey và 
Mumford 

Hoạt động và Tư duy của NH 4 

8 Mô hình Felder-Silverman Kết hợp các mô hình Kolb, Myers-
Briggs, Pask,… 

625 

9 Mô hình LOM của Martinez Kết hợp các đặc tính cảm xúc và kĩ 
năng siêu nhận thức 

4 

Qua việc đánh giá các mô hình phân loại NH này, LA đề xuất sử dụng mô hình 

hướng học tập (Learning Orientation Model - LOM) của Martinez M. trong việc phân 

loại NH trong HTTT bởi sự hội tụ gần đầy đủ của các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả 

phân loại NH trong HTTT. 

1.6.2. Mô hình hướng học tập LOM 

Mô hình hướng học tập là một mô hình học tập người lớn, mô hình này xem xét 

các tác động tạo ra sự khác biệt trong học tập của mỗi cá nhân. Trong thời gian qua, 

những khám phá trong khoa học thần kinh đã bộc lộ các phức tạp phi thường của hoạt 

động não bộ khi tương tác động trong môi trường và tình huống học tập. Những khám 

phá này đã nhấn mạnh vai trò của nhận thức, bao gồm tình cảm, ý chí và các triển vọng 

xã hội, tác động đến việc học tập, và sự đa dạng trong học tập của con người. Kết quả 

nghiên cứu này là cơ sở cho thiết kế học tập, và tạo ra phương pháp luận và các chiến 

thuật để cá thể hóa học tập. Mô hình hướng học tập trong học tập cá thể hóa mô tả các 

đặc tính, các ảnh hưởng và các mối quan hệ giữa 3 yếu tố cấu trúc quan trọng: (1) các 

khía cạnh chủ động bên trong về thiện cảm và dự định, (2) kế hoạch có tính chiến lược 

trong tự hướng dẫn và cam kết nỗ lực học tập, và (3) khả năng tự quản trong học tập. Cả 

ba yếu tố này đều có ảnh hưởng đến phương pháp học tập nói chung của từng cá nhân. 

Mô hình này thường cung cấp những giải thích cho sự khác biệt học tập cơ bản và gợi ý 
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các chiến thuật cụ thể cho việc xác định các nhu cầu học tập đối với những khác biệt 

trong kiểu học. 

 Trong việc đánh giá mô hình hướng học tập trong HTTT, Martinez chia các đối 

tượng NH thành ra bốn nhóm: 

Nhóm NH (thiên về) phát hiện: là những NH có các kỹ năng học tập phong phú. 

Họ là những người rất nỗ lực, có khả năng tự định hướng, tự đánh giá, và rất độc lập 

trong học tập. Những kỹ năng này giúp họ đạt được những thành công HTTT. Nhóm NH 

phát hiện thường tự định hướng, đưa ra các kế hoạch chiến lược và tư duy toàn diện, nỗ 

lực hết mình để đạt mục tiêu dài hạn đề ra. Họ nỗ lực học tập với niềm đam mê mạnh 

mẽ và sự quyết tâm cao. Có thể nói rằng, nhóm NH phát hiện là nhóm NH khi học tập 

họ vừa khám phá thế giới xung quanh vừa phát hiện bản thân, họ không chỉ dừng lại ở 

việc sáng tạo tri thức mà còn biến đổi bản thân đáp ứng các tiêu chuẩn học tập. 

Nhóm NH (thiên về) thực hiện: là những NHTT có kỹ năng học tập tốt, có khả 

năng tự định hướng, có động lực trong học tập để đạt được các kết quả mà họ đề ra. Mặt 

khác họ cần sự hỗ trợ của GV hướng dẫn để đạt được các mục tiêu hoặc họ cần những 

phần thưởng từ bên ngoài để tạo động lực hoàn thành công việc. Đặc biệt, nhóm NH này 

có khả năng đáp ứng các mục tiêu trên mức trung bình khi thấy có lợi ích cần thiết. 

Nhóm NH (thiên về) tái hiện: là những NH phụ thuộc quá nhiều vào môi trường 

và các mối quan hệ xã hội. Họ muốn dựa vào sự hướng dẫn rõ ràng từng bước của người 

thầy. Bản thân nhóm NH này chỉ muốn tái hiện theo một khuôn mẫu có sẵn. MTHT trực 

tuyến thông thường sẽ không có hiệu quả với họ. 

Nhóm NH (thiên về) đối kháng: là những NH có ít niềm tin hơn so với các đối 

tượng NH khác. Chẳng hạn, họ có thể nghi ngờ những giá trị đạt được trong học tập 

được thiết lập bởi người khác. Họ có thể không chấp nhận hoặc không thích thú với 

những mục tiêu được thiết lập bởi người khác. Cuối cùng họ có thể không tin rằng việc 

học tập và các thành tích học tập có thể giúp họ đạt được mục tiêu cá nhân hoặc khởi 

đầu cho những thay đổi như mong muốn. Mục tiêu của nhóm NH chống đối mâu thuẫn 
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rất lớn với các mục tiêu học tập được thiết lập hoặc hỗ trợ bởi người khác. Nhóm NH 

chống đối thường xuyên phải chịu đựng những thất vọng trong thời gian dài và lặp đi 

lặp lại từ những thất bại mà họ gặp phải. Họ có thể không tin vào nền GD hoặc các tổ 

chức học tập mặc dù những tổ chức này là cần thiết, thú vị và có ảnh hưởng tích cực 

trong cuộc sống của họ. 

Xem xét các đặc trưng của mô hình định hướng học tập, trên ba thuộc tính: sự 

chủ động mang tính thiện cảm/dự định, lập kế hoạch học tập, và khả năng tự quản trong 

học tập, ta có những khác biệt giữa các nhóm NH như sau.  

Bảng 1. 2. Các thuộc tính mô tả sự khác biệt của người học theo mô hình LOM 

Sự chủ động mang tính  
thiện cảm/dự định  

(1) 

Lập kế hoạch tự hướng dẫn và 
cam kết nỗ lực học tập  

(2) 

Tự quản trong học tập  
(3) 

Người học (thiên về) phát hiện  

Đây là nhóm NH chủ động, 
thông thạo và chắc chắn trong 
quá trình học tập. Họ đam mê 
học tập mạnh mẽ. Họ thích 
khám phá để biến đổi bản 
thân cũng như phát triển tri 
thức mới. 

 

NH phát hiện tự xây dựng cho 
mình kế hoạch học tập trong cả 
quá trình cũng như từng giai đoạn 
cụ thể. Họ luôn nỗ lực  
để khám phá, thiết kế, xây dựng, 
và vận dụng những tri thức và 
ngữ nghĩa mới. 

NH phát hiện có tinh thần 
trách nhiệm cao trong suốt 
quá trình học tập và tự quản 
lí hoạt động học tập của 
mình. Đặc biệt, họ sẽ cảm 
thấy thất vọng khi quyền tự 
chủ trong học tập bị hạn 
chế hoặc kiểm soát. 

Người học (thiên về) thực hiện  

Đây là nhóm NH chỉ chủ 
động trong các tình huống 
học tập cụ thể hoặc cần thiết. 
Họ đam mê học tập khi thấy 
cần thiết. 
 
 

 

NH thực hiện thường lập kế 
hoạch cho các hoạt động ngắn 
hạn khi thấy rõ được tính thiết 
thực. Họ chỉ nỗ lực để đồng hóa 
(tiêu hóa) và sử dụng kiến thức và 
ngữ nghĩa thực tế. 
 

 

NH thực hiện sẽ có tính 
thần trách nhiệm trong 
những trường hợp hoặc 
lĩnh vực quan tâm nhưng 
sẵn lòng từ bỏ kiểm soát 
trong các lĩnh vực ít quan 
tâm. Họ thích huấn luyện 
và tương tác để đạt được 
mục đích.  
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(1) (2) (3) 

Người học (thiên về) tái hiện   

Đây là nhóm NH thụ động, 
thận trọng và học tập theo 
thói quen như đã được hướng 
dẫn. Họ ít mạo hiểm, và cần 
có động cơ học tập từ bên 
ngoài. Họ chỉ thích học 
những thứ dễ đạt được. 

NH tái hiện luôn tuân theo và cố 
gắng để đạt được các mục đích 
hướng nhiệm vụ đơn giản, các 
mục đích này phải được gắn liền 
hoặc được hướng dẫn bởi các 
người khác. 

 

Họ ít thể hiện trách nhiệm 
trong học tập, dễ bằng lòng, 
muốn được hướng dẫn liên 
tục, và mong đợi hỗ trợ để 
đạt được các mục đích ngắn 
hạn. 

Người học (thiên về) đối kháng 

Nhóm NH này thường nghi 
ngờ về tính đúng đắn và sự 
thành công mà người khác 
nêu ra. Họ thường không 
chấp hành ngay và bàn ra khi 
được đề nghị hợp tác.  

NH đối kháng thường nỗ lực để 
chống đối các mục đích được yêu 
cầu. Họ thường xuyên trốn tránh 
việc học (thờ ơ, thất vọng, chán 
nản, hoặc không nghe lời). 

Họ không có trách nhiệm 
trong học tập và thường 
tránh đáp ứng các yêu cầu 
hoặc mong đợi học tập 
thông thường. 
  

 

Mô tả này cho thấy đặc trưng học tập của NHTT khác cơ bản với NH trong học 

tập thông thường, việc học tập của NHTT vừa hình thành tri thức mới với các mức độ 

khác nhau (phát hiện, thực hiện, tái hiện) vừa giúp bản thân NH tìm hiểu bản thân, phát 

hiện bản thân và thay đổi bản thân. Như vậy, đối tượng học tập của quá trình HTTT bao 

gồm cả thế giới khách quan xung quanh NH và thế giới chủ quan của NH. Vì vậy, việc 

xây dựng các chiến lược sư phạm mang tính cá thể hóa, khả năng đáp ứng của một 

MTHT thích ứng với các nhóm PCHT của NHTT là những điều kiện thiết yếu để phát 

triển HTTT. 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Xu thế phát triển của DHTT theo định hướng cá thể hóa học tập sẽ là một nhu cầu 

tất yếu trong thiết kế các KHTT hiện nay. Việc phát triển các KHTT hướng theo đặc 

trưng hoạt động học tập của từng NH sẽ góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả của 

các KHTT. Các cơ sở GD&ĐT của Việt Nam đã phát triển DHTT mạnh mẽ trong những 

năm qua, tuy nhiên định hướng phát triển các KHTT có chiến lược sư phạm cá thể hóa 

mới chỉ có một số đại diện chưa điển hình. Vì vậy, việc nghiên cứu lí luận và đưa ra cơ 

sở khoa học trong phát triển các KHTT dựa trên các đặc trưng của NH là một nhu cầu 

của lí luận DHTT. Kết quả cụ thể trong nghiên cứu lí luận ở chương thứ nhất như sau: 

LA đã tiến hành xây dựng được khung lí luận cho CNDH trực tuyến. Trong đó, 

khái niệm về CNDH trực tuyến đã được làm rõ, các đặc trưng và cấu trúc ba thành tố 

phương tiện, phương pháp và kĩ năng của CNDH trực tuyến đã được phân tích chi tiết. 

Những kết quả này sẽ là cơ sở để tiến hành thiết kế các KHTT hướng PCHT của NH. 

Ngoài ra, nội dung chương 1 cũng đã đề cập đến các mô hình PCHT điển hình, 

đánh giá và lựa chọn ra mô hình hướng học tập LOM phù hợp với đặc trưng của NHTT, 

là cơ sở tâm lí học để thiết kế KHTT hướng PCHT. 

LA cũng đã làm rõ khái niệm MTHT trực tuyến hướng PCHT, về bản chất đó là 

MTHT mà các hoạt động học tập được trình diễn thích ứng với các PCHT khác nhau. 

Nhờ khả năng thích ứng đó, NH sẽ được trải nghiệm với các hoạt động học tập theo thói 

quen, sở thích của mình, góp phần hỗ trợ vào sự thành công trong học tập của NH. 

Từ những cơ sở lí luận này, định hướng triển khai trong chương tiếp theo bao gồm: 

- Đánh giá thực trạng DHTT ở Việt nam  

- Đánh giá PCHT của NH theo mô hình LOM. 

- Đề xuất phương án thiết kế MTHT hướng PCHT theo mô hình hướng học tập LOM. 

- Xây dựng MTHT hướng PCHT và tổ chức các hoạt động học tập trong môi trường trực 

tuyến cho một ví dụ vận dụng cụ thể.  
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CHƯƠNG 2     CƠ SỞ THỰC TIỄN VÀ ĐỀ XUẤT THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG 

HỌC TẬP TRỰC TUYẾN HƯỚNG PHONG CÁCH HỌC TẬP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

2.1. Cơ sở thực tiễn để thiết kế MTHT trực tuyến hướng PCHT 

2.1.1. Đánh giá thực trạng dạy học trực tuyến ở Việt Nam 

- Mục đích đánh giá: Đánh giá hiệu quả DH của các mô hình học trực tuyến trong nước 

hiện nay, làm căn cứ đề xuất các giải pháp tổ chức DHTT thích hợp. 

- Phương pháp và công cụ đánh giá 

Để đánh giá hiệu quả của các KHTT, LA sử dụng phương pháp điều tra bằng 

bảng hỏi (phụ lục 1). Công cụ đánh giá được sử dụng trong quá trình điều tra là dịch vụ 

tạo phiếu điều tra online của Google Forms. Sau khi nhận được các câu trả lời, LA sử 

dụng SPSS 16.0 để tiến hành xử lí các số liệu điều tra. 

Để xác định kích thước mẫu đánh giá, LA lựa chọn các thông số thống kê với độ 

chính xác ε = 0.099, độ tin cậy là γ= 95%, phương sai mẫu điều chỉnh là s = d2 = (0.85)2.  

Với công thức xác định số lượng mẫu 𝑛𝑛 = �𝑡𝑡𝛼𝛼
2×𝑑𝑑2

𝜀𝜀2
� [34], trong đó γ= 95% nên tα=1.96, 

thay vào công thức ta có: 

1911.282)
099.0

85.096.1( 2

22

=
×

=n  

 Do đó, LA chọn số lượng mẫu là 287. 

- Tiêu chí  và kết quả đánh giá 

Bảng 2. 1.Tiêu chí đánh giá thực trạng DHTT 

Đánh giá chung 
về các KHTT đã 
tham gia 

1. Các hình thức HTTT đã từng tham gia 
2. Hình thức học trực tuyến yêu thích nhất  
3.  Mức độ quan tâm tới các KHTT 

Đánh giá về các 
mô hình HTTT 
hiện nay 

4. Ưu điểm của mô hình học trực tuyến  
5. Nhược điểm của mô hình học trực tuyến  
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Bảng 2. 2. Các hình thức HTTT mà NH đã từng tham gia  

(có thể chọn nhiều đáp án) 

  Tần 
suất Tỷ lệ (%) 

Các hình thức 
HTTT 

Website học tập được chia sẻ tự do 199 28.7% 
Video hướng dẫn học được chia sẻ tự do 183 26.4% 
Kênh video hoặc website thương mại 165 23.8% 
Khóa học tổng hợp (sử dụng kênh video và website) 
được chia sẻ tự do 79 11.4% 

Khóa học tổng hợp thương mại 60 8.7% 
Hình thức khác 7 1.0% 
Tổng số NH được khảo sát 287 100.0% 

 Kết quả điều tra cho thấy, NH tham gia học trực tuyến chủ yếu thông qua ba 

hình thức chính: một là, các website học tập được chia sẻ tự do (chiếm 28.7% tổng số 

NH được khảo sát), hai là các video hướng dẫn học được chia sẻ tự do (chiếm 26.4% 

tổng số NH được khảo sát) và ba là kênh video hoặc website thương mại (chiếm 23.8% 

tổng số NH được khảo sát). Các hình thức còn lại thì mức độ tham gia không nhiều, 

khóa học tổng hợp được chia sẻ tự do (chiếm 11.4% tổng số NH được khảo sát) và khóa 

học tổng hợp thương mại (chiếm 8.7% tổng số NH được khảo sát). 

Bảng 2. 3. Hình thức HTTT được yêu thích nhất 

  

Tần suất 
Tỷ lệ 
(%) 

Tỷ lệ 
(%) 

hợp lệ 
Tỷ lệ (%) 
tích lũy 

Các 
lựa 
chọn 

Website học tập được chia sẻ tự do 62 21.6 21.6 21.6 
Video hướng dẫn học được chia sẻ tự do 54 18.8 18.8 40.4 
Khóa học tổng hợp (sử dụng kênh video 
và website) được chia sẻ tự do 101 35.2 35.2 75.6 

Khóa học tổng hợp thương mại 70 24.4 24.4 100.0 
Tổng số NH được khảo sát 287 100.0 100.0  
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Kết quả điều tra cho thấy, hình thức HTTT được NH yêu thích hơn cả là khóa học 

tổng hợp (sử dụng kênh video và website) được chia sẻ tự do với tỷ lệ NH được khảo sát 

lựa chọn lên tới 35.2%; tiếp đến khóa học tổng hợp thương mại với 24.4% NH lựa chọn. 

Mặc dù là các hình thức được sử dụng phổ biến trong các KHTT nhưng các website học 

tập chia sẻ tự do được NH yêu thích với tỷ lệ chưa cao, chiếm 21.6% trên tổng số NH 

được khảo sát; thấp nhất là các video hướng dẫn học được chia sẻ tự do chiếm tỷ lệ là 

18.8%. 

Bảng 2. 4.Mức độ quan tâm tới các khóa học (NH có thể chọn nhiều đáp án) 

  Số lượng 
chọn 

Tỷ lệ (%) 
chọn 

Mức độ 
quan tâm tới 
các khóa 
học 

Học được một vài bài học rồi bỏ 72 19.0% 
Thỉnh thoảng mới tham gia học 127 33.6% 
Cố gắng hoàn thành khóa học nhưng không thực sự 
tập trung 98 25.9% 

Quyết tâm hoàn thành khóa học 56 14.8% 
Không quan tâm, thử rồi lại thôi 14 3.7% 
Tổng số NH được khảo sát 287 100% 

 

Gần một phần ba số NH được hỏi cho rằng khi tham gia các KHTT họ chỉ thỉnh 

thoảng mới tham gia học (chiếm tỷ lệ 33.6%). Tỷ lệ học được một vài bài rồi bỏ cũng 

chiếm đến gần 1/5 số NH được hỏi. Tỷ lệ cố gắng hoàn thành khóa học nhưng không 

thực sự tập trung cũng có đến hơn ¼ số NH được khảo sát. Như vậy, tính hấp dẫn của 

các KHTT còn chưa cao. Đây quả là một thách thức đối với việc triển khai các KHTT. 

Đề xuất các giải pháp phù hợp để nâng tỷ lệ NH quyết tâm hoàn hành khóa học cao hơn 

hiện nay là 14.8% thực sự là bài toán nghiên cứu cần thiết đối với các nhà sư phạm trong 

thiết kế các KHTT. 

Đánh giá ưu điểm, nhược điểm của các mô hình HTTT hiện nay dưới lăng kính 

của NH có khá nhiều điều đáng quan tâm. NH thấy rằng KHTT có các ưu điểm như họ 
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sẽ chủ động thời gian, công việc... (chiếm tỷ lệ 30.8%); tiết kiệm thời gian, công sức (với 

tỷ lệ 23.6%). Bên cạnh đó, NH cho rằng học trực tuyến có thể giúp họ học những gì mình 

thích (19.5%) và học theo cách mình thích (16.9%). Tuy nhiên, tỷ lệ cho rằng các KHTT 

là dễ học và dễ hiểu là không cao (chiếm 9.1%). Điều này cũng hoàn toàn phù hợp bởi 

MTHT trực tuyến khác khá nhiều với các MTHT giáp mặt truyền thống. 

Bảng 2. 5. Đánh giá về ưu điểm của mô hình học trực tuyến  

(NH có thể chọn nhiều ưu điểm) 

  Số lượng 
chọn 

Tỷ lệ (%) 
chọn 

Ưu điểm của mô 
hình học trực tuyến 

Chủ động thời gian, công việc ... 243 30.8% 
Tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc 186 23.6% 
Dễ hiểu, dễ học 72 9.1% 
Học được những gì mình thích 154 19.5% 
Học theo cách mình thích 133 16.9% 
Ý kiến khác 0 .0% 
Tổng số NH được khảo sát 287 100.0% 

 
Bảng 2. 6. Đánh giá về nhược điểm của mô hình học trực tuyến  

(NH có thể chọn nhiều nhược điểm) 

  Số lượng 
chọn 

Tỷ lệ (%) 
chọn 

Nhược điểm của mô hình 
học trực tuyến 

Khó tiếp thu kiến thức 28 4.1% 
Thiếu động lực 141 20.5% 
Không tự giác học tập 194 28.2% 
Không được giao tiếp với bạn bè 129 18.8% 
Không được giao tiếp với thầy cô 152 22.1% 
Cách thức giảng dạy không hấp dẫn 38 5.5% 
Ý kiến khác 5 .7% 
Tổng số NH được khảo sát 284 100.0% 
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Kết quả điều tra cho thấy NH nhận xét KHTT có khá nhiều nhược điểm, trước 

tiên là nhóm các khó khăn về thái độ NH như Không tự giác học tập (28.2%), thiếu động 

lực trong học tập (20.5%). Bên cạnh đó, có những khó khăn xuất phát từ chính cách thức 

thiết kế KHTT như NH không được giao tiếp với thầy, cô (22.1%), không giao tiếp với 

bạn bè (18.8%). Những tồn tại trong phương pháp giảng dạy có được NH nêu ra nhưng 

chiếm tỷ lệ không cao (5.5% NH cho rằng cách thức giảng dạy không hấp dẫn; 4.1% NH 

cho là KHTT khó tiếp thu). 

Nói tóm lại, DHTT ở Việt Nam có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển. Thứ 

nhất, trình độ phát triển CNTT&TT ở trên thế giới cũng như trong nước khá cao. Việt 

nam là những nước nằm trong tốp đầu của Đông Nam Á về trình độ phát triển CNTT. 

Vì thế, chính phủ và ngành GD luôn định hướng ứng dụng CNTT&TT vào QTDH, trong 

đó có DHTT. Bên cạnh đó, cơ sở hạ tầng, nguồn tài nguyên Internet ở Việt nam luôn gia 

tăng, tạo cơ hội cho người dân tiếp cận được với các dịch vụ mạng và các phương thức 

GD sử dụng CNTT và Internet để học tập. Do đó, DHTT đã được lựa chọn để phát triển 

ở rất nhiều các tổ chức GD, trường học… ở Việt nam như một giải pháp hữu ích đem lại 

cơ hội “học tập suốt đời” cho người dân cũng như tạo ra một xã hội học tập. Tuy nhiên, 

qua các kết quả điều tra ở trên, ta thấy việc phát triển các nội dung HTTT dưới dạng các 

khóa học (có tính tổ chức cao, đảm bảo các tiêu chí sư phạm) còn chưa nhiều, thường 

vẫn là các nội dung học tập đơn lẻ, chia sẻ tự do. Trong khi đó, kết quả điều tra lại cho 

thấy NH thích tham gia các KHTT hơn là các nội dung học tập đơn lẻ. Ngoài ra, nội 

dung HTTT ở Việt nam còn chưa hấp dẫn NH, thể hiện qua tỷ lệ “quyết tâm hoàn thành 

khóa học” trong các điều tra trên còn thấp (gần 15%), số còn lại là chưa có động lực để 

học tập. Hơn nữa, một số đặc trưng của QTDH với vai trò là một quá trình giao tiếp 

mang tính sư phạm như tạo môi trường giao tiếp với bạn bè, môi trường giao tiếp với 

thầy, cô của các KHTT chưa được phát huy. Những khó khăn này đã khiến DHTT được 

triển khai phổ biến trên hầu khắp các trường ở Việt nam nhưng hiệu quả đem lại chưa 

cao.  
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Để khắc phục tồn tại này, theo đánh giá của các chuyên gia GD, các KHTT cần 

tăng cường đảm bảo tính sư phạm trong các nội dung học tập, tổ chức DH phải phát huy 

được các đặc trưng cá thể của từng NH (không chỉ dừng lại ở sự linh động trong thời 

gian và không gian học tập mà còn cần được cá thể hóa cả về trình độ, thói quen, sở 

thích… của NH), tạo hứng thú cho NH, phát huy các giao tiếp xã hội trong quá trình học 

tập… Trong đó, việc nghiên cứu, đề xuất các phương án thiết kế một MTHT trực tuyến 

cá thể hóa NH, cụ thể là dựa trên PCHT, để triển khai DHTT thành công và hiệu quả ở 

Việt nam là một xu hướng tất yếu của DHTT trong những năm tới. Bên cạnh đó, từ yêu 

cầu nội tại của QTDH nói chung, và DHTT nói riêng, để “thiết kế một chương trình đào 

tạo đảm bảo tính gắn kết chặt chẽ của các yếu tố thành một chỉnh thể, nhằm thực hiện 

mục tiêu đào tạo”, theo tác giả Nguyễn Cảnh Toàn trong [20, trang 39]  cần phải coi 

QTDH như một quá trình công nghệ với ba thành phần cơ bản là phương tiện, phương 

pháp và kĩ năng. Kết quả là, tiếp cận công nghệ dạy học trong thiết kế các MTHT trực 

tuyến là cơ sở đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của DHTT. Phần tiếp theo sẽ đi sâu tìm 

hiểu các đặc trưng của người học theo cách phân loại của mô hình LOM, kết quả nghiên 

cứu này sẽ định hướng cho thiết kế MTHT trực tuyến dựa trên PCHT theo tiếp cận công 

nghệ. 

 

2.1.2. Khảo sát đặc trưng người học theo mô hình phong cách học tập LOM 

2.1.2.1. Mục đích đánh giá 

 Tìm hiểu đặc trưng học tập của từng nhóm NH theo mô hình LOM, từ đó cung 

cấp cơ sở lựa chọn các phương tiện, phương pháp và KNDH cụ thể dùng để thiết kế môi 

trường hướng PCHT. Vì vậy, LA sẽ tiến hành khảo sát thực trạng học tập của sinh viên 

các ngành kỹ thuật theo các nhóm NH được phân loại bởi LOM. 

2.1.2.2. Phạm vi và nội dung đánh giá 

- Đối tượng khảo sát: Để đặc trưng cho sinh viên nhóm ngành kỹ thuật, nghiên cứu đã 

tiến hành khảo sát các sinh viên của trường Đại học Bách Khoa Hà nội làm đại diện, với 
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9 nhóm ngành điển hình là: Điện tử viễn thông, Điện, Công nghệ thông tin, Cơ khí, Kỹ 

thuật hóa học, Kỹ thuật Môi trường, Dệt may-Da giày và Thời trang, Vật liệu và Ngoại 

ngữ Khoa học kỹ thuật. 

- Các tiêu chí để khảo sát PCHT: Dựa trên những đề xuất của Martinez M. về mô hình 

định hướng NH, việc khảo sát đặc trưng của NH dựa trên bốn nhóm PC: NH (thiên về) 

phát hiện, NH (thiên về) thực hiện, NH (thiên về) tái hiện và NH (thiên về) đối kháng. 

 Những đặc trưng cho từng nhóm NH được khảo sát thông qua bảng hỏi (phụ lục 

2), nội dung bảng hỏi đề cập đến 10 tình huống mà NH đã trải nghiệm trong quá trình 

học tập của mình: 1-khi nào thì NH sẽ tập trung vào học tập; 2-họ chủ động học trong 

hoàn cảnh nào; 3-NH quyết tâm học ở mức độ nào; 4-các kiểu nhiệm vụ học tập mà NH 

lựa chọn; 5-cách thức NH giải quyết nhiệm vụ học tập của mình; 6-sự nỗ lực trong học 

tập; 7-tính tự chịu trách nhiệm trong học tập của mỗi cá nhân NH; 8-phương thức tác 

động của MTHT ảnh hưởng tới việc học như thế nào; 9-sự phụ thuộc của NH vào môi 

trường; 10-kiểu MTHT mà NH ưa thích. 

2.1.2.3. Phương pháp và công cụ đánh giá 

Với độ chính xác ε = 0.084 và độ tin cậy là γ= 95% (tα=1.96), phương sai mẫu 

điều chỉnh là s = d2 = (0.85)2, LA xác định số lượng mẫu cần khảo sát dựa vào công thức 

xác định số lượng mẫu 𝑛𝑛 = �𝑡𝑡𝛼𝛼
2×𝑑𝑑2

𝜀𝜀2
�  [34], ta có: 

3611.394
084.0

85.096.1
2

22

=
×

=n  

 Do đó, LA sẽ chọn số lượng mẫu là 399 để tiến hành khảo sát.  

 

2.1.2.4. Kết quả đánh giá  

- Kết quả về trị trung bình giá trị PCHT của nhóm sinh viên được khảo sát 

Việc mã hóa thang giá trị của từng nhóm PC được mô tả ở bảng sau: 
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Bảng 2. 7.Mã hóa thang giá trị của PC 

Nhóm PC Thang giá trị 
Phát hiện 1 
Thực hiện 2 
Tái hiện 3 
Đối kháng 4 

 

Bảng 2. 8.Trị trung bình về PCHT của nhóm sinh viên  

TT Tình huống học tập 
TBC_PCHT 

Trị trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

1 Cách thức tập trung học tập 2.03 0.69 
2 Cách thức chủ động học tập 1.82 0.66 
3 Cách thức xây dựng mục tiêu học tập 1.80 0.99 
4 Cách thức lựa chọn kiểu nhiệm vụ học tập  1.68 0.92 
5 Cách thức NH giải quyết nhiệm vụ học tập  2.03 0.95 
6 Cách thức nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong học tập 2.04 0.85 
7 Tính tự chịu trách nhiệm trong học tập của mỗi cá nhân NH 1.63 0.73 
8 Phương thức tác động của MTHT ảnh hưởng tới việc học  2.45 1.04 
9 Hình thức phụ thuộc của NH vào môi trường 1.79 0.84 

10 Kiểu MTHT ưa thích 1.87 0.87 
  Total_PC 1.91 0.85 

  

Kết quả khảo sát cho thấy giá trị trung bình của 8/10 tiêu chí tập trung quanh giá 

trị 2, trừ tiêu chí 7(1.63) và 8 (2.45), tức là nhìn chung sinh viên ĐHBKHN thuộc nhóm 

NH thực hiện. Người học thực hiện là những người học trực tuyến tiềm năng bởi các kỹ 

năng học tập chủ động, ưa cộng tác và làm việc nhóm. Đây là một điều kiện thuận lợi để 

triển khai hình thức DHTT cho sinh viên ĐHBKHN. 

 

- Kết quả về tần suất xuất hiện kiểu PCHT  
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Bảng 2. 9. Tình huống trải nghiệm 1- “Cách thức tập trung học tập” 

  
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Tỷ lệ (%) 
hợp lệ 

Tỷ lệ (%) tích 
lũy 

Các lựa 
chọn  

Phát hiện 74 18.5 19.0 19.0 
Thực hiện 239 59.9 61.3 80.3 
Tái hiện 63 15.8 16.2 96.4 
Đối kháng 14 3.5 3.6 100.0 
Tổng số ý kiến trả lời 390 97.7 100.0  

 Số ý kiến không trả 
lời 9 2.3   

Tổng số 399 100.0   
 

Trong đó, có 18,5% người được khảo sát tập trung trong cả quá trình học tập, 

mang PC của nhóm NH phát hiện; có đến 59,9% số người khảo sát tập trung vào các tình 

huống cụ thể/cần thiết, thuộc nhóm NH thực hiện; chỉ có 15,8% số người được điều tra 

tập trung vào các tình huống có hướng dẫn của GV, mang PC NH tái hiện; và rất ít, với 

chỉ 3,5% người được hỏi chỉ tập trung tìm cách phản biện lại GV và các bạn học. 

 

Bảng 2. 10. Tình huống trải nghiệm 2- “Cách thức chủ động học tập” 

  
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Tỷ lệ (%) hợp 
lệ 

Tỷ lệ (%) tích 
lũy 

Các lựa 
chọn 

Phát hiện 115 28.8 29.5 29.5 
Thực hiện 241 60.4 61.8 91.3 
Tái hiện 21 5.3 5.4 96.7 
Đối kháng 13 3.3 3.3 100.0 
Tổng số ý kiến trả lời 390 97.7 100.0  

 Số ý kiến không trả 
lời 9 2.3   

Tổng số 399 100.0   
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Kết quả khảo sát cho thấy, NH phát hiện với PC chủ động học trong mọi điều 

kiện chiếm 28,8%; cao hơn cả là NH thực hiện với PC chủ động học khi tình huống học 

tập yêu cầu chiếm tới 60,4%; tiếp theo là nhóm NH tái hiện chiếm 5,3% với PC chủ động 

học khi có GV khích lệ; còn lại là nhóm NH đối kháng chẳng bao giờ chủ động học 

chiếm khoảng 3,3%. 

 

Bảng 2. 11. Tình huống trải nghiệm 3 – “Cách thức xây dựng mục tiêu học tập” 

  Tần suất Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) hợp lệ Tỷ lệ (%) tích lũy 

Các lựa 
chọn 

Phát hiện 187 46.9 47.9 47.9 
Thực hiện 131 32.8 33.6 81.5 
Tái hiện 26 6.5 6.7 88.2 
Đối kháng 46 11.5 11.8 100.0 
Tổng số ý 
kiến trả lời 390 97.7 100.0  

 Số ý kiến 
không trả 
lời 

9 2.3 
  

Tổng số  100.0   
  

Để xây dựng mục tiêu học tập, NH phát hiện gắn với các tiêu chuẩn theo yêu cầu 

của quá trình học tập và tự xây dựng các mục tiêu này ở mức cao, chiếm tới 46,9% tỷ lệ 

được hỏi; trong khi đó, NH thực hiện thường gắn với các tiêu chuẩn theo yêu cầu ở mức 

trung bình và chiếm 32,8% tỷ lệ người tham gia khảo sát; tỷ lệ NH tái hiện với các tiêu 

chuẩn xây dựng ở mức dễ của quá trình học là 6,5%; còn lại NH đối kháng xây dựng 

mục tiêu học tập không theo yêu cầu từ quá trình học có tỷ lệ lên đến 11,5%. 
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Bảng 2. 12. Tình huống trải nghiệm 4- “Cách thức lựa chọn kiểu nhiệm vụ học tập” 

  
Tần suất 

Tỷ lệ 
(%) Tỷ lệ (%) hợp lệ Tỷ lệ (%) tích lũy 

Các lựa 
chọn 

Phát hiện 229 57.4 58.7 58.7 
Thực hiện 99 24.8 25.4 84.1 
Tái hiện 38 9.5 9.7 93.8 
Đối kháng 24 6.0 6.2 100.0 
Tổng số ý 
kiến trả lời 390 97.7 100.0  

 Số ý kiến 
không trả 
lời 

9 2.3 
  

Tổng số  100.0   
  Có đến 57,4% NH lựa chọn các nhiệm vụ học tập có tính khám phá, mang 

PC của nhóm phát hiện; 24,8% NH thích các nhiệm vụ học tập có độ khó vừa phải, là 

đặc điểm của nhóm NH thực hiện; 9,5% NH lựa chọn các nhiệm vụ học tập dễ và có sự 

hướng dẫn của GV, bạn bè, đây là đặc trưng của nhóm NH tái hiện; cuối cùng, nhóm 

NH đối kháng thường thích các nhiệm vụ không mang tính học thuật cũng chiếm đến 

6% tỷ lệ NH tham gia khảo sát. 

Bảng 2. 13. Tình huống trải nghiệm 5- “Cách thức NH giải quyết nhiệm vụ học tập” 

  
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Tỷ lệ (%) hợp 
lệ Tỷ lệ (%) tích lũy 

Các lựa 
chọn 

Phát hiện 146 36.6 37.3 37.3 
Thực hiện 115 28.8 29.4 66.8 
Tái hiện 110 27.6 28.1 94.9 
Đối kháng 20 5.0 5.1 100.0 
Tổng số ý 
kiến trả lời 391 98.0 100.0  

 Số ý kiến 
không trả 
lời 

8 2.0 
  

Tổng số  100.0   
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Trong khi giải quyết các nhiệm vụ học tập, NH phát hiện sẽ nỗ lực tối đa và dành 

toàn bộ thời gian để đạt được mục đích học tập, tỷ lệ này chiếm 36,6% số người được 

hỏi; còn NH thực hiện sẽ nỗ lực tối thiểu có thể và dành thời gian ít nhất có thể để đạt 

được mục đích học tập với số lượng 28,8% tỷ lệ người tham gia điều tra; trong khi đó 

NH tái hiện sẽ nỗ lực tối đa để đạt được mục đích học tập có thể chỉ khi có sự hướng dẫn 

của GV và bạn bè, với tỷ lệ là 27,6%; còn lại là NH đối kháng với tỷ lệ 5% thường xuyên 

chống đối các mục đích được yêu cầu/mong đợi một cách tích cực hoặc bị động. 

Bảng mô tả tình huống trải nghiệm 6- “Cách nỗ lực thực hiện nhiệm vụ học tập” 

cho thấy NH thuộc nhóm phát hiện sẽ nỗ lực tốt nhất để khám phá, xây dựng và vận 

dụng tri thức mới, theo kết quả khảo sát có tới 24,8% tỷ lệ người tham gia thuộc nhóm 

này; trong khi đó, NH thực hiện sẽ nỗ lực một cách có lựa chọn để tiếp thu và sử dụng 

kiến thức tương ứng, tỷ lệ khảo sát ở nhóm này cao nhất là 50,1%; đối với nhóm tái hiện, 

NH nỗ lực một cách thận trọng để chấp nhận và tiếp thu kiến thức theo yêu cầu của bên 

ngoài, chiếm 15% số lượng được điều tra; cuối cùng là nhóm NH đối kháng với 8% số 

lượng người hỏi thường thờ ơ, chán nản, trốn tránh, không thể hoàn thành mà không rõ 

vì sao. 

Bảng 2. 14. Tình huống trải nghiệm 6- “Cách nỗ lực thực hiện nhiệm vụ học tập” 

  
Tần suất 

Tỷ lệ 
(%) Tỷ lệ (%) hợp lệ Tỷ lệ (%) tích lũy 

Các lựa 
chọn 

Phát hiện 99 24.8 25.3 25.3 
Thực hiện 200 50.1 51.2 76.5 
Tái hiện 60 15.0 15.3 91.8 
Đối kháng 32 8.0 8.2 100.0 
Tổng số ý 
kiến trả lời 391 98.0 100.0  

 Số ý kiến 
không trả lời 8 2.0   

Tổng số  100.0   
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Bảng 2. 15. Tình huống trải nghiệm 7- “Tính tự chịu trách nhiệm trong học tập  

của mỗi cá nhân NH” 

  
Tần suất Tỷ lệ (%) 

Tỷ lệ (%) hợp 
lệ Tỷ lệ (%) tích lũy 

Các lựa 
chọn 

Phát hiện 188 47.1 48.1 48.1 
Thực hiện 171 42.9 43.7 91.8 
Tái hiện 18 4.5 4.6 96.4 
Đối kháng 14 3.5 3.6 100.0 
Tổng số ý 
kiến trả lời 391 98.0 100.0  

 Số ý kiến 
không trả lời 8 2.0   

Tổng số  100.0   
 Trong khi học, NH phát hiện sẽ tự giác, chủ động trong cả quá trình học tập, đặc 

trưng này chiếm đến 47,1% tỷ lệ người tham gia điều tra; NH thực hiện chỉ tự giác, chủ 

động với những lĩnh vực quan tâm, chiếm tỷ lệ 42,9% lượng người được hỏi; NH tái 

hiện thường ít tự giác, thiếu chủ động trong học tập với tỷ lệ là 4,5% lượng người được 

hỏi và cuối cùng NH đối kháng không đáp ứng các mục đích do người khác thiết lập 

chiếm đến 3,5% lượng người tham gia điều tra. 

 

Bảng 2. 16. Tình huống trải nghiệm 8- “Phương thức tác động của MTHT  

ảnh hưởng tới việc học” 

  Tần suất Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) hợp lệ Tỷ lệ (%) tích lũy 
Các lựa 
chọn 

Phát hiện 69 17.3 17.3 17.3 
Thực hiện 167 41.9 41.9 59.1 
Tái hiện 68 17.0 17.0 76.2 
Đối kháng 95 23.8 23.8 100.0 
Tổng số 399 100.0 100.0  
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Đối với NH phát hiện, khi gặp MTHT mà việc tự học bị hạn chế hoặc kiểm soát 

thì họ thường gặp thất bại, tỷ lệ NH được hỏi mang đặc trưng này chiếm 17,3% lượng 

người tham gia điều tra; còn NH thực hiện, họ thích các MTHT được huấn luyện và 

tương tác để đạt được mục đích học tập, theo điều tra tỷ lệ này khá cao chiếm tới 41,9%; 

trong khi đó NH tái hiện thích học trong MTHT được hướng dẫn liên tục và dễ bằng 

lòng với các mục đích ngắn hạn, có tới 17% người được hỏi mang PC này; còn lại có 

đến 23,8% người được điều tra không thích các môi trường yêu cầu hoặc mong đợi NH 

đáp ứng theo. 

Bảng 2. 17. Tình huống trải nghiệm 9-“Hình thức phụ thuộc của NH vào môi trường”  

  Tần suất Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) hợp lệ Tỷ lệ (%) tích lũy 
Các lựa 
chọn 

Phát hiện 171 42.9 42.9 42.9 
Thực hiện 168 42.1 42.1 85.0 
Tái hiện 38 9.5 9.5 94.5 
Đối kháng 22 5.5 5.5 100.0 
Tổng số 399 100.0 100.0  

 NH phát hiện là NH ít phụ thuộc vào môi trường, chỉ tập trung vào những thay 

đổi, sáng tạo và sự biến đổi, ở đây có tới 42,9% NH được khảo sát có đặc trưng này; 

trong khi đó, NH thực hiện lại phụ thuộc vào môi trường mở rộng hoặc các lĩnh vực quan 

tâm với tỷ lệ trong điều tra chiếm 42,1% những người được học; riêng nhóm NH phụ 

thuộc vào người hướng dẫn (nhóm NH tái hiện), tỷ lệ này cũng là 9,5%; còn lại là những 

NH đối kháng luôn không tin tưởng vào MTHT mang tính học thuật với tỷ lệ là 5,5%. 

Bảng 2. 18. Tình huống trải nghiệm 10-“Kiểu MTHT ưa thích” 

  Tần suất Tỷ lệ (%) Tỷ lệ (%) hợp lệ Tỷ lệ (%) tích lũy 
Các lựa chọn Phát hiện 154 38.6 38.6 38.6 

Thực hiện 161 40.4 40.4 78.9 
Tái hiện 62 15.5 15.5 94.5 
Đối kháng 22 5.5 5.5 100.0 
Tổng số 399 100.0 100.0  
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 Đặc trưng môi trường ưa thích của NH phát hiện là kiểu môi trường kích thích, 

khám phá, với tỷ lệ NH lên đến 38,6%; NH thực hiện thích các môi trường tương tác, có 

tính cạnh tranh hoặc làm việc theo nhóm chiếm đến 40,4% số lượng những người được 

điều tra; nhóm tái hiện thích các MTHT có hỗ trợ, có cấu trúc cũng chiếm đến 15,5%; 

còn lại là những người đối kháng không yêu thích một kiểu MTHT nào với tỷ lệ vào 

khoảng 5,5%. 

Bảng 2. 19. Thống kê giá trị trung bình tần suất xuất hiện kiểu PCHT 

Tỷ lệ (%) hợp lệ Phát hiện Thực hiện Tái hiện Đối kháng 
Cách thức tập trung học tập 19 61.3 16.2 3.6 
Cách thức chủ động học tập 29.5 61.8 5.4 3.3 
Cách thức xây dựng mục tiêu học tập 47.9 33.6 6.7 11.8 
Cách thức lựa chọn kiểu nhiệm vụ học tập  58.7 25.5 9.7 6.2 
Cách thức NH giải quyết nhiệm vụ học tập 37.3 29.4 28.1 5.1 
Cách thức nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trong 
học tập 25.3 51.2 15.3 8.2 
Tính tự chịu trách nhiệm trong học tập của 
mỗi cá nhân NH 48.1 43.7 4.6 3.6 
Phương thức tác động của MTHT ảnh 
hưởng tới việc học  17.3 41.9 17.0 23.8 
Hình thức phụ thuộc của NH vào môi 
trường 42.9 42.1 9.5 5.5 
Kiểu MTHT ưa thích 38.6 40.4 15.5 5.5 
Trung bình chung 36.46 43.09 12.8 7.66 

  

 Kết quả khảo sát giá trị trung bình tần suất của từng nhóm NH qua 10 tiêu chí cho 

thấy, tỷ lệ chiếm lớn nhất là NH thực hiện, chiếm 43.09% lượng NH khảo sát. Kết quả 

này phù hợp với kết quả về PCHT điển hình. Tỷ lệ NH phát hiện đứng thứ hai, chiếm 

36.46% lượng NH khảo sát. Hai kết quả này cho thấy sinh viên ĐHBKHN đa phần là 

những NH thực hiện và phát hiện. Điều này cho thấy họ là những NH chủ động, có khả 

năng tự học tốt với hai PCHT điển hình là thích tự nghiên cứu độc lập và thích làm 

việc nhóm. Bên cạnh đó, có khoảng 12.8% lượng sinh viên là NH tái hiện, và khoảng 
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7.66% lượng sinh viên là NH đối kháng. Qua đó cho thấy tính đa dạng trong PCHT 

của sinh viên. Để đảm bảo các chiến lược sư phạm hứng thú và thành công như đã nghiên 

cứu trong đặc trưng của hoạt động học và dạy trong DHTT, góp phần nâng cao hiệu quả 

và chất lượng của các KHTT, một MTHT cần được thiết kế linh hoạt, thích ứng với từng 

nhóm NH được thống kê này. Với kết quả này, nội dung tiếp theo của LA sẽ đề cập đến 

phương án thiết kế MTHT trực tuyến hướng PCHT dựa trên bốn nhóm NH điển hình mà 

LOM đề xuất. 

2.2. Phương án thiết kế MTHT trực tuyến hướng phong cách học tập dựa trên mô 

hình LOM 

2.2.1. Đề xuất kiểu MTHT trực tuyến hướng PCHT dựa trên mô hình LOM 

Căn cứ vào các đặc trưng của từng nhóm NH đã được mô tả trong mô hình LOM, 

đề tài đề xuất các MTHT phù hợp với từng nhóm NH như sau: 

 

Bảng 2. 20. Các kiểu MTHT dựa trên nhóm các PCHT điển hình 

Nhóm NH Đặc điểm học tập Kiểu MTHT 
NH phát hiện Chủ động cao 

Lập kế hoạch dài hạn 
Cam kết nỗ lực cao 
Tự quản trong học tập và độc lập 

MTHT trực tuyến định 
hướng nghiên cứu độc lập  

NH thực hiện Chủ động khi có lợi ích 
Lập kế hoạch ngắn hạn 
Cam kết nỗ lực khi thiết thực 
Thích tương tác và huấn luyện 

MTHT trực tuyến cộng tác 

NH tái hiện Tuân theo ND 
Kế hoạch được lập bởi người khác 
Cố gắng để đạt được các nhiệm vụ đơn giản 
Phải được hướng dẫn trong học tập 

MTHT trực tuyến cấu trúc- 
hướng dẫn 

NH đối kháng Không tuân theo người khác 
Đưa ra ý kiến đối kháng khi được yêu cầu 
Trốn tránh, thờ ơ trước các hướng dẫn của 
người khác 

MTHT trực tuyến định 
hướng nghiên cứu độc lập  
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Trong đó, thành phần cơ bản nhất của MTHT được thiết kế theo từng nhóm NH 

là từng chủ đề học tập. Mỗi một chủ đề học tập sẽ được thiết kế và phát triển thành ba 

kiểu MTHT trực tuyến tương ứng: 

- MTHT trực tuyến định hướng nghiên cứu độc lập được thiết kế và phát triển 

cho 2 nhóm NH điển hình: NH phát hiện và NH đối kháng. Đây là hai nhóm 

NH có cá tính độc lập với MTHT ở mức cao. Tuy nhiên, mỗi nhóm NH lại có 

những năng lực học trực tuyến khác nhau. 

 
Hình 2. 1. Cấu trúc MTHT hướng PCHT dựa trên mô hình LOM 

 

Khóa học 

Bài học 1 

Bài học 2 

Bài học n 

Chủ đề 1 

Chủ đề 2 

Chủ đề n 

... 

... 

NH phát hiện 
& NH đối kháng 

NH tái hiện 

NH thực hiện 

Hoạt động học tập 
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- MTHT trực tuyến cộng tác được thiết kế và phát triển cho nhóm NH thực hiện, 

là nhóm NH lựa chọn học bằng làm và thích tương tác theo nhóm. 

- MTHT trực tuyến cấu trúc – hướng dẫn được thiết kế cho nhóm NH tái hiện, 

với kiểu học tập phụ thuộc vào môi trường hướng dẫn ở mức cao. 

 

Xuất phát từ đặc trưng về PCHT được phân tích dựa trên mô hình LOM và theo tiếp 

cận công nghệ dạy học đã nghiên cứu ở chương 1, phần tiếp theo sẽ trình bày chi tiết đặc 

trưng công nghệ và phương án tổ chức hoạt động học tập cho từng MTHT trực tuyến đề 

xuất. 

2.2.2. MTHT trực tuyến định hướng nghiên cứu độc lập 

MTHT trực tuyến định hướng nghiên cứu độc lập là MTHT trực tuyến được tổ 

chức theo dự án nhỏ để NH hình thành năng lực học tập một cách độc lập. Trong đó ND 

sẽ thiết kế các dự án mang tính sư phạm để NH tự làm việc với hoặc tự tìm kiếm thông 

tin từ các dịch vụ Internet và các tài liệu học tập (điện tử hoặc truyền thống), từ đó giải 

quyết các nhiệm vụ được giao, hoàn thành mục tiêu học tập do ND đề ra. 

2.2.2.1. Đặc trưng công nghệ 

- Về phương tiện: PTDH trong MTHT trực tuyến định hướng nghiên cứu bao gồm các 

đa phương tiện thể hiện nội dung học tập, được tích hợp trong trang web có cấu trúc bao 

gồm các thành phần cơ bản như: Giới thiệu; Nêu nhiệm vụ; Định hướng tiến trình nghiên 

cứu; Đánh giá NH; Tổng kết tiến trình học. Với cấu trúc này, NH sẽ tự lực nghiên cứu 

trong MTHT. Bên cạnh đó, nội dung trang web còn cung cấp các dịch vụ Intenet để chia 

sẻ, tìm kiếm tài liệu học tập và định hướng nghiên cứu cho NH phát hiện. 

- Về phương pháp: Phương pháp chủ đạo trong thiết kế MTHT định hướng nghiên cứu 

độc lập là PPDH dự án. Phương pháp sẽ bao gồm các nguyên tắc, cách thức cung cấp 

các đa phương tiện qua dịch vụ Internet để tổ chức các hoạt động học tập mang tính chất 

nghiên cứu độc lập, cho phép NH phát hiện được khám phá, trải nghiệm và sáng tạo ra 

kiến thức, kĩ năng. 
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- Về kĩ năng: KNDH trong MTHT trực tuyến định hướng nghiên cứu là các kĩ năng dạy 

– (NH) tự nghiên cứu trong môi trường trực tuyến: kĩ năng thiết kế hoạt động học tập 

chủ đạo được bao trùm bởi một nhiệm vụ khả thi và thú vị; kĩ năng xây dựng nhiệm vụ 

học tập để hình thành tư duy ở mức cao (tổng hợp, phân tích, giải quyết vấn đề, sự sáng 

tạo và đánh giá) để kích thích tính khám phá của nhóm NH (thiên về) phát hiện; kĩ năng 

thiết kế dự án thực hiện qua mạng; kĩ năng hướng dẫn NH tra cứu, đọc các tài liệu trên 

mạng để tự NH khám phá kiến thức, tự hình thành và rèn luyện năng lực học tập; kĩ năng 

xây dựng công cụ đánh giá học tập kiểu rubrics … 

2.2.2.2. Phương án tổ chức hoạt động học tập 

Phương án tổ chức hoạt động học tập trong MTHT trực tuyến định hướng nghiên 

cứu được thiết kế cho nhóm NH (thiên về) phát hiện sẽ dựa trên các hoạt động học tập 

mang tính chất nghiên cứu độc lập. Với đặc trưng thích khám phá, sáng tạo và không 

thích khuôn mẫu và bị chi phối bởi người khác, NH trong môi trường này sẽ tự tìm hiểu 

nhiệm vụ học tập, thông qua các tài liệu được định hướng, họ sẽ lên kế hoạch thực hiện 

một mình. Do đó, nhiệm vụ học tập được ND thiết kế phải tạo ra động lực, thu hút NH 

chinh phục để vượt qua. Tuy nhiên, nhiệm vụ học tập này vẫn phải đảm bảo tính vừa 

sức, phù hợp với chương trình đào tạo cũng như có chuẩn mực. Như vậy, ND vẫn cần 

phải định hướng hoạt động học tập của NH, còn NH sẽ tự lực học tập một cách tích cực. 

Để đảm bảo các yêu cầu này, kịch bản DH trong MTHT trực tuyến theo định hướng 

nghiên cứu độc lập nên dựa trên cấu trúc của Webquest [52]. Việc tổ chức các hoạt động 

học tập trong MTHT trực tuyến định hướng nghiên cứu độc lập được mô tả như sau:  
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Hình 2. 2.Tổ chức hoạt động DH định hướng nghiên cứu trong MTHT trực tuyến 

2.2.2.3. Vận dụng  

Xây dựng MTHT trực tuyến nghiên cứu độc lập theo cấu trúc Webquest cho chủ 

đề “Lắp ráp Mạch khảo sát nguyên lý hoạt động cổng logic AND” 

 MTHT trực tuyến này sẽ tổ chức các hoạt động học tập thông qua một website có 

cơ sở dữ liệu viết trên DreamWeaver. Website này có cấu trúc của một Webquest, mang 

đặc trưng của một MTHT dựa trên nghiên cứu độc lập. Trong phần này, LA xin giới 

thiệu kịch bản viết theo cấu trúc Webquest. 

 

______________________________________________________________________ 

Giới thiệu 

Bằng việc Lắp ráp Mạch khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng logic AND, sinh viên 

sẽ mở rộng hiểu biết về nguyên lý hoạt động của cổng này và cấu trúc, chức năng của vi 

mạch tổ hợp IC7408 cũng như thực hành kỹ năng lắp ráp mạch trên bo mạch thí nghiệm. 

Lắp ráp Mạch khảo sát nguyên lý hoạt động cổng logic AND 

Thiết kế bài học 
định hướng nghiên 

cứu độc lập 
Duyệt? 

Tự lực nghiên 
cứu và giải 
quyết các 
nhiệm vụ 

được yêu cầu 

Chấp nhận 

Không chấp nhận 

Giáo viên Người học Trưởng bộ môn 

Sửa bài 

Các kết quả Đánh giá, tổng kết 

Kết thúc 

Các 
nguồn 
tài liệu 

từ 
Internet 

Phản hồi 
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Hình ảnh 

Các em có muốn biết cổng logic AND hoạt động như thế nào không? 

Có những vi mạch tổ hợp nào thực hiện các chức năng của cổng logic AND? 

Hãy khám phá cấu trúc chức năng bên trong của vi mạch tổ hợp IC7408 để biết vi 

mạch này làm gì nhé! 

Cô tin rằng các em có đủ khả năng để tự mình lên kế hoạch tìm hiểu các kiến thức về 

cổng logic AND, phân tích mạch khảo sát, chuẩn bị các thiết bị và linh kiện để lắp ráp 

mạch khảo sát này. 

Chúc các em thành công! 

Nhiệm vụ 

Sinh viên tiến hành lắp ráp mạch để khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng logic AND 

bằng cách: 

- Đọc các tài liệu trên mạng về cổng logic AND (khái niệm, nguyên lý hoạt động, ký 

hiệu trên bản vẽ mạch điện tử, các vi mạch tổ hợp thực hiện chức năng của cổng logic 

này) 

- Phân tích mạch nguyên lý và chuẩn bị một danh sách excel các thiết bị, linh kiện để lắp 

ráp được mạch này trên bo mạch (panel) thí nghiệm. 

- Hãy mua các thiết bị, linh kiện (nếu có thể) hoặc mượn tại xưởng thực hành của trường. 

- Tiến hành lắp ráp mạch và chụp hình từng bước lắp ráp sau đó gửi hình ảnh quá trình 

làm và sản phẩm về cho GV. 

Hình ảnh 

Cô tin các em sẽ thực hiện thành công! 

Tiến trình 

Phần 1: Trước tiên, các em cần học 

- Cổng logic AND 

- Vi mạch tổ hợp IC7408 

- Bảng tính Excel 
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Các em nên làm việc theo hướng dẫn ở website này trước khi bắt tay vào lắp ráp Mạch. 

Các em cần giữ lại tất cả các tài liệu viết tay của mình trong suốt quá trình học ở một túi 

hồ sơ cá nhân. 

- Hãy xem tài liệu của bài học. Viết tóm tắt những ý mà em nhận thấy quan trọng. 

- Hãy làm bài trắc nghiệm trực tuyến này. Viết những câu trả lời vào giấy để có thể 

dùng trong quá trình lắp ráp sau này. 

Đây là các website tham khảo. Sử dụng chúng khi cần thêm sự giúp đỡ: 

- Đây là các tài liệu về Cổng logic AND. 

- Đây là các tài liệu về Vi mạch tổ hợp IC7408. 

- Đây là các tài liệu về Bảng tính Excel. 

Phần 2: Phân tích mạch nguyên lý và xác định số lượng, chủng loại của các linh 

kiện trong mạch 

- Tìm hiểu các mạch khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng logic AND tại đây. 

- Quan sát sơ đồ nguyên lý của mạch khảo sát sử dụng IC74LS08. 

(hình ảnh) 

-Hãy liệt kê trong bảng tính excel các linh kiện trong mạch theo bảng kê sau: 

STT Tên linh kiện Thông số, đặc tính Số lượng Nhà sản xuất Lưu ý 

      

(Sinh viên có thể tải mẫu tại đây) 

Sau đó lưu tệp tin excel dưới dạng HotenSV_SHSV_bangkelinhkien.xcl và nộp tại 

đây. 

Phần 3: Vẽ sơ đồ lắp ráp cho mạch khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng AND 

- Quá trình lắp ráp mạch sẽ được thực hiện trên bo mạch thí nghiệm có hình vẽ như sau: 

(hình ảnh) 

- Hãy dự kiến các vị trí của linh kiện và đường đi dây cho mạch khảo sát bằng cách vẽ 

chúng lên bản market của bo mạch thí nghiệm được tải xuống tại đây. Sinh viên có thể 

tham khảo một số nguyên tắc đặt linh kiện và nguyên tắc đi dây trong bo mạch thí 
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nghiệm. Sau khi vẽ xong các vị trí của linh kiện và vẽ đường đi dây lên bản market, hãy 

chụp lại kết quả, lưu tệp tin theo định dạng  

HotenSV_SHSV_sodolaprap.jpg và nộp hình ảnh chụp được tại đây. 

Phần 4: Chuẩn bị linh kiện, thiết bị, vật tư để lắp ráp mạch 

- Hãy lên kế hoạch đi mua sắm hoặc mượn tại xưởng thực hành của nhà trường các linh 

kiện, thiết bị, vật tư cần thiết để lắp ráp mạch, sau đó kê vào bảng sau: 

TT Tên Linh 

kiện/Thiết 

bị/Vật tư 

Số 

lượng 

Tình trạng chuẩn bị 

(tích x vào ô tương ứng) 

Chi 

phí 

(nếu 

mua) 

Thời 

gian 

mua 

Lưu ý 

Mua Mượn Đã có 

         

(Sinh viên có thể tải mẫu tại đây) 

 

- Sau khi đã chuẩn bị xong linh kiện, thiết bị, vật tư phục vụ lắp mạch, hãy nộp bảng kê 

(lưu với tên HotenSV_MSSV_chuanbi.xcl) tại đây. 

Lưu ý: Sinh viên nhớ tiến hành kiểm tra chất lượng linh kiện, vật tư, thiết bị. Đây là bản 

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ vạn năng để kiểm tra một số linh kiện. 

Phần 5: Lắp ráp mạch khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng logic AND 

Sinh viên tiến hành lắp linh kiện và đi dây trên bo mạch thí nghiệm. Lưu ý những 

nguyên tắc lắp linh kiện, chọn dây, tuốt dây và đi dây trong bo mạch. 

Sinh viên có thể xem hướng dẫn một số thao tác lắp linh kiện và đi dây bằng cách kích 

vào các video này. 

Trong quá trình lắp mạch, sinh viên ghi nhật ký trình tự lắp ráp vào bản quy trình. 

TT Tên bước Thao tác Linh kiên, Thiết bị, Vật tư sử 

dụng 

Lưu ý 
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Sau khi lắp xong mạch, sinh viên chụp ảnh mạch và lưu thành ảnh với tên 

HotenSV_MSSV_machlaprap rồi nộp ảnh tại đây. 

Phần 6: Khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng logic AND 

Tiếp theo sinh viên tiến hành khảo sát nguyên lý hoạt động của cổng logic AND tương 

ứng với các trạng thái liệt kê trong bảng sau. Lưu ý sinh viên điền trạng thái (tối/sáng) 

của đèn LED tương ứng vào bảng. 

Trạng 

thái 

Công tắc 

1 

Đầu vào 

1 

Công tắc 

2 

Đầu vào 

2 
Đầu ra LED 

1 Mở 0 Mở 0 0  

2 Mở 0 Đóng 1 0  

3 Đóng 1 Mở 0 0  

4 Đóng 1 Đóng 1 1  

(Sinh viên có thể tải xuống bảng mẫu ở đây) 

 

Ứng với từng trạng thái khảo sát, yêu cầu sinh viên chụp ảnh các trạng thái mạch và lưu 

ảnh dưới tên như sau HotenSV_MSSV_trangthaimach_sothutu.jpg rồi nộp các ảnh tại 

đây. 

 

Sinh viên cần nộp các tài liệu yêu cầu trước hạn nộp bài. Danh mục tài liệu cụ thể được 

yêu cầu trong bài học là: 

-(1) Bảng kê linh kiên cần có trong mạch khảo sát. Nộp tại đây. 

-(2) Hình ảnh sơ đồ lắp ráp đã vẽ. Nộp tại đây. 

-(3) Kế hoạch chuẩn bị linh kiện, thiết bị, vật tư để lắp ráp mạch. Nộp tại đây. 

-(4) Hình ảnh mạch đã lắp ráp linh kiện. Nộp tại đây. 

-(5)Bản quy trình lắp mạch. Nộp tại đây. 

-(6) Các hình ảnh khảo sát trạng thái của mạch. Nộp tại đây. 
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Đánh giá 

 Bắt đầu Phát triển Hoàn thành Xuất sắc Điểm 

Liệt kê linh kiện 

Còn linh 
kiện không 
được kê và 
không mô tả 
các thông 
số, nhà sản 
xuất, số 
lượng của 
linh kiện 
(Từ 0 đến 4 
điểm) 

Còn linh 
kiện không 
được kê và 
đã mô tả rõ 
ràng các 
thông số, 
nhà sản 
xuất, số 
lượng của 
phần lớn 
linh kiện 
(Từ 5 đến 7 
điểm) 

Tất cả các 
linh kiện đã 
được kê 
nhưng một 
số ít các 
thông số, 
nhà sản 
xuất, số 
lượng của 
linh kiện 
còn chưa 
được mô tả 
rõ ràng 
(Từ 8 đến 9 
điểm) 

Tất cả các 
linh kiện đã 
được kê và 
đã mô tả rõ 
ràng các 
thông số, 
nhà sản 
xuất, số 
lượng của 
các linh 
kiện. 
(10 điểm) 

            /10 

Vẽ sơ đồ lắp ráp 

Chưa đủ 
linh kiện; 
Các dây 
chưa kết nối 
đủ và không 
phân biệt 
loại dây 
theo màu; 
Tính thẩm 
mỹ (vị  trí 
linh kiện, 
đường đi 
dây…) của 
mạch còn 
thấp 
(Từ 0 đến 7 
điểm) 

Đủ linh 
kiên, các 
dây đã kết 
nối đủ 
nhưng chưa 
phân loại 
theo màu; 
Tính thẩm 
mỹ (vị  trí 
linh kiện, 
đường đi 
dây…) của 
mạch còn 
thấp 
 (Từ 8 đến 
14 điểm) 

Đủ linh 
kiên, các 
dây đã kết 
nối đủ và 
phân loại 
theo màu; 
Tính thẩm 
mỹ (vị  trí 
linh kiện, 
đường đi 
dây…) của 
mạch chưa 
cao 
(Từ 15 đến 
19 điểm) 

Đủ linh 
kiên, các 
dây đã kết 
nối đủ và 
phân loại 
theo màu; 
Tính thẩm 
mỹ (vị  trí 
linh kiện, 
đường đi 
dây…) của 
mạch đáp 
ứng chuẩn  
(20 điểm) 

           /20 

Chuẩn bị linh 
kiện, thiết bị, vật 
tư 

Trong kế 
hoạch chưa 
có đủ linh 

Trong kế 
hoạch chưa 
có đủ linh 

Trong kế 
hoạch đã liệt 
kê đủ linh 

Đủ linh 
kiên, thiết 
bị, vật tư; 

           /20 
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kiện, thiết 
bị, vật tư; 
không mô tả 
số lượng và 
tình trạng 
chuẩn bị 
chúng; Chưa 
kê khai chi 
phí và thời 
gian với 
những thứ 
cần mua 
(Từ 0 đến 7 
điểm) 

kiện, thiết 
bị, vật tư; 
nhưng đã có 
mô tả số 
lượng và 
tình trạng 
chuẩn bị 
chúng; vẫn 
còn thiếu 
thông tin về 
chi phí và 
thời gian với 
những thứ 
cần mua  
(Từ 8 đến 
14 điểm) 
 

kiện, thiết 
bị, vật tư 
nhưng các 
mô tả về số 
lượng, tình 
trạng chuẩn 
bị hay thông 
tin về chi 
phí và thời 
gian với 
những thứ 
cần mua còn 
chưa đủ  
(Từ 15 đến 
19 điểm) 
 

Mô tả chi 
tiết về số 
lượng, tình 
trạng chuẩn 
bị; Đầy đủ 
thông tin về 
chi phí và 
thời gian 
mua  
(20 điểm) 

Lắp ráp mạch 

Chưa ghi 
đầy đủ tên 
các bước lắp 
ráp, không 
có mô tả các 
thao tác đã 
thực hiện, 
những linh 
kiện, thiết 
bị, vật tư đã 
dùng ở từng 
bước và các 
lưu ý khi 
thực hiện; 
đồng thời 
mạch lắp 
ráp chưa 
đầy đủ. 
(Từ 0 đến 
10 điểm) 

Chưa ghi 
đầy đủ tên 
các bước lắp 
ráp, nhưng 
đã có một số 
thông tin mô 
tả các thao 
tác đã thực 
hiện, những 
linh kiện, 
thiết bị, vật 
tư đã dùng ở 
từng bước 
và các lưu ý 
khi thực 
hiện; mạch 
lắp ráp chưa 
đầy đủ. 
(Từ 11 đến 
21 điểm) 

Đã ghi đầy 
đủ tên các 
bước lắp 
ráp, có 
thông tin mô 
tả các thao 
tác, liệt kê 
linh kiện, 
thiết bị, vật 
tư ở từng 
bước và các 
lưu ý khi 
thực hiện; 
mạch đã lắp 
ráp đầy đủ. 
(Từ 22 đến 
29 điểm) 

Đã ghi đầy 
đủ tên các 
bước lắp 
ráp, mô tả 
chi tiết các 
thao tác, liệt 
kê đầy đủ 
các linh 
kiện, thiết bị 
, vật tư và 
các lưu ý 
khi thực 
hiện; mạch 
được lắp ráp 
đầy đủ và 
đẹp. 
(30 điểm) 

           /30 
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Khảo sát trạng 
thái 

Chỉ chụp 
được tối đa 
1 trạng thái 
khảo sát; 
Chưa ghi 
giá trị tương 
ứng của đèn 
LED. 
(Từ 0 đến 4 
điểm) 

Đã chụp 
được từ 2 – 
3 trạng thái 
khảo sát; 
Chưa ghi 
đầy đủ các 
giá trị tương 
ứng của đèn 
LED 
(Từ 5 đến 7 
điểm) 

Đã chụp 
được 3-4 
trạng thái 
khảo sát; Có 
ghi đầy đủ 
các giá trị 
tương ứng 
của đèn 
LED 
(Từ 8 đến 9 
điểm) 

Đầy đủ 4 
trạng thái 
của mạch 
khảo sát 
được chụp; 
Đầy đủ các 
giá trị tương 
ứng của đèn 
LED. 
(10 điểm) 

            /10 

Hoàn thành bài 
kiểm tra trắc 
nghiệm 

Theo điểm trên bài làm            /10 

Tổng            100 
Kết luận 

Chúc mừng các em đã lắp ráp xong Mạch khảo sát nguyên lý hoạt động cổng logic AND. 

Kết thúc bài học, sinh viên nên ghi nhớ: 

- Khái niệm, ký hiệu, nguyên lý hoạt động của cổng logic AND; 

- Các nguyên tắc lắp ráp và đi dây trên bo mạch thí nghiệm; 

- Trình tự lắp ráp mạch khảo sát nguyên lý hoạt động cổng logic AND; 

- Các linh kiện, thiết bị, vật tư cần để lắp ráp mạch khảo sát này. 

______________________________________________________________________ 

2.2.3. MTHT trực tuyến cộng tác 

MTHT trực tuyến cộng tác là MTHT trực tuyến được tổ chức dựa trên thảo luận 

tập thể dưới sự hướng dẫn của ND, trong đó các thành viên tham gia học tập, nghiên cứu 

cùng nhau nhằm mục đích phát triển sự hiểu biết và chiếm lĩnh một nội dung học tập nào 

đó. 
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Hình 2. 3. Vai trò của NH trong MTHT trực tuyến cộng tác [51] 

2.2.3.1. Đặc trưng công nghệ 

Đặc trưng công nghệ của MTHT cộng tác bao gồm: 

-Về phương tiện: Phương tiện sử dụng trong MTHT cộng tác là các đa phương tiện được 

thiết kế cùng với các dịch vụ chia sẻ đa phương tiện của mạng xã hội như Facebook, 

Forum hoặc Wiki… Nhờ đó, các đa phương tiện và dịch vụ mạng xã hội sẽ tạo ra một 

môi trường trao đổi, học tập và nghiên cứu theo nhóm. Những tiện ích của CNTT&TT 

như mạng xã hội cho phép người hướng dẫn cũng như NH cùng nhau chia sẻ kiến thức, 

các tài liệu học tập và cùng nhau thảo luận, trao đổi để giải quyết các yêu cầu học tập. 

-Về phương pháp: PPDH trong MTHT cộng tác qua mạng là PPDH dựa trên tình huống. 

Phương pháp này bao gồm các nguyên tắc thiết kế kịch bản DH dựa trên tình huống [11] 

thảo luận, cách thức tổ chức các hoạt động thảo luận nhóm trên mạng, thực hành ảo theo 

nhóm nhưng vẫn giữ được trách nhiệm cá nhân.  

-Về kĩ năng: KNDH trong MTHT cộng tác qua mạng là các kĩ năng phát triển các tình 

huống học tập liên quan đến sự phụ thuộc có tính tích cực, kĩ năng tự chịu trách nhiệm, 

kĩ năng đưa và nhận thông tin phản hồi, kỹ năng cộng tác, kĩ năng tự đánh giá nhóm một 

cách đều đặn, kĩ năng sử dụng các công cụ mạng xã hội… 
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2.2.3.2. Phương án tổ chức hoạt động học tập 

 
Hình 2. 4. Tổ chức hoạt động DH trong MTHT trực tuyến cộng tác 

Đăng chủ đề thảo 
luận 

Duyệt? 

Sửa bài 

Nghiên cứu tình huống 
Chấp nhận 

Không chấp nhận 

Phân tích, trao 

đổi, thảo luận 

Nhận xét, 

đánh giá? 

Hướng dẫn, khích 
lệ thảo luận 

Chưa hoàn thành 

Đưa bài tập củng 
cố nhận thức Làm bài tập 

Kết quả làm bài Đánh giá, tổng kết 

Kết thúc 

Đã 
hoàn 
thành 

Thắc mắc? 

Đăng câu hỏi Giải thích 

Giáo viên Người học Trưởng bộ môn 

Có  

Không  

Phản hồi 
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Phương án tổ chức hoạt động học tập trong MTHT trực tuyến cộng tác chủ đạo 

dựa trên tổ chức các hoạt động nhóm có định hướng. Cụ thể ở đây sẽ sử dụng thảo luận 

nhóm dựa trên nghiên cứu một tình huống học tập cụ thể, trong quá trình thảo luận sẽ 

thiết kế các hoạt động học tập đòi hỏi sinh viên thực hiện chức năng trong nhóm nhưng 

vẫn giữ được trách nhiệm cá nhân và đồng thời ràng buộc được hoạt động của đa số các 

sinh viên trong lớp. Như vậy, NH sẽ chủ động thực hiện các hoạt động học tập một cách 

độc lập (mang tính cá nhân) nhưng trong sự tương tác hỗ trợ của GV và các bạn học 

khác; NH cùng nhau xử lý các công việc nhóm thông qua các tương tác trực tiếp qua 

mạng (post bài trên diễn đàn hay facebook hoặc wiki…, trả lời theo các vấn đề của GV 

đưa ra hoặc giải đáp các khó khăn của bạn học trên mạng xã hội, và đưa ra các yêu cầu 

hỗ trợ khi bản thân cần được giúp đỡ). Quá trình tương tác đặc trưng được tổ chức qua 

mạng xã hội này hoàn toàn khích lệ những tố chất bản năng ưa hành động của nhóm NH 

thực hiện, giúp họ dễ dàng học tập và trải nghiệm hơn so với khi tham gia các giờ học 

nghe-chép truyền thống. 

Kịch bản DH dựa trên thảo luận một tình huống học tập có thể được khái quát bởi 

một trình tự các hoạt động dạy và học, trong đó, thành phần quan trọng nhất đó là tình 

huống DH. Một tình huống DH xuất hiện trong bài học có thể do GV đề xuất, định hướng 

nhưng cũng có thể do NH phát hiện và đưa ra để thảo luận. Với những tình huống DH 

do GV thiết kế, các tình huống thường xuất phát từ các ý đồ sư phạm của QTDH. Khi 

các tình huống được thiết kế thêm bối cảnh cụ thể, ta sẽ có các trường hợp DH cụ thể.  

Dựa trên kịch bản DH, GV có thể tổ chức các hoạt động học tập theo hình thức 

thảo luận nhóm, tạo nên MTHT cộng tác qua mạng. Các hoạt động này được mô tả chi 

tiết trên giản đồ ở hình 2.4. Giản đồ này cho thấy với một tình huống học tập được lựa 

chọn và thiết kế hợp lý, ND hoàn toàn có thể thiết lập MTHT trực tuyến cộng tác phù 

hợp với nhóm NH thực hiện. 
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2.2.3.3. Vận dụng 

Xây dựng kịch bản HTTT cộng tác cho chủ đề “Lắp ráp Mạch khảo sát nguyên 

lý hoạt động cổng logic AND” 

Bài 
Post 

Mục đích Nội dung Ghi chú 

1 Tạo tâm 
thế 

Xin chào tất cả các bạn sinh viên! 
Chúng ta ai cũng đã biết về phép toán logic AND 
trong Đại số Boole và biết rằng Đại số Boole đã mở 
ra kỷ nguyên số cho thời đại ngày nay. Nhiều ứng 
dụng của kỹ thuật số như máy tính, laptop, Iphone, 
Ipad… đã trở thành những vật dụng quen thuộc trong 
cuộc sống thường nhật. Vậy, phần tử logic nào trong 
mạch điện tử đã thực hiện chức năng của phép toán 
này, góp phần tạo ra các thiết bị số ngày nay, nguyên 
lý hoạt động của nó như thế nào, cấu trúc và chức 
năng của nó cũng như cách thức lắp ráp chúng trên 
bo mạch thí nghiệm ra sao. Đó chính là nội dung thảo 
luận của bài học “Lắp ráp Mạch khảo sát nguyên lý 
hoạt động cổng logic AND” 

Ảnh/Video minh họa chủ đề thảo luận 

 

1 Đặt tình 
huống và 
dẫn dắt 
học viên 
giải quyết 
tình huống 

Đường link tài liệu học tập 
- Cổng logic AND 

- Vi mạch tổ hợp IC7408 
Để hiểu rõ hơn về cổng logic AND, sau khi đọc các 
tài liệu học tập,  chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận 04 
câu hỏi sau đây: 
Câu 1. Nguyên lý hoạt động của cổng logic AND là 
gì? 
Câu 2. Nêu ký hiệu của cổng logic AND trên bản vẽ 
mạch điện tử và biển diễn trên giản đồ thời gian tín 
hiệu vào/ra của cổng logic AND. 
Câu 3. Các vi mạch tổ hợp nào thực hiện các chức 
năng của cổng logic AND? 
Câu 4. Trình bày cấu trúc chức năng của vi mạch tổ 
hợp IC74LS08. 
Các bạn sinh viên cho ý kiến thảo luận nhé! 

- Sau khi post 
xong bài post 1, 
chờ HV thảo 
luận trong 
khoảng 2 ngày 
rồi mới post bài 
post 2 
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Bài 
Post 

Mục đích Nội dung Ghi chú 

2 Đặt tình 
huống và 
dẫn dắt 
học viên 
giải quyết 
tình huống 

Nhận xét một số ý kiến thảo luận của SV: Hiện 
nay…  
Với các tài liệu đã đọc, các bạn có thể thấy  
- Khái niệm, nguyên lý hoạt động, ký hiệu trên bản 
vẽ mạch điện tử, các vi mạch tổ hợp thực hiện chức 
năng của cổng logic AND 
- Sơ đồ mạch nguyên lý và các thiết bị, linh kiện để 
lắp ráp được mạch này trên bo mạch (panel) thí 
nghiệm. 
 Vậy để có thể khảo sát cổng logic AND, chúng ta 
sẽ phải chuẩn bị các trang thiết bị, dụng cụ, linh 
kiện gì? Các bạn cùng nhau xem sơ đồ nguyên lý 
của mạch khảo sát và chia sẻ nhé! 

- Sau khi post 
xong bài post 2. 
chờ HV thảo 
luận trong 2 
ngày rồi mới 
post bài post 3 

3 Đặt tình 
huống và 
dẫn dắt 
học viên 
giải quyết 
tình huống 

Nhận xét một số ý kiến thảo luận của SV: Tôi thấy ý 
kiến của anh C khá đầy đủ 
Tôi thấy ý kiến của chị B chưa thực sự chính xác  
Mời các bạn xem video chuẩn bị vật tư, linh kiện và 
hướng dẫn lắp mạch khảo sát cổng logic AND sau 
đây để cùng tự chuẩn bị cho quá trình thực hành sắp 
tới nhé! 

- Sau khi post 
xong bài post 3. 
chờ HV chuẩn bị 
vật tư, linh kiện 
trong 1 ngày rồi 
mới post bài post 
4 

4 Dẫn dắt 
NH giải 
quyết tình 
huống 

- Chat text để thảo luận trình tự lắp mạch khảo sát 
cổng logic AND  
- và cùng thao tác với sinh viên trên mô hình mô 
phỏng giản lược để SV nắm được các bước cơ bản 

 
Sau khi cùng nhau thử thực hành trên mô hình mô 
phỏng, các em sinh viên hãy tự mình lắp mạch khảo 
sát trên bo mạch thí nghiệm ở nhà. 

- Lập lịch hẹn 
cùng sinh viên 
để cùng tương 
tác thực hành 
trực tuyến trên 
mô hình mô 
phỏng  
- Sau khi post 
xong bài post 4, 
chờ HV thực 
hiện trong 2 
ngày rồi mới 
post bài post 5 
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Bài 
Post 

Mục đích Nội dung Ghi chú 

5 Chốt lại 
tình huống 

Cảm ơn tất cả ý kiến thảo luận và thực hành của các 
bạn sinh viên! 
Như vậy trong Case Study này chúng ta đã cùng 
nhau tìm hiểu được các vấn đề sau: 

- Khái niệm, ký hiệu, nguyên lý hoạt động 
của cổng logic AND; 
- Các nguyên tắc lắp ráp và đi dây trên bo 
mạch thí nghiệm; 
- Trình tự lắp ráp mạch khảo sát nguyên lý 
hoạt động cổng logic AND; 

 - Các linh kiện, thiết bị, vật tư cần để lắp ráp 
mạch khảo sát này. 

- GVHD nhớ 
post cả hình ảnh 
hoặc video kèm 
theo 

5 Kiểm tra 
lại nhận 
thức của 
học viên 

Sau đây đề nghị các anh chị trả lời các câu hỏi trắc 
nghiệm. 
Sau khi hoàn thành bài trắc nghiệm, yêu cầu SV tự 
thực hành lắp mạch khảo sát cổng logic AND ở nhà, 
chụp lại sản phẩm và kết quả khảo sát cổng logic 
AND trên IC74LS08 rồi gửi qua email cho GV theo 
địa chỉ nthgiang.spkt@gmail.com .  
 

- Sau khi post 
xong bài post 5 
GVHD chờ HV 
thảo luận trong 2 
ngày rồi mới 
post bài post 6 

6 Đóng chủ 
đề thảo 
luận và 
trình bày 
nội dung 
nên học 
tiếp theo 

Sau đây tôi đưa ra đáp án cho các câu hỏi trắc 
nghiệm 
Công bố kết quả thực hành lắp mạch khảo sát cổng 
logic AND của các cá nhân. 
Chúng ta kết thúc chủ đề thảo luận này tại đây.  

- Ngay sau khi 
đóng chủ đề này 
GVHD mở chủ 
đề thảo luận tiếp 
theo (nếu có) 

2.2.4. MTHT trực tuyến cấu trúc – hướng dẫn 

MTHT trực tuyến cấu trúc- hướng dẫn là MTHT trực tuyến được tổ chức theo 

cấu trúc tuyến tính, có sự hỗ trợ đầy đủ của ND trong tất cả các hoạt động học tập. 

2.2.4.1. Đặc trưng công nghệ 

Các đặc trưng công nghệ của môi trường này là: 

mailto:nthgiang.spkt@gmail.com
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-Về phương tiện: Phương tiện chủ đạo của MTHT trực tuyến cấu trúc – hướng dẫn là bài 

giảng tích hợp đa phương tiện (tuân theo chuẩn SCORM) và dễ dàng chia sẻ trong các 

hệ quản lí HTTT. Bên cạnh đó, MTHT sẽ hỗ trợ các tài liệu học tập khác như sách điện 

tử, bài luyện tập, các công cụ tìm kiếm tài liệu, các diễn đàn trao đổi... 

-Về phương pháp: PPDH trong MTHT trực tuyến có cấu trúc là PPDH thuyết trình minh 

họa. Phương pháp sẽ bao gồm các nguyên tắc, cách thức thiết kế bài giảng đa phương 

tiện theo logic diễn dịch hoặc quy nạp, có hướng dẫn chi tiết kết hợp với các trắc nghiệm 

có phản hồi. NH được dẫn dắt để lĩnh hội kiến thức như trên một lớp học có GV. 

-Về kĩ năng: KNDH trong MTHT này là kĩ năng thiết kế đa phương tiện và thiết kế các 

tương tác ảo có hướng dẫn cho NH. 

2.2.4.2. Phương án tổ chức hoạt động học tập 

 
Hình 2. 5.  Tổ chức hoạt động DH trong môi trường hướng dẫn có cấu trúc 

Thiết kế bài giảng 
đa phương tiện 

Duyệt? Học bài giảng 
đa phương tiện 

Có chấp nhận 

Không chấp nhận 

Giáo viên Người học Trưởng bộ môn 

Sửa bài 

Các kết quả Đánh giá, tổng kết 

Kết thúc 

Tương tác, trao 
đổi với giáo viên 

Luyện tập 

Phản hồi 
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Kiểu MTHT của NH tái hiện là MTHT có hướng dẫn, giám sát cao. Bởi NH tái 

hiện hoàn toàn tin tưởng vào sự dạy bảo của người dạy. Nên không gì tốt hơn một bài 

giảng với đầy đủ các lời giảng, minh họa, mô phỏng, các câu hỏi, các phản hồi… Vì vậy, 

MTHT cho NH tái hiện nên được xây dựng trên nền tảng phát triển bài giảng đa phương 

tiện. 

NH tái hiện có đặc trưng phụ thuộc chặt chẽ vào các hướng dẫn của GV. Do đó, 

với MTHT không có cấu trúc rõ ràng, phi tuyến  sẽ khiến NH bị mất phương hướng. Vì 

vậy, cần có chiến lược DH tuyến tính, với các hướng dẫn cụ thể, các bước thực hiện đơn 

giản và luôn có sự hỗ trợ của GV. Chiến lược DH tuyến tính có thể trình diễn nội dung 

theo logic quy nạp hoặc logic diễn dịch hoặc kết hợp hai kiểu logic này. Để truyền tải 

chiến lược DH tuyến tính, MTHT trên mạng phù hợp nhất có thể sử dụng đó là bài giảng 

đa phương tiện. 

2.2.4.3. Vận dụng 

Xây dựng MTHT có cấu trúc cho chủ đề “Lắp ráp Mạch khảo sát nguyên lý hoạt 

động cổng logic AND” 

MTHT có cấu trúc cho chủ đề này là một bài giảng e-learning tuân theo chuẩn 

SCORM, được thiết kế theo dàn ý như mô tả ở hình 2.6. Bài giảng này tích hợp đa 

phương tiện, kết xuất ra tệp tin .zip, được duyệt và đọc bởi hệ quản lí học tập điển hình 

(trong LA sử dụng Moodle). Dàn ý chi tiết mô tả bài giảng có cấu trúc, được dẫn dắt 

diễn dịch cho hầu hết các chủ đề. Mở đầu là đặt vấn đề, sau đó tiến hành giải quyết từng 

nhiệm vụ của vấn đề đặt ra, kết thúc là các bài kiểm tra trắc nghiệm hoặc bài luyện tập. 

NH sẽ học theo trình tự lần lượt để hoàn thành bài học. Mọi trợ giúp được thiết kế đầy 

đủ đảm bảo NH hoàn thành được các nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn. 
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Cổng AND 
và IC 7408 Tạo 

tâm 
thế 

Nguyên 
lí hoạt 
động 
của 
cổng 
AND 

Cấu tạo 
và ứng 
dụng 
IC7408 

Mạch 
khảo 
sát 
IC7408 

Câu chuyện tình huống 

Nêu vấn đề 

Liên hệ kiến thức cũ 

Mục tiêu bài học 

Đặt vấn đề 

Khái niệm 

Ký hiệu, biểu thức, bảng trạng thái, giản đồ 

Tiểu kết 

Luyện tập trắc nghiệm 1 

Cấu tạo của IC 

Chức năng chân của IC 

Tiểu kết 

Luyện tập trắc nghiệm 2 

Sơ đồ nguyên lí 

Sơ đồ đi dây 

Trình tự lắp mạch 

Hướng dẫn mẫu 

Bài luyện tập  

Linh kiện – vật tư 

Đặt vấn đề 

Hình 2. 6. Dàn ý đề cương cho bài giảng e-learning 
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Từ cấu trúc bài giảng được đề xuất ở dàn ý trên, danh sách các đa phương tiện 

được phát triển trong bài giảng e-learning này được đề xuất như sau: 

Bảng 2. 21. Danh sách đa phương tiện trong bài giảng e-learning 

TT Nội dung Kiểu phương tiện Ý đồ thiết kế 
Tạo tâm thế 
1 Câu chuyện 

tình huống 
Phim DH, âm thanh  Về một vấn đề thực tế cần giải quyết 

2 Nêu vấn đề 
 

Ảnh tĩnh, âm thanh Nêu câu hỏi về vấn đề  

3 Liên hệ kiến 
thức cũ 

Ảnh động, âm thanh  Liên hệ đến phép toán Và-logic, cơ sở 
khoa học của cổng logic AND 

4 Mục tiêu bài 
học 

Văn bản, âm thanh Liệt kê lần lượt từng mục tiêu 

Nguyên lí hoạt động của cổng AND 
5 Đặt vấn đề Ảnh tĩnh, âm thanh Liên hệ đến hình ảnh của cổng logic 

AND 
6 Khái niệm Văn bản, âm thanh Nêu định nghĩa của khải niệm 
7 Kí hiệu, biểu 

thức, bảng trạng 
thái, giản đồ 

Ảnh tĩnh, động, , âm 
thanh 

Mô tả chi tiết nội dung 

8 Tiểu kết Văn bản, âm thanh  
9 Luyện tập trắc 

nghiệm 1 
Trắc nghiệm khách quan Cung cấp đáp án, phản hồi ngay lập tức 

cho NH 
Cấu tạo và ứng dụng của IC7408 
10 Đặt vấn đề Ảnh tĩnh, âm thanh Hình ảnh của IC 7408 
11 Cấu tạo của IC 

 
Mô hình 3D Mô hình 3 D của IC7408, có thể xoay 

hoặc tự xoay các mặt khác nhau của IC 
12 Chức năng chân 

của IC 
Hình ảnh động Hiện từng chức năng của chân IC 

13 Tiểu kết Văn bản, âm thanh  
14 Bài luyện tập số 

2 
Trắc nghiệm khách quan Cung cấp đáp án, phản hồi ngay lập tức 

cho NH 
Mạch khảo sát IC7408 
15 Sơ đồ nguyên lí Ảnh tĩnh, âm thanh Hình ảnh về mạch khảo sát 
16 Sơ đồ đi dây Ảnh tĩnh, âm thanh Mô tả vị trí linh kiện và phương án đi dây 

trên bo mạch thí nghiệm 
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17 Linh kiện – vật 
tư 

Văn bản, âm thanh Liệt kê linh kiện, vật tư cần cho lắp mạch 
khảo sát 

18 Trình tự lắp 
mạch 

Ảnh động, âm thanh Hiện lần lượt các bước đi dây trên bo 
mạch thí nghiệm 

19 Hướng dẫn mẫu 
và luyện tập 

Phim DH, văn bản Quay từng bước lắp mạch thực tế, hướng 
dẫn NH chuẩn bị luyện tập. 

 

2.3. Phân nhánh hoạt động học tập trong MTHT hướng PCHT 

Như đã phân tích về MTHT hướng PCHT là MTHT thích nghi theo nội dung, 

trong mỗi chủ đề học tập, việc tổ chức các trình diễn nội dung học tập được triển khai 

thích nghi theo từng PC của NH. Như vậy, trọng tâm của của quá trình này là cách thức 

phân loại NH. Trong đề tài nghiên cứu của LA, việc phân loại NH được thực hiện dựa 

trên hai loại thông tin về NH: thông tin tĩnh và thông tin động. 

Thông tin tĩnh về NH bao gồm các thông tin cá nhân đầu vào trong đó đặc biệt kể 

đến là các thông tin được xử lý từ dữ liệu thu thập ở bảng hỏi về PCHT của NH dựa 

trên mô hình LOM của Martinez, M.. Bảng hỏi này sẽ được gửi đến NH ở đầu của mỗi 

khóa học. Thông tin này sẽ giúp hệ quản lý học tập dự đoán nhóm NH tương ứng và nhờ 

đó có thể cung cấp hoạt động học tập phù hợp cho NH ở đầu khóa học. Tuy nhiên, PCHT 

còn được thể hiện trong quá trình học tập như kết quả của bài kiểm tra hoặc các kết quả 

của các hoạt động học tập khác. Do đó, việc phân loại theo thông tin động là cần thiết để 

phân phối các trình diễn nội dung học tập phù hợp với đặc tính của NH trong suốt quá 

trình học tập. Như vậy, việc kết hợp cả thông tin tĩnh và động về quá trình học tập của 

NH sẽ là giải pháp hiệu quả để phân loại NH và cá thể hóa học tập trong hệ thống HTTT 

hướng PCHT. 
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Hình 2. 7. Phân nhánh hoạt động học tập trong MTHT hướng PCHT 

Dựa trên mô hình hướng học tập LOM, việc phân phối các các trình diễn học tập 

trong mỗi chủ đề học sẽ được chia thành bốn phương thức khác nhau tương ứng với bốn 

nhóm NH đã được phân loại theo mô hình LOM của Martinez, M. Trong mỗi chủ đề 

học tập, mỗi NH sẽ học trong một môi trường phù hợp được thiết kế theo chiến lược 

DH thích nghi với đặc tính của nhóm NH đó như đã đề cập ở các mục 2.2.2 đến 2.2.4. 

Hay nói khác đi, ứng với mỗi một chiến lược DH khác nhau, sẽ có một nhóm các công 

Các hoạt động  
học tập ở chủ đề trước 

Đầu khóa học Bảng hỏi LOM 
Dữ liệu về 
người học 

Chủ đề  

học tập  

hiện tại 

Kiểm tra đầu vào  
(nếu cần) 

Thông tin động Thông tin tĩnh 

Phân loại NH 
 (dựa trên LOM) 

NH thuộc nhóm 
PCHT nào? 

Nhóm NH  
Phát hiện 

Nhóm NH  
Thực hiện 

Nhóm NH 
Tái hiện 

Nhóm NH 
Đối kháng 

 

 

 

 

MTHT hướng 
NC 

MTHT cộng 
tác 

MTHT cấu trúc – 
hướng dẫn 

MTHT hướng 
NC 

Kết quả đầu ra 

Chủ đề học tập kế tiếp                           …………………………………. 
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cụ học tập cụ thể để giúp NH thực hiện các hoạt động học tập của mình, nhằm đạt được 

năng lực thực hiện công việc theo yêu cầu.  

Cuối mỗi chủ đề học tập, NH sẽ được đánh giá kết quả đầu ra. Kết quả này và các 

dữ liệu được thống kê từ các hoạt động học tập của NH trong chủ đề này sẽ được lưu trữ 

lại trong cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lý học tập và trở thành thông tin động của chủ 

đề học tập kế tiếp của NH. 

2.4. Tổ chức hoạt động học tập trong môi trường học tập trực tuyến hướng PCHT 

cho chủ đề “Lắp ráp Mạch khảo sát nguyên lý hoạt động cổng logic AND” 

2.4.1. Vị trí của chủ đề 

Chương trình đào tạo: Chương trình khung nghề Điện tử công nghiệp, Tổng cục dạy 

nghề, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Trình độ Trung cấp nghề [21]. 

Môn học: Kĩ thuật xung – số 

     Mã số của môn học: MH13 

     Thời gian môn học:  90h (Lý thuyết: 75h; Thực hành: 15h) 

Bài học: Các cổng logic cơ bản, thuộc phần 2: Kĩ thuật số, Chương 1: Đại cương 

Chủ đề: Lắp ráp Mạch khảo sát nguyên lý hoạt động cổng logic AND 

2.4.2. Mục tiêu dạy học 

- Mục tiêu môn học “Kĩ thuật xung-số” [21] 

     *Về kiến thức:  

• Phát biểu được các khái niệm cơ bản về xung điện, các thông số cơ bản 

của xung điện, ý nghĩa của xung điện trong kỹ thuật điện tử. 

• Trình bày được cấu tạo các mạch dao động tạo xung và mạch xử lí dạng 

xung. 

• Phát biểu khái niệm về kỹ thuật số, các cổng logic cơ bản. Kí hiệu, nguyên 

lí hoạt động, bảng sự thật của các cổng lôgic. 

• Trình bày cấu tạo, nguyên lý các mạch số thông dụng như: Mạch đếm, 

mạch đóng ngắt, mạch chuyển đổi, mạch ghi dịch, mạch điều khiển. 
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* Về kỹ năng:  

• Lắp ráp, kiểm tra được các mạch tạo xung và xử lí dạng xung. 

• Lắp ráp, kiểm tra được các mạch số cơ bản trên panel và trong thực tế. 

* Về thái độ: Rèn luyện cho học sinh thái độ nghiêm túc, tỉ mỉ, chính xác trong học 

tập và trong thực hiện công việc.  

- Mục tiêu chương 1 “Đại cương”, phần 2 “Kĩ thuật số” 

• Trình bày các khái niệm cơ bản về mạch tương tự và mạch số. 

• Trình bày cấu trúc của hệ thống số và mã số. 

• Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của các cổng logic cơ bản 

• Trình bày các định luật cơ bản về kỹ thuật số, các biểu thức toán học của số 

- Mục tiêu chủ đề 

• Trình bày cấu tạo, nguyên lý hoạt động của cổng logic cơ bản AND 

 

2.4.3. Nội dung dạy học 

- Nguyên lí hoạt động cổng logic AND 

- Cấu tạo và ứng dụng của IC7408 

- Lắp mạch khảo sát IC7408 

- Khảo sát nguyên lí hoạt động cổng logic AND 

 

2.4.4. Tiến trình học tập trong môi trường học tập trực tuyến hướng PCHT 

2.4.4.1. Truy cập vào website lớp học 

NH sẽ được cấp tài khoản để truy cập vào website lớp học http://spkt-

bkhn.edu.vn/moodle 

Lựa chọn nhóm khóa học “Điện tử công nghiệp”, môn học Kĩ thuật xung – số 

(new), bài học Các cổng logic cơ bản, chủ đề Lắp ráp Mạch khảo sát nguyên lý hoạt 

động cổng logic AND. 

 

http://spkt-bkhn.edu.vn/moodle
http://spkt-bkhn.edu.vn/moodle
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Hình 2. 8. Giao diện của lớp học 

2.4.4.2. Xác định nhóm phong cách của NH 

 
Hình 2. 9. Giao diện của phiếu khảo sát trực tuyến về PCHT 
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Công cụ mà LA sử dụng để phân loại NH là Phiếu điều tra như đã dùng để khảo 

sát PCHT của NH ngành kĩ thuật. Mở đầu chủ đề học tập, NH sẽ cung cấp thông tin theo 

tiêu chí đã được xây dựng bằng cách điền vào các câu hỏi trong Form của Google Drive. 

GV phụ trách môn học sẽ đọc kết quả điều tra về từng NH trong tệp tin lưu trữ câu trả 

lời của dịch vụ Google Drive, căn cứ vào cách mã hóa đáp án trong phiếu, GV quyết 

định nhóm PC mà NH có thể có. Sau khi có được quyết định về nhóm PCHT của NH, 

GV sẽ gửi email tới NH để khuyến nghị về MTHT trực tuyến phù hợp. 

2.4.4.3. Lựa chọn MTHT dựa trên khuyến nghị của giáo viên 

NH có thể lựa chọn học trong một MTHT phù hợp với bản thân mình thông qua 

việc kích chuột vào hình biểu tượng dẫn tới MTHT đó. 

 

 
Hình 2. 10. Biểu tượng truy cập môi trường độc lập nghiên cứu 
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Hình 2. 11. Biểu tượng truy cập môi trường cộng tác 

 
Hình 2. 12. Biểu tượng truy cập môi trường cấu trúc – hướng dẫn 
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2.4.4.4. Luyện tập qua phòng học trực tuyến 

 
Hình 2. 13. Biểu tượng truy cập phòng học trực tuyến 

 

Do học tập qua mạng, nên để đảm bảo hình thành kĩ năng thể chất cũng như kĩ 

năng tư duy, đáp ứng mục tiêu của bài học, NH sẽ được tham gia hoạt động huấn luyện 

– luyện tập được đồng bộ với thày bằng mô-đun BigBluButton [49]. 

 
Hình 2. 14. Công cụ thảo luận và hướng dẫn thực hành 

 

Công cụ huấn luyện – luyện tập sử dụng mô-đun BigBlueButton sẽ tạo ra một 

phòng chat trực tuyến có tích hợp webcam. Mô-đun BigBlueButton được phát triển độc 

lập với hệ quản lí học tập Moodle và add-in vào hệ Moodle thông qua một hoạt động mở 

rộng. Phòng chat tạo ra vừa có webcam, vừa có slide hướng dẫn và hộp thoại chat. 
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Webcam trong phòng chat cho phép GV quan sát thao tác thực hành thật của NH, phục 

vụ giai đoạn luyện tập hình thành kĩ năng. Bên cạnh đó, GV có thể dùng hộp thoại và 

slide để huấn luyện NH khi cần thiết. 

 
Hình 2. 15. Webcam trực tuyến hỗ trợ hướng dẫn NH thao tác thể chất 

2.4.5. Đánh giá kết quả học tập 

Kết quả học tập của NH được đánh giá theo quá trình thực hiện của NH, đáp ứng 

mục tiêu học tập của chủ đề. Tùy theo từng MTHT trực tuyến khác nhau, LA sử dụng 

các công cụ đánh giá phù hợp (đã trình bày trong quá trình thiết kế cho chủ đề được vận 

dụng).  

Các thông tin về kết quả học tập của NH trong suốt quá trình học tập được kết 

xuất từ cơ sở dữ liệu của hệ thống quản lí học tập LMS Moodle. Trong khuôn khổ nghiên 

cứu của LA, Moodle được dùng để quản lí website có địa chỉ là http://spkt-

bkhn.edu.vn/moodle.  
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

 Xuất phát từ cơ sở lí luận đã đề xuất ở chương 1, nội dung nghiên cứu của chương 

2 đã thực hiện được các công việc chính sau: 

 Đánh giá thực trạng dạy học trực tuyến ở Việt Nam, kết quả cho thấy NH quan 

tâm tới các KHTT hơn là tìm kiếm các nội dung học tập đơn lẻ, nhưng nội dung HTTT 

còn cần được cải thiện để tăng tính hấp dẫn, tạo động lực học tập cho NH, phát huy được 

các lợi thế của tương tác sư phạm trong quá trình học tập. 

Tiến hành khảo sát việc phân loại NH nhóm ngành kĩ thuật với đại diện tham gia 

điều tra là các sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà nội. Việc phân loại NH theo mô 

hình hướng học tập LOM cho thấy: Tỷ lệ NH thực hiện là cao nhất, chiếm 43.09% lượng 

NH khảo sát; tỷ lệ NH phát hiện đứng thứ hai, chiếm 36.46% lượng NH khảo sát. Bên 

cạnh đó, có khoảng 12.8% lượng sinh viên là NH tái hiện, và khoảng 7.66% lượng sinh 

viên là NH đối kháng. Kết quả này cho thấy sinh viên Đại học Bách khoa Hà nội đa phần 

là những NH thực hiện và tái hiện. Điều này cho thấy họ là những NH chủ động, có khả 

năng tự học tốt với hai PCHT điển hình là thích tự nghiên cứu độc lập và thích làm việc 

nhóm. Đặc trưng PC này hứa hẹn sinh viên ngành kĩ thuật có nhiều tiềm năng để HTTT 

hiệu quả. Sự đa dạng trong PCHT của SV trong quá trình điều tra cũng cho thấy sự cần 

thiết phải thiết kế MTHT dựa trên PCHT của NH. 

Vì vậy, nghiên cứu đề xuất phương án thiết kế MTHT hướng PCHT theo mô hình 

hướng học tập LOM là một giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả DHTT. Trong đó, nội 

dung chương này đã chỉ ra các đặc trưng công nghệ của MTHT hướng PCHT theo mô 

hình LOM, đảm bảo điều kiện khả thi để tổ chức các hoạt động học tập hướng theo PC 

của NH. Từ đó, vận dụng vào để thiết kế 3 kiểu MTHT trực tuyến là định hướng nghiên 

cứu độc lập, cộng tác và cấu trúc – hướng dẫn cho chủ đề “Lắp ráp Mạch khảo sát nguyên 

lý hoạt động cổng logic AND” 

Dựa trên phương án thiết kế đã đề ra, LA tiến hành xây dựng MTHT và tổ chức 

các hoạt động học tập hướng theo PC NH cho chủ đề đã đề xuất. Cụ thể là, NH sẽ được 
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tiến hành phân loại dựa trên mô hình hướng học tập LOM, dựa trên đặc trưng PC của 

NH, GV sẽ đưa ra khuyến nghị về MTHT phù hợp. NH có thể lựa chọn theo khuyến nghị 

để học trực tuyến. Kết quả học tập sẽ được tổng kết để đánh giá khả năng đạt được ở NH 

và là cơ sở để cập nhật thông tin về PCHT của NH cho phù hợp hơn. 

Trên cơ sở các đề xuất và cách thức triển khai, tổ chức MTHT hướng PC NH dựa 

trên mô hình hướng học tập LOM, chương tiếp theo sẽ tiếp tục đánh giá tính khả thi của 

đề xuất thông qua Phương pháp lấy ý kiến chuyên gia. Sau đó, LA sẽ thực nghiệm kiểm 

chứng quá trình học tập trong MTHT đã xây dựng, từ đó đi chứng minh giả thuyết khoa 

học của đề tài.  
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CHƯƠNG 3                        KIỂM NGHIỆM – ĐÁNH GIÁ 

3.1. Mục đích và nội dung kiểm nghiệm - đánh giá  

3.1.1. Mục đích 

Hiện thực hóa phương án thiết kế MTHT hướng PC NH, đánh giá tính khả thi và 

hiệu quả của việc tổ chức các hoạt động học tập hướng theo PCHT trong tổ chức DHTT 

chủ đề “Lắp ráp Mạch khảo sát nguyên lý hoạt động cổng logic AND”, bài Các cổng 

logic cơ bản, môn Kĩ thuật xung – số, từ đó khẳng định được giả thuyết đã nêu trong 

phần mở đầu của LA. 

3.1.2. Nội dung 

- Đánh giá tính khả thi của phương án thiết kế MTHT hướng PCHT. 

- Đánh giá hiệu quả của việc tổ chức MTHT trực tuyến hướng PCHT tương ứng, cụ thể 

là kiểm chứng giả thuyết: 

PCHT của NH có mối liên hệ với các hoạt động học tập của họ trong MTHT trực 

tuyến, là cơ sở để thiết kế khả thi MTHT trực tuyến hướng PCHT, góp phần nâng cao 

hiệu quả của DHTT. 

 

3.2. Phương pháp kiểm nghiệm đánh giá 

3.2.1. Phương pháp chuyên gia 

3.2.1.1. Nội dung 

Kiểm nghiệm mức độ khả thi của các biện pháp thiết kế MTHT hướng PCHT 

theo tiếp cận công nghệ DHTT ở các mặt: khái niệm, các đặc trưng công nghệ (phương 

pháp, phương tiện, kĩ năng) và chiến lược DH của từng MTHT gắn với từng nhóm NH 

cụ thể. 

3.2.1.2. Phương pháp thực hiện 

Tính khả thi của các biện pháp thiết kế MTHT trực tuyến dựa trên PCHT được 

các chuyên gia đánh giá và góp ý thông qua bản tóm tắt nội dung biện pháp thiết kế được 

gửi kèm với phiếu xin ý kiến chuyên gia (phụ lục 3). 
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Căn cứ vào các kết quả đánh giá và nhận xét được thu thập từ các chuyên gia, đề 

tài đã bổ sung và điều chỉnh để hoàn thiện hơn trước khi được sử dụng vào việc đánh giá 

bằng phương pháp thực nghiệm kiểm chứng. 

Đề tài đã tiến hành lấy ý kiến 16 chuyên gia có trình độ thạc sĩ và tiến sĩ, bao gồm 

các nhà quản lí chuyên môn về e-learning, các chuyên gia sư phạm và các giảng viên có 

thâm niên giảng dạy kĩ thuật tại một số trường đại học (phụ lục 4). 

3.2.2. Phương pháp thực nghiệm kiểm chứng 

3.2.2.1. Nội dung và đối tượng thực nghiệm 

Nội dung tiến hành thực nghiệm chính là phương án thiết kế và tổ chức các hoạt 

động học tập trong MTHT trực tuyến hướng PC NH đã được đề xuất ở chương 2. 

Quá trình thực nghiệm được tổ chức tại trường TCN 18 – Bộ Quốc Phòng trên 

đối tượng là các sinh viên ngành Sư phạm kỹ thuật, trường Bách Khoa Hà nội các khóa 

55, 56, 57 và 58, thực tập học phần “Thực hành nghề cơ bản”. Tổng số sinh viên tình 

nguyện theo học các khóa thực nghiệm là 47 người, với 03 lần thực nghiệm ở HK 2 năm 

học 2013-2014 và HK 1, 2 năm học 2014-2015 (xem danh sách NH trong phụ lục 8). 

3.2.2.2. Phương pháp và công cụ thực nghiệm 

Do đặc thù của DHTT, LA sử dụng thực nghiệm kiểm chứng. Sau khi tổ chức học 

tập, khảo sát đánh giá hiệu quả khóa học bằng cách đo đạc, thống kê các tiêu chí sau: 

Bảng 3. 1. Tiêu chí đánh giá hiệu quả KHTT hướng PC NH 

TT Tiêu chí đánh giá Nội dung 
1 Mức độ hoàn thành bài học 

của NH 
Thời lượng xem các nội dung học tập cốt lõi 

2 Mức độ tham gia tương tác 
của NH 

Số lượng trao đổi, thảo luận trong toàn khóa học 

3 Mức độ hoàn thành các bài 
luyện tập 

Số lượng trả lời đúng các câu hỏi theo các chủ đề học 
tập của khóa học 

4 PCHT Theo phiếu điều tra dựa trên mô hình LOM 
5 Kiểu môi trường đã học NH được lựa chọn học trong một môi trường cụ thể 
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Các số liệu thực nghiệm cho các tiêu chí 1, 2, 3 và 5 được quan sát và trích xuất 

từ hệ thống quản lí học tập (Moodle) với địa chỉ website là http://spkt-

bkhn.edu.vn/moodle. Số liệu tiêu chí 4 dựa trên phiếu điều tra PCHT ở đầu mỗi khóa 

học (nội dung điều tra PCHT xem ở phụ lục 2). 

 Kết quả thống kê sẽ sử dụng Kiểm định Khi bình phương [22] để kiểm chứng mối 

quan hệ giữa các tiêu chí đánh giá, cụ thể là PC của NH với mức độ tham gia học tập 

của NH. Sau đó, tiến hành đánh giá Kiểm định ANOVA một chiều phân tích phương sai 

một yếu tố để đánh giá mức độ yêu thích khóa học theo MTHT của từng nhóm PC, từ 

đó thấy được tầm quan trọng của việc lựa chọn MTHT nào cho phù hợp với PCHT. 

3.3. Xử lí và phân tích kết quả kiểm nghiệm đánh giá 

3.3.1. Kết quả đánh giá theo phương pháp chuyên gia 

3.3.1.1. Phân tích định tính 

Thông qua phỏng vấn, khảo sát và trao đổi thăm dò ý kiến các chuyên gia, đề tài 

nhận thấy, hầu hết các chuyên gia đều đồng ý với các biện pháp đề xuất của đề tài về 

khái niệm, đặc trưng công nghệ (phương pháp, phương tiện và kĩ năng) và chiến lược 

DH của từng môi trường định hướng học tập. Trong đó, các chuyên gia đều nhận định, 

mỗi một NH tùy vào năng lực, sở thích và kinh nghiệm có trước về một lĩnh vực nào đó 

sẽ có PCHT cụ thể tương ứng khi tham gia học một chủ đề học tập nhất định. Vì thế, 

trong cùng một chủ đề học tập, NH không nhất thiết học trong một kiểu môi trường cố 

định mà được thích ứng trong các kiểu môi trường phù hợp khác nhau. Đồng thời, sự kết 

hợp các thiết kế hợp lí, sử dụng hiệu quả các tiện ích của công nghệ Internet… để tổ 

chức hoạt động học tập trong MTHT trực tuyến, khuyến khích NH tích cực tham gia học 

tập... sẽ góp phần nâng cao năng lực học tập của NHTT. Các đánh giá được thể hiện cụ 

thể như sau: 

Về xây dựng MTHT trực tuyến nghiên cứu độc lập cho nhóm NH (thiên về) phát  

hiện, các ý kiến chuyên gia cho rằng điều quan trọng đối với MTHT này là đưa ra các 

nhiệm vụ học tập thú vị và khả thi nhưng đây là MTHT qua mạng nên việc đánh giá, 

http://spkt-bkhn.edu.vn/moodle
http://spkt-bkhn.edu.vn/moodle
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kiểm tra của người GV vẫn phải đều đặn và thường xuyên. Hơn nữa, đối với nhóm NH 

(thiên về) phát hiện có khả năng độc lập cao, có thể bổ sung phần đánh giá trong quá 

trình học tập (formative assessment) để đảm bảo quá trình học đi đúng hướng. Đặc biệt, 

cần giúp NH phát huy kĩ năng tự đánh giá trong các MTHT kiểu này. Các ý kiến chuyên 

gia này hoàn toàn phù hợp với hình thức đánh giá kiểu rubrics được áp dụng khi thiết kế 

các Webquest, là công cụ cơ bản được tác giả lựa chọn để xây dựng MTHT dựa trên 

nghiên cứu độc lập. 

Về xây dựng MTHT cộng tác qua mạng cho nhóm NH (thiên về) thực hiện, do 

nhóm NH (thiên về) thực hiện sẵn lòng từ bỏ kiểm soát trong các lĩnh vực ít quan tâm 

nên GV có thể đưa nhiều chủ đề thảo luận đa dạng để NH có sự chọn lựa phù hợp. MTHT 

cần khuyến khích thảo luận không chỉ trong nhóm và giữa nhóm với GV mà giữa các 

nhóm. Tổ chức hoạt động học tập cần chú trọng 2 đối tượng: nhóm NH và cá nhân NH. 

Vì vậy, chức năng nhận xét, đánh giá cần xác định rõ để phân biệt giữa cá nhân hay 

nhóm NH. Kĩ thuật thành lập nhóm NH với các tiêu chí cụ thể sẽ thích hợp hơn là hình 

thành nhóm ngẫu nhiên. Đây là những định hướng quan trọng khi xây dựng cho một nội 

dung học tập cụ thể, để đảm bảo tính hiệu quả cho MTHT cộng tác qua mạng. 

Trong xây dựng MTHT có cấu trúc, hướng dẫn đầy đủ thiết  kế cho nhóm NH 

(thiên về) tái hiện, kỹ năng về DHTT không chỉ có kỹ năng về thiết kế đa phương tiện 

và tương tác ảo mà cần có thêm kỹ năng truyền đạt đầy đủ (tương tự với kỹ năng giảng 

truyền thống trên lớp: truyền đạt + giải thích). Bên cạnh đó, GV có thể sử dụng các dạng 

bài tập “tình huống-vấn đề” giúp NH có những hướng dẫn cụ thể, từng bước trong quá 

trình học tập.  

3.3.1.2. Phân tích định lượng 

Dựa vào số liệu thu thập từ Phiếu xin ý kiến chuyên gia, số lượng câu trả lời được 

tính trung bình cho mỗi nội dung khảo sát, bao gồm: mức độ phù hợp của từng môi 

trường được lựa chọn tương ứng với nhóm PCHT trong mô hình hướng học tập LOM, 

mức độ phù hợp của các đề xuất như khái niệm, đặc trưng công nghệ (phương tiện, 
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phương pháp, KNDH), chiến lược dạy học của từng MTHT cụ thể. Các mức độ phù hợp 

được chia theo 5 mức: (1) phù hợp rất thấp; (2) phù hợp thấp; (3) phù hợp bình thường; 

(4) phù hợp cao; (5) phù hợp rất cao. Kết quả của các mức tính theo phần trăm (%) trên 

tổng số mẫu khảo sát được minh họa ở bảng sau. 

 

Bảng 3. 2. Tỷ lệ % các ý kiến chuyên gia theo tiêu chí đánh giá 

Nội dung Mức độ phù hợp 
(Theo tỷ lệ % ý kiến chuyên gia) 
1 2 3 4 5 

I. Mức độ phù hợp của từng môi trường được lựa chọn tương ứng với nhóm PCHT 
trong mô hình định hướng học tập LOM 
1. MTHT dựa trên nghiên cứu độc lập thiết kế 
cho nhóm NH (thiên về) phát hiện 0 0 0 50 50 
2. MTHT cộng tác qua mạng thiết kế cho nhóm 
NH (thiên về) thực hiện 0 0 12.5 37.5 50 
3. MTHT có cấu trúc, hướng dẫn đầy đủ thiết kế 
cho nhóm NH (thiên về) tái hiện 0 0 0 43.75 56.25 
4. MTHT dựa trên nghiên cứu độc lập hoặc Môi 
trường cộng tác qua mạng có thể tùy chọn cho 
nhóm NH (thiên về) đối kháng 0 6.25 6.25 62.5 25 
II. Mức độ phù hợp của các đề xuất trong xây dựng MTHT dựa trên nghiên cứu độc lập 
Khái niệm của MTHT dựa trên nghiên cứu độc 
lập 0 6.25 0 50 43.75 
PTDH 0 0 6.25 43.75 50 
PPDH 0 0 6.25 50 43.75 
KNDH 0 0 6.25 37.5 56.25 
Chiến lược dạy học 0 0 6.25 50 43.75 
III. Mức độ phù hợp của các đề xuất trong xây dựng MTHT cộng tác qua mạng 
Khái niệm của MTHT cộng tác qua mạng 0 0 6.25 43.75 50 
PTDH 0 0 0 43.75 56.25 
PPDH 0 0 0 62.5 37.5 
KNDH  0 0 0 43.75 56.25 
Chiến lược dạy học 0 0 12.5 50 37.5 
IV. Mức độ phù hợp của các đề xuất trong xây dựng MTHT có cấu trúc, hướng dẫn đầy 
đủ 
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 1 2 3 4 5 
Khái niệm của MTHT có cấu trúc, hướng dẫn 
đầy đủ 0 0 6.25 43.75 50 
PTDH 0 0 6.25 43.75 50 
PPDH 0 0 12.5 43.75 43.75 
KNDH 0 0 6.25 37.5 56.25 
Chiến lược dạy học 0 0 6.25 0 37.5 

Như vậy, kết quả đánh giá cho thấy có trên 90% chuyên gia được hỏi cho rằng 

việc đề xuất các MTHT thích ứng cho từng nhóm PCHT là phù hợp ở mức cao (ở mức 

4 và 5). Các khái niệm, mô tả đặc trưng công nghệ, chiến lược DH cho từng môi trường 

được đề xuất phù hợp. Kết quả này cho thấy, đề xuất của LA có thể vận dụng vào thực 

tế DHTT, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả DHTT. 

3.3.2. Kết quả đánh giá theo phương pháp thực nghiệm kiểm chứng 

3.3.2.1. Đánh giá trên nhóm NH có phong cách phát hiện 

- Kiểm định Khi-bình phương 

Sử dụng kiểm định Khi-bình phương để nghiên cứu mối liên hệ giữa PCHT của 

nhóm NH phát hiện với cách thức học tập ở 3 mặt: tương tác, trao đổi trên lớp; hoàn 

thành bài học và làm bài luyện tập. 

Bảng 3. 3. Thống kê nghiên cứu mối liên hệ giữa PC phát hiện & cách thức học                                     

Tóm tắt xử lí trường hợp 
 Các trường hợp 
 

Giá trị hợp lệ 

Giá trị 
không hợp 
lệ (thiếu) Tổng 

 N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % 
PC phát hiện * Mức độ Tương tác  47 100.0% 0 .0% 47 100.0% 
PC phát hiện * Mức độ hoàn thành bài học 47 100.0% 0 .0% 47 100.0% 
PC phát hiện * Mức độ làm bài luyện tập 47 100.0% 0 .0% 47 100.0% 
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Bảng 3. 4. Mối quan hệ giữa PC phát hiện và Mức độ tham gia tương tác, thảo luận 
trong khi học tập 

Bảng chéo 
   Mức độ tương tác 

Total    Ít Nhiều 
PC phát hiện Không Số lượng 9 18 27 

% so với Mức độ tương tác 32.1% 94.7% 57.4% 
Có Số lượng 19 1 20 

% so với Mức độ tương tác 67.9% 5.3% 42.6% 
Total Số lượng 28 19 47 

% so với Mức độ tương tác 100.0% 100.0% 100.0% 
Bảng 3. 5. Kết quả Khi-bình phương giữa PC phát hiện với Mức độ tham gia tương 

tác, thảo luận trong khi học tập 
Kiểm định Khi – bình phương 

 

Giá trị 
Số chiều 

tự do 
Ý nghĩa tiệm 
cận (2-phía) 

Ý nghĩa 
chính xác (2-

phía) 

Ý nghĩa 
chính xác (1-

phía) 
Khi – bình phương 
Pearson  18.142a 1 .000 

  

Tương quan liên tụcb 15.672 1 .000   
Tỷ lệ giống nhau 21.109 1 .000   
Kiểm định chính xác 
Fisher 

   
.000 .000 

Liên kết tuyến tính 17.756 1 .000   
Số các tình huống hợp 
lệb 47 

    

a. 0 các ô (.0%) mong đợi nhỏ hơn 5. Số lượng mong đợi cực tiểu là 8.09. 
b. Được tính cho bảng 2 x 2      

Kết quả kiểm định cho thấy:  

Giá trị Khi-bình phương của mẫu kiểm định bằng 18.142. Tra bảng Khi-bình 

phương (phụ lục 5) ở bậc tự do 1 và mức ý nghĩa 0.005 (độ tin cậy của kiểm định là 

99.5%) ta thấy giá trị giới hạn của Khi-bình phương là 7.88<18.142. Như vậy, ta có thể 
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kết luận PCHT của nhóm NH (thiên về) phát hiện có ảnh hưởng đến mức độ tham gia 

tương tác với độ tin cậy cao. 

Do kiểm định Khi-bình phương không cho biết độ mạnh của mối liên hệ này nên 

tiếp theo LA sẽ đánh giá thêm hệ số Gamma và Tau-b (bảng 3.6). Hai hệ số này có trị số 

nằm trong khoảng từ -1 (liên hệ nghịch hoàn toàn) đến +1 (liên hệ hoàn toàn), giá trị 0 ở 

trung tâm đại diện cho sự độc lập hoàn toàn giữa hai biến.  

Bảng 3. 6. Độ mạnh và chiều của mối liên hệ giữa PC phát hiện và mức độ tương tác 

Đo lường chiều quan hệ 
   

Giá trị 

Sai số 
chuẩn tiệm 

cậna 
Xấp xỉ 

Tb 
Xấp xỉ 

Sig. 
Theo thứ tự Hệ số đối  xứng Somers’D -.621 .099 -5.791 .000 

Phụ thuộc PC 
Phát hiện -.626 .102 -5.791 .000 

Phụ thuộc Mức độ 
tương tác  -.617 .103 -5.791 .000 

a. Không giả định giả thuyết.     
b. Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết. 
 

  

Đo lường tính đối xứng 
  

Giá trị 
Sai số chuẩn 

tiệm cậna Xấp xỉ Tb Xấp xỉ Sig. 
Theo thứ tự Kendall's tau-b -.621 .099 -5.791 .000 

Gamma -.949 .055 -5.791 .000 
Tương quan 
Spearman -.621 .099 -5.319 .000c 

Theo khoảng 
cách 

Pearson's R 
-.621 .099 -5.319 .000c 

Số trường hợp hợp lệ 47    
a.  Không giả định giả thuyết.     
b.  Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.  
c. Dựa trên xấp xỉ chuẩn     
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Kết quả kiểm định cho ta thấy Gamma = -0.949 và Tau-b = -0.621 và hệ số tương 

quan là -0.621 với mức ý nghĩa Sigma=0<0.005 nên có thể kết luận với dữ liệu mẫu ta 

có thì đủ bằng chứng thống kê cho thấy NH có PC phát hiện thì không thích trao đổi, 

thảo luận trong quá trình học, điều này hoàn toàn phù hợp với đặc tính thích nghiên cứu 

độc lập của nhóm này. 

Bảng 3. 7. Mối quan hệ giữa PC phát hiện và Mức độ hoàn thành bài học 

Bảng chéo 

   Mức độ hoàn thành bài học 

Total    25%-50% 50%-75% >75% 

PC phát 

hiện 

Không Số lượng 5 14 8 27 

% so với Mức độ hoàn 

thành bài học 
31.2% 66.7% 80.0% 57.4% 

Có Số lượng 11 7 2 20 

% so với Mức độ hoàn 

thành bài học 
68.8% 33.3% 20.0% 42.6% 

Số lượng Số lượng 16 21 10 47 

% so với Mức độ hoàn 

thành bài học 
100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 
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Bảng 3. 8. Kết quả Khi-bình phương giữa PC phát hiện với Mức độ hoàn thành bài học 

Kiểm định Khi – bình phương 
 

Giá trị 
Số chiều 

tự do 
Ý nghĩa tiệm 
cận (2-phía) 

Khi – bình phương 
Pearson 7.303a 2 .026 

Tỷ lệ giống nhau 7.493 2 .024 
Liên kết tuyến tính  6.594 1 .010 
Số các tình huống hợp 
lệb 47 

  

a. 1 ô (16.7%) mong đợi nhỏ hơn 5. Số lượng mong đợi 
cực tiểu là 4.26. 

 

Kết quả kiểm định cho thấy: 

Giá trị Khi-bình phương của mẫu kiểm định bằng 7.303. Tra bảng Khi-bình phương ở 

bậc tự do 2 và mức ý nghĩa 0.05 (độ tin cậy của kiểm định là 95%) ta thấy giá trị giới 

hạn của Khi-bình phương là 5.99 <7.303. Như vậy, ta có thể kết luận PCHT của nhóm 

phát hiện có ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành bài học với độ tin cậy 95%. 

Đánh giá độ mạnh của mối quan hệ qua khảo sát hệ số tương quan, hệ số Gamma và 

Tau-b, ta có: 
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Bảng 3. 9. Độ mạnh và chiều của mối liên hệ giữa PC phát hiện và mức độ hoàn thành 

bài học 

Đo lường chiều quan hệ 
   

Giá trị 

Sai số 
chuẩn tiệm 

cậna 
Xấp xỉ 

Tb 
Xấp xỉ 

Sig. 
Theo thứ tự Hệ số đối  xứng Somers’D -.361 .122 -2.921 .003 

Phụ thuộc PC Phát 
hiện  -.319 .108 -2.921 .003 

Phụ thuộc Mức độ 
hoàn thành bài học  -.417 .141 -2.921 .003 

a. Không giả định giả thuyết.     
b. Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.   

Đo lường tính đối xứng 
  

Giá trị 

Sai số 
chuẩn tiệm 

cậna Xấp xỉ Tb 
Xấp xỉ 

Sig. 
Theo thứ tự Kendall's tau-b -.364 .123 -2.921 .003 

Gamma -.606 .177 -2.921 .003 
Tương quan Spearman -.384 .130 -2.793 .008c 

Theo 
khoảng 
cách 

Pearson's R 
-.379 .129 -2.744 .009c 

Số trường hợp hợp lệ     
a.  Không giả định giả thuyết.     
b.  Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.  
c. Dựa trên xấp xỉ chuẩn.     
 

Kết quả kiểm định cho ta thấy Gamma = -0.606 và Tau-b = -0.364 và hệ số tương 

quan là -0.384 với mức ý nghĩa Sigma=0<0.05 nên có thể kết luận với dữ liệu mẫu ta có 

thì đủ bằng chứng thống kê cho thấy NH có PC phát hiện thì hạn chế đọc các bài học 

được cung cấp trong KHTT. Điều này được lí giải bởi các bài học này là các bài giảng 
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được thiết kế có cấu trúc, có hướng dẫn không phù hợp với đặc tính thích khám phá, trải 

nghiệm của nhóm NH phát hiện. 

Bảng 3. 10. Mối quan hệ giữa PC phát hiện và Mức độ làm bài luyện tập qua kết quả 

Khi-bình phương 

Bảng chéo 
   Mức độ làm bài luyện tập 

Total    25%-50% 50%-75% >75% 
PC 
phát 
hiện  

Không Số lượng 4 14 9 27 

% so với Mức độ làm 
bài luyện tập 26.7% 63.6% 90.0% 57.4% 

Có Số lượng 11 8 1 20 

% so với Mức độ làm 
bài luyện tập 73.3% 36.4% 10.0% 42.6% 

Total Số lượng 15 22 10 47 
% so với Mức độ làm 
bài luyện tập 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 
 

Kiểm định Khi – bình phương 
 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Khi – bình phương 
Pearson 10.493a 2 .005 

Tỷ lệ giống nhau 11.369 2 .003 
Liên kết tuyến tính 10.141 1 .001 
Số các tình huống hợp 
lệ 47 

  

a. 1 ô (16.7%) mong đợi nhỏ hơn 5. Số lượng mong đợi 
cực tiểu là 4.26. 
 

Kết quả kiểm định cho thấy: 

Giá trị Khi-bình phương của mẫu kiểm định bằng 10.493. 
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Tra bảng Khi-bình phương ở bậc tự do 2 và mức ý nghĩa 0.01 (độ tin cậy của kiểm định 

là 99%) ta thấy giá trị giới hạn của Khi-bình phương là 9.21 <10.493. Như vậy, ta có thể 

kết luận PCHT của nhóm (thiên về) phát hiện có ảnh hưởng đến mức độ làm bài luyện 

tập với độ tin cậy rất cao. 

Đánh giá độ mạnh của mối quan hệ qua khảo sát hệ số tương quan, hệ số Gamma và 

Tau-b, ta có: 

Bảng 3. 11. Độ mạnh và chiều của mối liên hệ giữa PC phát hiện và mức độ làm bài 

luyện tập 

Đo lường chiều quan hệ 
   

Value 
Asymp. Std. 

Errora 
Approx. 

Tb 
Approx. 

Sig. 
Theo thứ tự Hệ số đối  xứng Somers’D -.444 .108 -3.937 .000 

Phụ thuộc PC Phát 
hiện  -.393 .096 -3.937 .000 

Phụ thuộc Mức độ 
làm bài luyện tập  -.509 .127 -3.937 .000 

a. Không giả định giả thuyết.     
b. Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.   

Đo lường tính đối xứng 
  

Giá trị 
Sai số chuẩn 

tiệm cậna Xấp xỉ Tb Xấp xỉ Sig. 
Theo thứ tự Kendall's tau-b -.447 .109 -3.937 .000 

Gamma -.733 .141 -3.937 .000 

Tương quan 
Spearman  -.472 .116 -3.587 .001c 

Theo khoảng 
cách 

Pearson's R -.470 .114 -3.567 .001c 

Số trường hợp hợp lệ     
a.  Không giả định giả thuyết.     
b.  Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.  
c. Dựa trên xấp xỉ chuẩn     
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Kết quả kiểm định cho ta thấy Gamma = -0.733 và Tau-b = -0.447 và hệ số tương 

quan là -0.472 với mức ý nghĩa Sigma=0<0.01 nên có thể kết luận với dữ liệu mẫu ta có 

thì đủ bằng chứng thống kê cho thấy NH có PC (thiên về) phát hiện thì không thích làm 

các bài luyện tập được cung cấp trong KHTT. Điều này có thể giải thích bởi các bài 

luyện tập củng cố kiến thức không là thách thức của NH phát hiện. Tuy nhiên, đây cũng 

là đặc tính chủ quan của nhóm NH phát hiện khi tham gia học trực tuyến và cần được 

khắc phục bằng các chiến lược sư phạm cụ thể. 

Qua các thống kê toán học đã thực hiện cho nhóm PC phát hiện, kết quả thực 

nghiệm kiểm chứng có thể tổng kết như sau: 

Bảng 3. 12. Mối quan hệ giữa PCHT (thiên về) phát hiện và các hoạt động HTTT 

PC phát hiện Khi-bình phương Tương quan 

Giá trị thực Giá trị giới 
hạn 

Độ tin cậy 

Tương tác, trao đổi 18.142 7.88 99.5% -0.621 

Học bài 7.303 5.99 95% -0.384 

Làm bài luyện tập 10.493 9.21 99% -0.472 

Kết quả này cho thấy đặc trưng tham gia hoạt động học tập của NH phát hiện là 

hạn chế tương tác, trao đổi (phù hợp với đặc tính thích nghiên cứu độc lập), không thích 

làm các bài luyện tập theo khuôn mẫu (khó phát huy khả năng sáng tạo). Điều này hoàn 

toàn phù hợp với những kết quả nghiên cứu của mô hình LOM. 

- Kiểm định ANOVA một chiều: Đánh giá mức độ “yêu thích khóa học” giữa 3 MTHT 

khác nhau của nhóm sinh viên có PC (thiên về) phát hiện qua Phân tích phương sai một 

yếu tố (kiểm định ANOVA một chiều)  
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Bảng 3. 13. Số liệu thống kê mô tả về mẫu dữ liệu                                                  

 của nhóm sinh viên có PC phát hiện 

Các mô tả 
Bạn có thích khóa 
học đó         

 

Số 
lượng 

Trị 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Sai số 
chuẩn 

95% Khoảng tin 
cậy cho trị trung 

bình 

Tối thiểu Tối đa 
 Cận 

dưới Cận trên 
Bài giảng e-learning 9 1.1111 .33333 .11111 .8549 1.3673 1.00 2.00 
Môi trường cộng 
tác qua mạng 8 1.1250 .35355 .12500 .8294 1.4206 1.00 2.00 

Môi trường nghiên 
cứu qua mạng 3 2.6667 .57735 .33333 1.2324 4.1009 2.00 3.00 

Total 20 1.3500 .67082 .15000 1.0360 1.6640 1.00 3.00 
 

Bảng 3. 14. Kết quả kiểm định sự bằng nhau của phương sai                                  

của nhóm sinh viên có PC phát hiện trong các môi trường 

Kiểm tra sự đồng nhất của Phương sai 

Bạn có thích khóa học đó   

Thống kê Levene  

Bậc tự 

do 1 

Bậc tự 

do 2 

Mức ý 

nghĩa 

1.117 2 17 .350 

 

Với mức ý nghĩa 0.350 có thể nói phương sai của sự đánh giá mức độ “yêu thích 

khóa học” giữa 3 MTHT của nhóm sinh viên có PC (thiên về) phát hiện không khác nhau 

một cách có ý nghĩa thống kê. Như vậy kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng tốt. 
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Bảng 3. 15. Kết quả phân tích ANOVA của nhóm sinh viên có PC phát hiện 

ANOVA 
Bạn có thích khóa học đó     

 Tổng các 
bình phương 

Bậc tự 
do 

Trị trung 
bình bình 
phương Giá trị F 

Mức ý 
nghĩa 

Giữa các nhóm 6.119 2 3.060 21.401 .000 
Trong các 
nhóm 2.431 17 .143 

  

Tổng 8.550 19    
 

Với mức ý nghĩa quan sát Sig.=0 có thể nói hoàn toàn có sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê sự đánh giá mức độ “yêu thích khóa học” giữa 3 MTHT khác nhau của nhóm 

sinh viên có PC (thiên về) phát hiện. Nhìn vào bảng 4.11 thống kê về dữ liệu mẫu, ta có 

thể thấy mức độ yêu thích cao nhất là ở môi trường nghiên cứu qua mạng (2.6667), thứ 

nhì là môi trường cộng tác qua mạng (1.1250) và thấp nhất là môi trường bài giảng e-

learning (1.1111). 

 

3.3.2.2. Đánh giá trên nhóm NH có phong cách thực hiện 

- Kiểm định Khi-bình phương 

 

Sử dụng kiểm định Khi-bình phương để nghiên cứu mối liên hệ giữa PCHT của 

nhóm thực hiện với cách thức học tập ở 3 mặt: tương tác, trao đổi trên lớp; hoàn thành 

bài học và làm bài luyện tập. 
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Bảng 3. 16. Thống kê trường hợp nghiên cứu mối quan hệ giữa PC thực hiện với  cách 

thức học tập 

Tóm tắt xử lí trường hợp 
 Các trường hợp 
 

Giá trị hợp 
lệ 

Giá trị 
không hợp 
lệ (thiếu) Tổng 

 N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % 
PC thực hiện * Mức độ tương tác 47 100.0% 0 .0% 47 100.0% 
PC thực hiện * Mức độ hàn thành bài học 47 100.0% 0 .0% 47 100.0% 
PC thực hiện * Mức độ làm bài luyện tập 47 100.0% 0 .0% 47 100.0% 
 

Mối quan hệ giữa Phong cáchthực hiện và Mức độ tham gia tương tác, thảo luận 

trong khi học tập ( theo bảng 3.17) 
 

Kết quả kiểm định cho thấy: 

Giá trị Khi-bình phương của mẫu kiểm định bằng 8.081. Tra bảng Khi-bình 

phương ở bậc tự do 1 và mức ý nghĩa 0.005 (độ tin cậy của kiểm định là 99.5%) ta thấy 

giá trị giới hạn của Khi-bình phương là 7.88 <8.081.  

Như vậy, ta có thể kết luận PCHT của nhóm thực hiện có ảnh hưởng đến mức độ 

tham gia tương tác với độ tin cậy cao. 
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Bảng 3. 17. Mối quan hệ giữa PC thực hiện và Mức độ tham gia tương tác, thảo luận 

trong khi học tập 

Bảng chéo 
   Mức độ tương tác 

Tổng số    Ít Nhiều 
PC 
thực 
hiện 

Không Số lượng 23 8 31 

% so với Mức độ tương 
tác 82.1% 42.1% 66.0% 

Có Số lượng 5 11 16 

% so với Mức độ tương 
tác 17.9% 57.9% 34.0% 

Total Số lượng 28 19 47 
% so với Mức độ tương 
tác 100.0% 100.0% 100.0% 

Kiểm định Khi – bình phương 
 

Giá trị 
Số chiều 

tự do 
Ý nghĩa tiệm 
cận (2-phía) 

Ý nghĩa 
chính xác (2-

phía) 

Ý nghĩa 
chính xác (1-

phía) 
Khi – bình phương 
Pearson  8.081a 1 .004 

  

Tương quan liên tụcb 6.396 1 .011   
Tỷ lệ giống nhau 8.144 1 .004   
Kiểm định chính xác 
Fisher 

   
.011 .006 

Liên kết tuyến tính 7.909 1 .005   
Số các tình huống hợp 
lệb 47 

    

a. 0 ô (.0%) mong đợi nhỏ hơn 5. Số lượng mong đợi cực tiểu là 6.47. 
b. Được tính cho bảng 2x2      
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Đánh giá độ mạnh mối liên hệ qua các hệ số Tương quan, Gamma và Tau-b, ta 

có: 

Bảng 3. 18. Độ mạnh và chiều của mối liên hệ giữa PC thực hiện và mức độ tương tác 

Đo lường chiều quan hệ 
   

Giá trị 

Sai số 
chuẩn tiệm 

cậna 
Xấp xỉ 

Tb 
Xấp xỉ 

Sig. 
Theo thứ tự Hệ số đối  xứng Somers’D .414 .136 2.937 .003 

Phụ thuộc PC Thực 
hiện  .400 .134 2.937 .003 

Phụ thuộc Mức độ 
tương tác  .429 .140 2.937 .003 

a. Không giả định giả thuyết.     
b. Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.   

Đo lường tính đối xứng 
  

Giá trị 
Sai số chuẩn 

tiệm cậna Xấp xỉ Tb Xấp xỉ Sig. 
Theo thứ tự Kendall's tau-b .415 .136 2.937 .003 

Gamma .727 .160 2.937 .003 

Tương quan 
Spearman  .415 .136 3.057 .004c 

Theo khoảng 
cách 

Pearson's R .415 .136 3.057 .004c 

Số trường hợp hợp lệ 47    
a.  Không giả định giả thuyết.     
b.  Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.  
c. Dựa trên xấp xỉ chuẩn     

 

Kết quả kiểm định cho ta thấy Gamma = 0.727 và Tau-b = 0.415 và hệ số tương 

quan là 0.415 với mức ý nghĩa Sigma=0<0.005 nên có thể kết luận với dữ liệu mẫu ta có 

thì đủ bằng chứng thống kê cho thấy NH có PC thực hiện sẽ thích trao đổi, thảo luận 
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trong quá trình học, điều này hoàn toàn phù hợp với đặc tính thích làm việc theo nhóm 

và tương tác trong quá trình học tập của nhóm này. 

Bảng 3. 19. Mối quan hệ giữa PC thực hiện và Mức độ hoàn thành bài học 

Bảng chéo 
   Mức độ hoàn thành bài học 

Total    25%-50% 50%-75% >75% 
PC 
thực 
hiện 

Không Số lượng 14 11 6 31 

% so với Mức độ hoàn 
thành bài học 87.5% 52.4% 60.0% 66.0% 

Có Số lượng 2 10 4 16 

% so với Mức độ hoàn 
thành bài học 12.5% 47.6% 40.0% 34.0% 

Tổng số Số lượng 16 21 10 47 
% so với Mức độ hoàn 
thành bài học 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

 

Bảng 3. 20. Kết quả Khi-bình phương giữa PC thực hiện với Mức độ hoàn thành bài 

học 

Kiểm định Khi – bình phương 
 

Giá trị 
Số chiều 

tự do 
Ý nghĩa tiệm 
cận (2-phía) 

Khi – bình phương 
Pearson 5.189a 2 .075 

Tỷ lệ giống nhau 5.702 2 .058 
Liên kết tuyến tính 2.823 1 .093 
Số các tình huống hợp 
lệ 47 

  

a. 1 ô (16.7%) mong đợi nhỏ hơn 5. Số lượng mong đợi 
cực tiểu là 3.40. 

 

Kết quả kiểm định cho thấy: 
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Giá trị Khi-bình phương của mẫu kiểm định bằng 5.189. Tra bảng Khi-bình 

phương ở bậc tự do 2 và mức ý nghĩa 0.1 (độ tin cậy của kiểm định là 90%) ta thấy giá 

trị giới hạn của Khi-bình phương là 4.61 <5.189. Như vậy, ta có thể kết luận PCHT của 

nhóm thực hiện có ảnh hưởng đến mức độ hoàn thành bài học với độ tin cậy 90%. 

Đánh giá độ mạnh của mối quan hệ qua khảo sát hệ số tương quan, hệ số Gamma 

và Tau-b, ta có 

Bảng 3. 21. Độ mạnh và chiều của mối liên hệ giữa PC thực hiện và mức độ hoàn 

thành bài học 

Đo lường chiều quan hệ 
   

Value 
Asymp. Std. 

Errora 
Approx. 

Tb 
Approx. 

Sig. 
Theo thứ tự Hệ số đối  xứng Somers’D .243 .122 1.959 .050 

Phụ thuộc PC Thực 
hiện  .207 .106 1.959 .050 

Phụ thuộc Mức độ 
hoàn thành bài học  .294 .147 1.959 .050 

a. Không giả định giả thuyết.     
b. Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.   

Đo lường tính đối xứng 
  

Giá trị 
Sai số chuẩn 

tiệm cậna Xấp xỉ Tb Xấp xỉ Sig. 
Theo thứ tự Kendall's tau-b .247 .124 1.959 .050 

Gamma .437 .204 1.959 .050 

Tương quan 
Spearman  .260 .131 1.808 .077c 

Theo khoảng 
cách 

Pearson's R .248 .130 1.715 .093c 

Số trường hợp hợp lệ     
a.  Không giả định giả thuyết.     
b.  Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.  
c. Dựa trên xấp xỉ chuẩn     
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Kết quả kiểm định cho ta thấy Gamma = 0.437 và Tau-b = 0.247 và hệ số tương 

quan là 0.260 với mức ý nghĩa Sigma=0<0.1 nên có thể kết luận với dữ liệu mẫu ta có 

thì đủ bằng chứng thống kê cho thấy NH có PC thực hiện thì có đọc các bài học được 

cung cấp trong KHTT. Các bài học này có thể coi là tài liệu hỗ trợ quá trình học tập cộng 

tác của NH. 

Bảng 3. 22. Mối quan hệ giữa PC thực hiện và Mức độ làm bài luyện tập 

Bảng chéo 
   Mức độ làm bài luyện tập 

Total    25%-50% 50%-75% >75% 
PC 
Thực 
hiện 

Không Số lượng 14 13 4 31 
% so với Mức độ làm 
bài luyện tập 93.3% 59.1% 40.0% 66.0% 

Có Số lượng 1 9 6 16 
% so với Mức độ làm 
bài luyện tập 6.7% 40.9% 60.0% 34.0% 

Tổng số Số lượng 15 22 10 47 
% so với Mức độ làm 
bài luyện tập 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 

Kiểm định Khi – bình phương 
 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Khi – bình phương 
Pearson 8.469a 2 .014 

Tỷ lệ giống nhau 9.709 2 .008 
Liên kết tuyến tính 8.002 1 .005 
Số các tình huống hợp 
lệ 47 

  

a. 1 ô (16.7%) mong đợi nhỏ hơn 5. Số lượng mong đợi 
cực tiểu là 3.40. 
 

Kết quả kiểm định cho thấy: 
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Giá trị Khi-bình phương của mẫu kiểm định bằng 8.469. Tra bảng Khi-bình 

phương ở bậc tự do 2 và mức ý nghĩa 0.01 (độ tin cậy của kiểm định là 97.5%) ta thấy 

giá trị giới hạn của Khi-bình phương là 7.38 <8.469. Như vậy, ta có thể kết luận PCHT 

của nhóm thực hiện có ảnh hưởng đến mức độ tham gia tương tác với độ tin cậy cao. 

Đánh giá độ mạnh mối liên hệ qua khảo sát hệ số tương quan, hệ số Gamma và Tau-b, 

ta có: 

Bảng 3. 23. Độ mạnh và chiều của mối liên hệ giữa PC thực hiện và mức độ làm bài 

luyện tập 

Đo lường chiều quan hệ 
   

Value 
Asymp. Std. 

Errora 
Approx. 

Tb 
Approx. 

Sig. 
Theo thứ tự Hệ số đối  xứng Somers’D .393 .108 3.414 .001 

Phụ thuộc PC Thực 
hiện .336 .096 3.414 .001 

Phụ thuộc Muc do 
lam bai luyen tap  .474 .131 3.414 .001 

a. Không giả định giả thuyết.     
b. Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.   
 

Đo lường tính đối xứng 
  

Giá trị 
Sai số chuẩn 

tiệm cậna Xấp xỉ Tb Xấp xỉ Sig. 
Theo thứ tự Kendall's tau-b .399 .110 3.414 .001 

Gamma .689 .154 3.414 .001 

Tương quan 
Spearman  .420 .116 3.109 .003c 

Theo khoảng 
cách 

Pearson's R .417 .118 3.078 .004c 

Số trường hợp hợp lệ     
a.  Không giả định giả thuyết.     
b.  Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.  
c. Dựa trên xấp xỉ chuẩn     
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Kết quả kiểm định cho ta thấy Gamma = 0.689 và Tau-b = 0.399 và hệ số tương 

quan là 0.420 với mức ý nghĩa Sigma=0<0.005 nên có thể kết luận với dữ liệu mẫu ta có 

thì đủ bằng chứng thống kê cho thấy NH có PC thực hiện thì thích làm các bài luyện tập 

được cung cấp trong KHTT. Điều này có thể giải thích bởi NH thực hiện là nhóm có đặc 

tính thích hành động, do đó các bài luyện tập củng cố kiến thức luôn là các nhiệm vụ học 

tập yêu thích của NH thực hiện. 

Như vậy, kết quả thực nghiệm kiểm chứng đối với nhóm NH thực hiện có thể 

tổng kết như sau: 

Bảng 3. 24. Mối quan hệ giữa PCHT (thiên về) thực hiện và các hoạt động HTTT 

PC thực hiện Khi – bình phương Tương quan 

Giá trị thực Giá trị giới 

hạn 

Độ tin cậy 

Tương tác, trao đổi 8.081 7.88 99.5% 0.415 

Học bài 5.189 4.61 90% 0.260 

Làm bài luyện tập 8.469 7.38 97.5% 0.420 

Kết quả này cho thấy đặc trưng tham gia hoạt động học tập của NH thực hiện là 

thích được tương tác, trao đổi, tích cực thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện – luyện tập 

thông qua làm các bài luyện tập. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với những kết quả 

nghiên cứu của mô hình LOM. 
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- Kiểm định ANOVA một chiều 

Đánh giá mức độ “yêu thích khóa học” giữa 3 MTHT khác nhau của nhóm sinh 

viên có PC thực hiện qua Phân tích phương sai một yếu tố (kiểm định ANOVA một chiều)  

 

Bảng 3. 25. Số liệu thống kê mô tả về mẫu dữ liệu của nhóm sinh viên có PC thực hiện 

Các mô tả 
Bạn có thích 
khóa học đó         

 

Số 
lượng 

Trị 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Sai số 
chuẩn 

95% Khoảng tin 
cậy cho trị trung 

bình 

Tối thiểu Tối đa  Cận dưới Cận trên 
Bài giảng e-
learning 4 1.2500 .50000 .25000 .4544 2.0456 1.00 2.00 

Môi trường cộng 
tác qua mạng 6 2.8333 .40825 .16667 2.4049 3.2618 2.00 3.00 

Môi trường 
nghiên cứu qua 
mạng 

6 1.8333 .75277 .30732 1.0433 2.6233 1.00 3.00 

Tổng số 16 2.0625 .85391 .21348 1.6075 2.5175 1.00 3.00 
 

Bảng 3. 26. Kết quả kiểm định sự bằng nhau của phương sai của nhóm sinh viên có PC 

thực hiện trong các môi trường 

Kiểm tra sự đồng nhất của Phương sai 

Bạn có thích khóa học đó   

Thống kê Levene  Bậc tự do 1 

Bậc tự do 

2 

Mức ý 

nghĩa 

.999 2 13 .395 
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Với mức ý nghĩa 0.395 có thể nói phương sai của sự đánh giá mức độ “yêu thích 

khóa học” giữa 3 MTHT của nhóm sinh viên có PC thực hiện không khác nhau một cách 

có ý nghĩa thống kê. Như vậy kết quả phân tích ANOVA có thể sử dụng tốt. 

 

Bảng 3. 27. Kết quả phân tích ANOVA của nhóm sinh viên có PC thực hiện 

ANOVA 

Bạn có thích khóa học đó     

 Tổng các 

bình phương 

Bậc tự 

do 

Trị trung 

bình bình 

phương Giá trị F 

Mức ý 

nghĩa 

Giữa các nhóm 6.521 2 3.260 9.597 .003 

Trong các 

nhóm 
4.417 13 .340 

  

Tổng 10.938 15    

 

Với mức ý nghĩa quan sát Sig.=0.003 có thể nói có sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê sự đánh giá mức độ “yêu thích khóa học” giữa 3 MTHT khác nhau của nhóm sinh 

viên có PC thực hiện. Nhìn vào bảng 4.22 thống kê về dữ liệu mẫu, ta có thể thấy mức 

độ yêu thích cao nhất là ở môi trường cộng tác qua mạng (2.8333), thứ nhì là môi trường 

nghiên cứu qua mạng (1.8333), và thấp nhất là môi trường bài giảng e-learning (1.2500). 
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 

Kết quả đánh giá thực nghiệm kiểm chứng về biện pháp thiết kế MTHT hướng 

PCHT của NH có thể được khái quát như sau: 

Kết quả đánh giá theo phương pháp chuyên gia cho thấy có trên 90% chuyên gia 

được hỏi cho rằng việc đề xuất các MTHT thích ứng cho từng nhóm PCHT là phù hợp ở 

mức cao. Các khái niệm, mô tả đặc trưng công nghệ, chiến lược DH cho từng môi trường 

được đề xuất phù hợp. Kết quả này cho thấy, đề xuất của LA có thể vận dụng vào thực 

tế DHTT, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả DHTT. 

Hiệu quả của việc tổ chức MTHT trực tuyến dựa trên PCHT tương ứng căn cứ 

vào số liệu đo đạc, thống kê các tiêu chí về mức độ hoàn thành bài học (BH), mức độ 

tham gia tương tác (TT) trong môi trường học, mức độ hoàn thành các bài luyện tập. Các 

số liệu thống kê về hoạt động học tập của NHTT được kết xuất từ hệ quản lí học tập 

Moodle dùng để quản lí website thực nghiệm và đã được phân tích thông qua kiểm định 

Khi bình phương và ANOVA một chiều. Kết quả kiểm định đã chứng tỏ có mối liên hệ 

giữa PCHT với các hoạt động học tập thực tế của NH. Đồng thời, kết quả khảo sát cũng 

cho thấy có sự phù hợp trong đặc trưng học tập thực tế từ khóa học với những nghiên 

cứu của Martinez M. trong mô hình hướng học tập LOM. Từ đó thấy được tầm quan 

trọng của việc lựa chọn MTHT phù hợp với PCHT trong việc góp phần nâng cao năng 

lực học tập của NHTT. 

Như vậy, kết quả  nghiên cứu thực nghiệm một lần nữa đã chứng minh được giả 

thuyết: khẳng định rằng PCHT của NHTT có mối liên hệ với các hoạt động học tập của 

họ trong MTHT trực tuyến hướng PCHT. Đây là cơ sở để thiết kế khả thi MTHT trực 

tuyến hướng PCHT, góp phần nâng cao hiệu quả của DHTT. 
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KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

DHTT là một hình thức DH ứng dụng những thành tựu của CNTT&TT, đem lại 

một sự linh động về không gian địa lí, thời gian và khả năng cá thể hóa quá trình học tập. 

Qua các nghiên cứu ở trong và ngoài nước, cùng với những khảo sát thực trạng mà LA 

tiến hành, những đóng góp ban đầu của DHTT được đánh giá khá tích cực như có thể 

giúp NH trưởng thành tiếp cận với xã hội học tập dễ dàng, nâng cao cơ hội học tập suốt 

đời; giúp NH nhanh chóng tiếp cận và cập nhật với xã hội thông qua các công cụ và 

phương tiện truyền thông hiện đại; tạo ra MTHT tích cực, phát huy vai trò chủ động của 

NH, lấy NH làm trung tâm… Tuy nhiên, triển khai HTTT vẫn còn vấp phải khá nhiều 

khó khăn như trong nhận thức và thói quen của cả đội ngũ GV cũng như NH đã quá quen 

với MTHT giáp mặt; một số nội dung DH không thể dạy thuần túy bằng HTTT; và đặc 

biệt là rào cản của việc xác thực NH khi tiến hành kiểm tra, đánh giá trong HTTT, tính 

sư phạm của các KHTT còn chưa được quan tâm đầy đủ… 

Trước thực trạng của DHTT như vậy, LA đã bước đầu xây dựng khung lí luận 

của CNDH trực tuyến, như: khái niệm, các thành tố cơ bản của CNDH trực tuyến: 

phương tiện, phương pháp, kĩ năng, MTHT trực tuyến hướng PCHT, nghiên cứu sâu 

MTHT trực tuyến theo quan điểm công nghệ cho 4 nhóm NH điển hình của mô hình 

LOM.  

 Việc phát triển các chiến lược DH cá thể hóa, cùng với chiến lược sư phạm hứng 

thú và sư phạm thành công trong sư phạm tương tác, sẽ đem lại những hiệu quả trong 

triển khai hoạt động học tập trong MTHT trực tuyến hướng PCHT của NH. Kết quả thực 

nghiệm của LA đã chứng minh tính khả thi khi vận dụng CNDH trực tuyến, bước đầu 

chỉ ra mối quan hệ giữa PCHT của NH với các hoạt động học tập trong MTHT trực tuyến 

và chứng tỏ NH sẽ thích học trong MTHT phù hợp với đặc trưng của họ, cho thấy tính 

hiệu quả của CNDH trực tuyến dựa trên PCHT. Từ đó khẳng định giả thuyết: PCHT của 
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NH có mối liên hệ với các hoạt động học tập của họ trong MTHT trực tuyến, là cơ sở để 

thiết kế khả thi MTHT trực tuyến hướng PCHT, góp phần nâng cao hiệu quả của DHTT. 

2. Khuyến nghị 

 DHTT là một xu hướng tất yếu của DH trong thế kỉ 21, tuy nhiên để có thể triển 

khai hiệu quả DHTT ở Việt nam, các cơ sở đào tạo cần có kế hoạch, chương trình bồi 

dưỡng nhận thức, điều kiện làm việc và các kĩ năng thiết kế cũng như quản lí KHTT, để 

GV và NH tiếp cận với hình thức DH này. 

 Các giải pháp thiết kế MTHT hướng PCHT đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ ở các khía 

cạnh sư phạm và công nghệ, không nên tập trung vào một mặt riêng biệt, như vậy mới 

có thể đem lại hiệu quả trong DHTT. Đó là lý do cần xem xét quá trình DHTT theo quan 

điểm CNDH. Những kết quả nghiên cứu trong LA cần tiếp tục mở rộng cho các mô hình 

PCHT khác hay phân tích MTHT trực tuyến hướng theo các đặc trưng khác như dựa trên 

kiến thức và kinh nghiệm có trước của NH. Mặt khác, cần tập trung nghiên cứu quá trình 

nhận thức, quá trình học tập của NH trong từng kiểu môi trường để nâng cao khả năng 

cá thể hóa NH của hệ thống DHTT. 

 Những phát hiện trong phân tích hệ thống DHTT hướng PCHT sẽ đặt ra các bài 

toán mới, ứng dụng những tiến bộ của CNTT&TT vào quá trình DHTT như: Sử dụng 

tính toán mềm để phân loại NH; Phát triển các công cụ cộng tác trong MTHT trực tuyến, 

đặc biệt là thực hành ảo theo nhóm; Phát triển các mô-đun hỗ trợ theo dõi quá trình nhận 

thức của NH trong hệ quản lí học tập Moodle; Nghiên cứu, phát triển các giải pháp công 

nghệ mô phỏng, đặc biệt là mô phỏng 3D qua mạng.  
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC 1          Đánh giá thực trạng DHTT ở Việt Nam 

PHIẾU KHẢO SÁT 

 DHTT đã được triển khai trên thế giới từ cuối những năm 1990 và ngày càng phát triển. 

Hiện nay, ở Việt Nam có rất nhiều các trường đại học, các cơ sở đào tạo, các doanh nghiệp tổ 

chức các KHTT. 

 Với mục đích đánh giá hiệu quả DH của các mô hình học trực tuyến trong nước hiện 

nay, từ đó đề xuất các giải pháp tổ chức DHTT thích hợp, chúng tôi mong nhận được các ý kiến 

về các trải nghiệm mà các quý vị đã có khi tham gia các KHTT. Kính mong quý vị vui lòng cho 

biết ý kiến bằng cách tích dấu (x) vào các câu trả lời cho các câu hỏi sau: 

Câu 1: Các hình thức HTTT mà bạn đã từng tham gia 

 Website học tập được chia sẻ tự do 

 Video hướng dẫn học được chia sẻ tự do 

 Kênh video hoặc website thương mại 

 Khóa học tổng hợp (sử dụng kênh video và website) được chia sẻ tự do 

 Khóa học tổng hợp thương mại 

 Hình thức khác 

Câu 2: Bạn thích hình thức nào nhất trong các hình thức trên  

 Website học tập được chia sẻ tự do 

 Video hướng dẫn học được chia sẻ tự do 

 Kênh video hoặc website thương mại 

 Khóa học tổng hợp (sử dụng kênh video và website) được chia sẻ tự do 

 Khóa học tổng hợp thương mại  

Câu 3: Mức độ quan tâm tới các khóa học của bạn (có thể chọn nhiều đáp án đối với nhiều 

khóa học bạn từng tham gia)   



134 
 

 Không quan tâm, thử rồi lại thôi 

 Học được một vài bài học rồi bỏ 

 Thỉnh thoảng mới tham gia học 

 Cố gắng hoàn thành khóa học nhưng không thực sự tập trung 

 Quyết tâm hoàn thành khóa học 

Câu 4: Theo bạn, ưu điểm của mô hình học trực tuyến là gì?  

 Chủ động thời gian, công việc ... 

 Tiết kiệm thời gian, công sức, tiền bạc 

 Dễ hiểu, dễ học 

 Học được những gì mình thích 

 Học theo cách mình thích 

 Ý kiến khác 

……………………………………………………………………………………. 

Câu 5: Theo bạn, nhược điểm của mô hình học trực tuyến là gì?  

 Khó tiếp thu kiến thức 

 Thiếu động lực 

 Không tự giác học tập 

 Không được giao tiếp với bạn bè 

 Không được giao tiếp với thầy cô 

 Cách thức giảng dạy không hấp dẫn 

 Ý kiến khác 

……………………………………………………………………………………. 
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PHỤ LỤC 2        Khảo sát đặc trưng của các nhóm người học theo mô hình LOM 

PHIẾU ĐIỀU TRA 
       Hiểu rõ PCHT của NH trong quá trình dạy sẽ giúp GV tìm được PPDH phù hợp với từng 
đối tượng NH, góp phần nâng cao hiệu quả học tập. 
       Để có được thông tin về PCHT của sinh viên ĐHBK HN phục vụ nghiên cứu khoa học, tác 
giả xin gửi tới các bạn sinh viên những trải nghiệm có thể xảy ra trong cuộc sống cũng như 
trong quá trình học. 
      Xin các bạn sinh viên vui lòng đọc kỹ từng câu và cho biết những quan điểm của mình bằng 
cách đánh dấu (x) vào 1 đáp án đúng trong các câu hỏi dưới đây.  
1 Trong khi học, bạn tập trung 
 A. Trong cả quá trình học  
 B. Vào các tình huống cụ thể/cần thiết  
 C. Vào các tình huống có hướng dẫn của GV  
 D. Tìm cách phản biện lại GV và các bạn học  
2. Bạn sẽ chủ động học 
 A. Trong mọi điều kiện  
 B. Khi tình huống học tập yêu cầu  
 C. Khi GV khích lệ  
 D. Không bao giờ  
3. Mục tiêu học tập của bạn gắn với các tiêu chuẩn 
 A. theo yêu cầu của quá trình học và bạn tự xây dựng chúng ở mức cao  
 B. Theo yêu cầu ở mức trung bình của quá trình học  
 C. Theo yêu cầu ở mức dễ của quá trình học  
 D. Không theo yêu cầu từ quá trình học  
4. Trong khi học, bạn thích các nhiệm vụ học tập 
 A. Có tính khám phá  
 B. Có độ khó vừa phải  
 C. Dễ và có sự hướng dẫn của GV, bạn bè  
 D. Không mang tính học thuật  
5. Khi giải quyết các nhiệm vụ học tập, 
 A. Bạn nỗ lực tối đa và dành toàn bộ thời gian để đạt được mục đích học 

tập 
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 B. Bạn nỗ lực tối thiểu có thể và dành thời gian ít nhất có thể để đạt được 
mục đích học tập 

 

 C. Khi có sự hướng dẫn của GV và bạn bè, bạn sẽ nỗ lực tối đa để đạt 
được mục đích học tập có thể. 

 

 D. Bạn hay nỗ lực để chống đối các mục đích được yêu cầu/mong đợi một 
cách tích cực hoặc bị động 

 

6. Trong khi học, bạn thường 
 A. Nỗ lực tốt nhất để khám phá, xây dựng và vận dụng tri thức mới  
 B. Nỗ lực có lựa chọn để tiếp thu và sử dụng kiến thức tương ứng  
 C. Nỗ lực một cách thận trọng để chấp nhận và tiếp thu kiến thức theo yêu 

cầu của bên ngoài. 
 

 D. Thờ ơ, chán nản, trốn tránh, không thể hoàn thành mà không rõ vì sao.  
7.  Trong khi học, bạn sẽ 
 A. Tự giác, chủ động trong cả quá trình học tập  
 B. Chỉ tự giác, chủ động với những lĩnh vực quan tâm  
 C. Ít tự giác, thiếu chủ động trong học tập   
 D. Không đáp ứng các mục đích do người khác thiết lập  
8. Trong khi học, bạn sẽ 
 A. Gặp thất bại khi việc tự học bị hạn chế hoặc kiểm soát.  
 B. Thích được huấn luyện và tương tác để đạt được mục đích học tập  
 C. Muốn được hướng dẫn liên tục và dễ bằng lòng với các mục đích ngắn 

hạn 
 

 D. Đề ra các mục đích cá nhân để tránh đáp ứng các yêu cầu hoặc mong 
đợi học tập thông thường 

 

9. Bạn là NH 
 A. Ít phụ thuộc vào môi trường, chỉ tập trung vào những thay đổi, sáng tạo 

và sự biến đổi 
 

 B. Phụ thuộc vào môi trường mở rộng hoặc các lĩnh vực quan tâm   
 C. Phụ thuộc vào người hướng dẫn  
 D. Không tin tưởng vào MTHT mang tính học thuật  
10. Bạn thích học trong môi trường  
 A. Kích thích, khám phá  
 B. Tương tác, có tính cạnh tranh hoặc làm việc theo nhóm  
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 C. Có hỗ trợ, có cấu trúc  
 D. Không có phương án trả lời  

 
 
Xin bạn vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân* 
Khóa:……  Chuyên ngành theo học:….………………………….....…CPA:.……... 
 
 Xin chân thành cảm ơn các ý kiến chia sẻ của bạn! 
 

  



138 
 

PHỤ LỤC 3                    Phiếu xin ý kiến chuyên gia 
Kính gửi Thầy (Cô): 

Để đánh giá sự phù hợp của các biện pháp thiết kế MTHT trực tuyến dựa trên PCHT, 
tác giả xin gửi tới quý Thầy (Cô) bản tóm tắt biện pháp thiết kế bao gồm: mô hình định hướng 
học tập và các PCHT điển hình; khái niệm, các đặc trưng công nghệ, chiến lược dạy học của 
từng môi trường gắn với từng nhóm NH cụ thể. 

Kính mong quý Thầy (Cô) đọc và cho ý kiến về nội dung trong phiếu bằng cách đánh 
dấu x vào ô trống tương ứng hoặc viết ý kiến đề xuất vào các dòng trống. 

Chúng tôi cam đoan là nội dung khảo sát chỉ phục vụ mục đích nghiên cứu khoa 
học và do vậy sẽ được giữ kín, không tiết lộ. 

Xin quý Thầy (Cô) vui lòng cung cấp thông tin và trả lời các câu hỏi dưới đây: 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

Họ và tên:………………………………………………….…………..Tuổi……….……….… 

Đơn vị công tác:………………………………….……………Thâm niên công tác:.…….... 

Vị trí công tác:…………………….............................Điện thoại:……………..……………… 

Email:……………………………………………………………………………………….…. 

II. NỘI DUNG KHẢO SÁT 

Mức độ phù hợp được đánh giá tương ứng theo các mức sau: 

1-rất thấp, 2-thấp, 3-bình thường, 4-cao, 5-rất cao 

TT Nội dung Mức độ phù hợp 
1 2 3 4 5 

I. Mức độ phù hợp của từng môi trường được lựa chọn tương ứng với nhóm PCHT 
trong mô hình định hướng học tập LOM 
1. MTHT dựa trên nghiên cứu độc lập thiết kế cho nhóm NH 
(thiên về) phát hiện 

     

2. MTHT cộng tác qua mạng thiết kế cho nhóm NH (thiên về) 
thực hiện 
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3. MTHT có cấu trúc, hướng dẫn đầy đủ thiết kế cho nhóm NH 
(thiên về) tái hiện 

     

4. MTHT dựa trên nghiên cứu độc lập hoặc Môi trường cộng 
tác qua mạng có thể tùy chọn cho nhóm NH (thiên về) đối 
kháng 
 

     

 1 2 3 4 5 
II. Mức độ phù hợp của các đề xuất trong xây dựng MTHT dựa trên nghiên cứu độc lập 
Khái niệm của MTHT dựa trên nghiên cứu độc lập      
PTDH      
PPDH      
KNDH      
Kịch bản dạy học      
Tổ chức các hoạt động học tập      
III. Mức độ phù hợp của các đề xuất trong xây dựng MTHT cộng tác qua mạng 
Khái niệm của MTHT cộng tác qua mạng      
PTDH      
PPDH      
KNDH      
Kịch bản dạy học      
Tổ chức các hoạt động học tập      
IV. Mức độ phù hợp của các đề xuất trong xây dựng MTHT có cấu trúc, hướng dẫn đầy 
đủ 
Khái niệm của MTHT có cấu trúc, hướng dẫn đầy đủ      
PTDH      
PPDH      
KNDH      
Kịch bản dạy học      
Tổ chức các hoạt động học tập      

 

V. Ý kiến đề xuất khác 

1. Về MTHT dựa trên nghiên cứu độc lập thiết  kế cho nhóm NH (thiên về) phát hiện 
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……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

2. Về MTHT cộng tác qua mạng thiết  kế cho nhóm NH (thiên về) thực hiện 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

3. Về MTHT có cấu trúc, hướng dẫn đầy đủ thiết  kế cho nhóm NH (thiên về) tái hiện 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 

Xin chân thành cảm ơn Thầy (Cô) về những đóng góp quý báu cho nghiên cứu này! 
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PHỤ LỤC 4                       Danh sách chuyên gia 

DANH SÁCH CHUYÊN GIA VÀ GIẢNG VIÊN THAM GIA ĐÓNG GÓP Ý KIẾN 
VỀ BIỆN PHÁP THIẾT KẾ MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP  

HƯỚNG PHONG CÁCH HỌC TẬP  

TT Họ và tên Đơn vị Chức vụ Thâm 
niên 

1 PGS. TS. Nguyễn Văn Khôi Khoa SPKT – 
Đại học SPHN 

Giảng viên 38 năm 

2 PGS. TS. Nguyễn Trọng Khanh Khoa SPKT – 
Đại học SPHN 

Phụ trách bộ môn 35 năm 

3 PGS. TS. Nguyễn Văn Bính Khoa SPKT – 
Đại học SPHN 

Giảng viên  

4 PGS. TS. ĐặngVăn Nghĩa Khoa SPKT – 
Đại học SPHN 

Giảng viên  

5 PGS. TS. Trần Khánh Đức Viện SPKT -
ĐHBKHN 

Giảng viên 40 năm 

6 PGS. TS. Trần Việt Dũng Viện Toán tin 
ứng dụng - 
ĐHBKHN 

Viện trưởng Viện 
SPKT 

35 năm 

7 TS. Nguyễn Thị Ngọc Bích Trường ĐH 
Giáo dục 

Giảng viên 35 năm 

8 TS. Vũ Thị Lan Viện SPKT- 
ĐHBKHN 

Giảng viên 25 năm 

9 Ths. Ngô Minh Phước Trung tâm 
mạng thông tin 
- ĐHBKHN 

Phó giám đốc Trung 
tâm mạng thông tin, 
Phụ trách dự án e-
learning (ĐHBKHN) 

18 năm 

10 Ths. Phạm Hồng Hạnh Viện SPKT- 
ĐHBKHN 

Giảng viên 16 năm 

11 TS. Nguyễn Tiến Long Viện SPKT- 
ĐHBKHN 

Trưởng bộ môn Khoa 
học và Công nghệ 
giáo dục 

15 năm 

12 Ths. Bùi Ngọc Sơn Viện SPKT- 
ĐHBKHN 

Giảng viên 15 năm 

13 TS. Nguyễn Thị Thanh Dần Đại học Điện 
lực 

Giảng viên 3 năm 

14 PGS. TS. Ngô Tứ Thành Viện SPKT- 
ĐHBKHN 

Giảng viên 35 năm 

15 TS. Nguyễn Bảo Châu Khoa Pháp – 
Đại học Hà Nội 

Giảng viên 12 năm 
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16 PGS. TS. Thái Thế Hùng Viện Cơ khí - 
ĐHBKHN 

Trưởng bộ môn Sức 
bền vật liệu 

30 năm 
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PHỤ LỤC 5        Bảng tra phân phối Khi bình phương – Chisq 
df α = 0.005 0.010 0.025 0.05 0.10 0.25 0.50 0.75 0.90 0.95 0.975 0.99 0.995 

1 0.39E-4 0.00016 0.00098 0.0039 0.0158 0.102 0.455 1.32 2.71 3.84 5.02 6.63 7.88 

2 0.0100 0.0201 0.0506 0.103 0.211 0.575 1.39 2.77 4.61 5.99 7.38 9.21 10.6 

3 0.0717 0.115 0.216 0.352 0.584 1.21 2.37 4.11 6.25 7.81 9.35 11.3 12.8 

4 0.207 0.297 0.484 0.711 1.06 1.92 3.36 5.39 7.78 9.49 11.1 13.3 14.9 

5 0.412 0.554 0.831 1.15 1.61 2.67 4.35 6.63 9.24 11.1 12.8 15.1 16.7 

6 0.676 0.872 1.24 1.64 2.20 3.45 5.35 7.84 10.6 12.6 14.4 16.8 18.5 

7 0.989 1.24 1.69 2.17 2.83 4.25 6.35 9.04 12.0 14.1 16.0 18.5 20.3 

8 1.34 1.65 2.18 2.73 3.49 5.07 7.34 10.2 13.4 15.5 17.5 20.1 22.0 

9 1.73 2.09 2.70 3.33 4.17 5.9 8.34 11.4 14.7 16.9 19.0 21.7 23.6 

10 2.16 2.56 3.25 3.94 4.87 6.74 9.34 12.5 16.0 18.3 20.5 23.2 25.2 

11 2.60 3.05 3.82 4.57 5.58 7.58 10.3 13.7 17.3 19.7 21.9 24.7 26.8 

12 3.07 3.57 4.40 5.23 6.30 8.44 11.3 14.8 18.5 21.0 23.3 26.2 28.3 

13 3.57 4.11 5.01 5.89 7.04 9.3 12.3 16.0 19.8 22.4 24.7 27.7 29.8 

14 4.07 4.66 5.63 6.57 7.79 10.2 13.3 17.1 21.1 23.7 26.1 29.1 31.3 

15 4.60 5.23 6.26 7.26 8.55 11.0 14.3 18.2 22.3 25.0 27.5 30.6 32.8 

16 5.14 5.81 6.91 7.96 9.31 11.9 15.3 19.4 23.5 26.3 28.8 32.0 34.3 

17 5.70 6.41 7.56 8.67 10.1 12.8 16.3 20.5 24.8 27.6 30.2 33.4 35.7 

18 6.26 7.01 8.23 9.39 10.9 13.7 17.3 21.6 26.0 28.9 31.5 34.8 37.2 

19 6.84 7.63 8.91 10.1 11.7 14.6 18.3 22.7 27.2 30.1 32.9 36.2 38.6 

20 7.43 8.26 9.59 10.9 12.4 15.5 19.3 23.8 28.4 31.4 34.2 37.6 40.0 

21 8.03 8.90 10.3 11.6 13.2 16.3 20.3 24.9 29.6 32.7 35.5 38.9 41.4 

22 8.64 9.54 11.0 12.3 14.0 17.2 21.3 26.0 30.8 33.9 36.8 40.3 42.8 

23 9.26 10.2 11.7 13.1 14.8 18.1 22.3 27.1 32.0 35.2 38.1 41.6 44.2 

24 9.89 10.9 12.4 13.8 15.7 19.0 23.3 28.2 33.2 36.4 39.4 43.0 45.6 

25 10.5 11.5 13.1 14.6 16.5 19.9 24.3 29.3 34.4 37.7 40.6 44.3 46.9 

26 11.2 12.2 13.8 15.4 17.3 20.8 25.3 30.4 35.6 38.9 41.9 45.6 48.3 

27 11.8 12.9 14.6 16.2 18.1 21.7 26.3 31.5 36.7 40.1 43.2 47.0 49.6 

28 12.5 13.6 15.3 16.9 18.9 22.7 27.3 32.6 37.9 41.3 44.5 48.3 51.0 

29 13.1 14.3 16.0 17.7 19.8 23.6 28.3 33.7 39.1 42.6 45.7 49.6 52.3 

30 13.8 15.0 16.8 18.5 20.6 24.5 29.3 34.8 40.3 43.8 47.0 50.9 53.7 

31 14.5 15.7 17.5 19.3 21.4 25.4 30.3 35.9 41.4 45.0 48.2 52.2 55.0 
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32 15.1 16.4 18.3 20.1 22.3 26.3 31.3 37.0 42.6 46.2 49.5 53.5 56.3 

33 15.8 17.1 19.0 20.9 23.1 27.2 32.3 38.1 43.7 47.4 50.7 54.8 57.6 

34 16.5 17.8 19.8 21.7 24.0 28.1 33.3 39.1 44.9 48.6 52.0 56.1 59.0 

35 17.2 18.5 20.6 22.5 24.8 29.1 34.3 40.2 46.1 49.8 53.2 57.3 60.3 

36 17.9 19.2 21.3 23.3 25.6 30.0 35.3 41.3 47.2 51.0 54.4 58.6 61.6 

37 18.6 20.0 22.1 24.1 26.5 30.9 36.3 42.4 48.4 52.2 55.7 59.9 62.9 

38 19.3 20.7 22.9 24.9 27.3 31.8 37.3 43.5 49.5 53.4 56.9 61.2 64.2 

39 20.0 21.4 23.7 25.7 28.2 32.7 38.3 44.5 50.7 54.6 58.1 62.4 65.5 

40 20.7 22.2 24.4 26.5 29.1 33.7 39.3 45.6 51.8 55.8 59.3 63.7 66.8 

41 21.4 22.9 25.2 27.3 29.9 34.6 40.3 46.7 52.9 56.9 60.6 65.0 68.1 

42 22.1 23.7 26.0 28.1 30.8 35.5 41.3 47.8 54.1 58.1 61.8 66.2 69.3 

43 22.9 24.4 26.8 29.0 31.6 36.4 42.3 48.8 55.2 59.3 63.0 67.5 70.6 

44 23.6 25.1 27.6 29.8 32.5 37.4 43.3 49.9 56.4 60.5 64.2 68.7 71.9 

45 24.3 25.9 28.4 30.6 33.4 38.3 44.3 51.0 57.5 61.7 65.4 70.0 73.2 

df α = 0.005 0.010 0.025 0.05 0.10 0.25 0.50 0.75 0.90 0.95 0.975 0.99 0.995 
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PHỤ LỤC 6  Một số thuật ngữ TA dùng trong các bảng xử lí thống kê xuất từ SPSS 

Bảng. Trị trung bình  

TT Thuộc tính 
TBC_thuộc tính 

Mean Std. 
Deviation 

    
    
    
    

  Total_thuộc tính   
 

TT Thuộc tính 

TBC_thuộc tính 
Trị 

trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

    
    
    
    

  Total_thuộc tính   
 

Bảng. Giá trị tần suất xuất hiện của các câu hỏi có nhiều đáp án 

  
Count 

Column 
Responses % 

Valid    
   

 

  Số lượng 
chọn 

Tỷ lệ (%) 
chọn 

Các lựa chọn    
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Bảng. Giá trị tần suất xuất hiện của các câu hỏi có một đáp án đúng 

  
Frequency Percent 

Valid 
Percent 

Cumulative 
Percent 

Valid      
     

 

  

Tần suất 
Tỷ lệ 
(%) 

Tỷ lệ 
(%) 

hợp lệ 
Tỷ lệ (%) 
tích lũy 

Các lựa chọn      
     

Bảng. Thống kê trường hợp nghiên cứu mối liên hệ giữa A & B                                     

Case Processing Summary 
 Cases 
 Valid Missing Total 
 N Percent N Percent N Percent 
A * B        
A * B       
       

 

Tóm tắt xử lí trường hợp 
 Các trường hợp 
 

Giá trị hợp lệ 

Giá trị 
không hợp 
lệ (thiếu) Tổng 

 N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % N Tỷ lệ % 
A * B        
A * B       
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Bảng. Mối quan hệ giữa A và B 

Crosstab 
   B 

Total    Option B1 Option B2 
A Option A1 Count    

% within B    
Option A2 Count    

% within B    
Total Count    

% within B    
 

Bảng chéo 
   B 

Tổng số 
   Lựa chọn 

B1 
Lựa chọn 

B2 
A Lựa chọn A1 Số lượng    

% so với B    
Lựa chọn A2 Số lượng    

% so với B    
Tổng số Số lượng    

% so với B    
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Bảng. Kết quả Khi-bình phương giữa A với B 

Chi-Square Tests 
 

Value df 
Asymp. Sig. 

(2-sided) 
Exact Sig. (2-

sided) 
Exact Sig. (1-

sided) 
Pearson Chi-Square      
Continuity Correctionb      
Likelihood Ratio      
Fisher's Exact Test      
Linear-by-Linear 
Association      

N of Valid Casesb      
a. N cells (.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is M. 
b. Computed only for a m x n 
table 

    

 

Kiểm định Khi – bình phương 
 

Giá trị 
Số chiều 

tự do 
Ý nghĩa tiệm 
cận (2-phía) 

Ý nghĩa 
chính xác (2-

phía) 

Ý nghĩa 
chính xác (1-

phía) 
Khi – bình phương 
Pearson       

Tương quan liên tụcb      
Tỷ lệ giống nhau      
Kiểm định chính xác 
Fisher 

     

Liên kết tuyến tính      
Số các tình huống hợp 
lệb      

a. Số lượng các ô (.0%) mong đợi nhỏ hơn 5. Số lượng mong đợi cực tiểu là M. 
b. Được tính cho bảng m x n      
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Bảng. Độ mạnh và chiều của mối liên hệ giữa A và B 

Directional Measures 
   

Value 
Asymp. 

Std. Errora 
Approx. 

Tb 
Approx. 

Sig. 
Ordinal by 
Ordinal 

Somers' 
d 

Symmetric     
PC Phát hiện 
Dependent     

Mức độ tương tác 
Dependent     

a. Not assuming the null hypothesis.     
b. Using the asymptotic standard error assuming the null 
hypothesis. 

  

Symmetric Measures 
  

Value 
Asymp. Std. 

Errora 
Approx. 

Tb 
Approx. 

Sig. 
Ordinal by 
Ordinal 

Kendall's tau-b     
Gamma     
Spearman 
Correlation     

Interval by 
Interval 

Pearson's R     

N of Valid Cases     
a. Not assuming the null hypothesis.     
b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.  
c. Based on normal approximation.     
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Đo lường chiều quan hệ 
   

Giá trị 

Sai số 
chuẩn tiệm 

cậna 
Xấp xỉ 

Tb 
Xấp xỉ 

Sig. 
Theo thứ tự Hệ số 

đối  
xứng Somers’D     
Phụ thuộc A     
Phụ thuộc B     

a. Không giả định giả thuyết.     
b. Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.   

Đo lường tính đối xứng 
  

Giá trị 
Sai số chuẩn 

tiệm cậna Xấp xỉ Tb Xấp xỉ Sig. 
Theo thứ tự Kendall's tau-b     

Gamma     
Tương quan 
Spearman      

Theo khoảng 
cách 

Pearson's R     

Số trường hợp hợp lệ     
a.  Không giả định giả thuyết.     
b.  Sử dụng Sai số chuẩn tiệm cận giả định giả thuyết.  
c. Dựa trên xấp xỉ chuẩn     
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Bảng. Số liệu thống kê mô tả về mẫu dữ liệu                                                   

Descriptives 
Thuộc tính         

 

N Mean 
Std. 

Deviation 
Std. 

Error 

95% Confidence 
Interval for Mean 

Minimum Maximum 
 Under 

Bound 
Upper 
Bound 

Sự vật/hiện 
tượng 1         

Sự vật/hiện 
tượng 2         

         
Total         
 

Các mô tả 
Thuộc tính         

 
Số 

lượng 

Trị 
trung 
bình 

Độ lệch 
chuẩn 

Sai số 
chuẩn 

95% Khoảng tin 
cậy cho trị trung 

bình Tối 
thiểu Tối đa  Cận dưới Cận trên 

Sự vật/hiện 
tượng 1         

Sự vật/hiện 
tượng 2         

         
Tổng số         
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Bảng. Kết quả kiểm định sự bằng nhau của phương sai                                    

Test of Homogeneity of Variances 

Bạn có thích khóa học đó   

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

.999 2 13 .395 

 

Kiểm tra sự đồng nhất của Phương sai 

Bạn có thích khóa học đó   

Thống kê Levene  Bậc tự do 1 Bậc tự do 2 

Mức ý 

nghĩa 

.999 2 13 .395 
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Bảng. Kết quả phân tích ANOVA của A 

ANOVA 

Bạn có thích khóa học đó     

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups      

Within Groups      

Total      

 

ANOVA 

Bạn có thích khóa học đó     

 
Tổng các bình 

phương Bậc tự do 

Trị trung bình 

bình phương Giá trị F 

Mức ý 

nghĩa 

Giữa các nhóm      

Trong các nhóm      

Tổng      
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PHỤ LỤC 7                 Phân loại phương tiện dạy học [10] 

 

 

Các phương tiện dạy học, cả truyền thống và hiện đại, được phân loại sơ bộ và đại 

thể theo những tiêu chí chủ yếu sau 

1)   theo lịch sử : 

     –  phương tiện dạy học truyền thống (bảng đen, tranh ảnh,…) 

     –  phương tiện dạy học hiện đại (bảng tương tác, máy tính, mạng,…)  

2)   theo nội dung (dạy học) :  

     –  phương tiện dạy học lý thuyết (sách giáo khoa; sách điện tử,…) 

     –  phương tiện dạy học thực hành (máy đo; buồng lái mô phỏng,…) 

3)   theo chức năng :  

–  phương tiện học tập nghiên cứu (học liệu, phần mềm luyện tập,…) 

–  phương tiện kiểm tra đánh giá (phần mềm trắc nghiệm,…) 

4)   theo đối tượng thực nghiệm:  

     –  phương tiện là đối tượng quan sát (phương tiện nghe nhìn,…) 

     –  phương tiện là đối tượng thí nghiệm (phần mềm tương tác ảo,…) 

5)  theo sản phẩm :  

     –  phương tiện thật (mẫu sản phẩm, nguyên hình,…) 

–  phương tiện mô phỏng (mô hình và thực nghiệm trên mô hình,…) 

6)  theo giác quan : 

–  phương tiện thực (mô hình thực, tương tác thực,…) 

     –  phương tiện ảo (mô hình ảo, tương tác ảo,…) 

7)   theo chất liệu :  

     –  phương tiện cứng (sách in, tranh ảnh in,…) 

–  phương tiện mềm (phần mềm, file ảnh,…) 

8)   theo tín hiệu :  
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–  phương tiện số (máy tính số, mô hình số,…) 

–  phương tiện tương tự (máy tính tương tự, mô hình tương tự,…) 

9)   theo trình tương tác:  

–  phương tiện tương tác tham biến (cho phép tùy biến nhập tố,…) 

     –  phương tiện tương tác hằng định (chỉ có thao tác: chạy, dừng,…) 

10) theo bối cảnh : 

     –  phương tiện dạy học giáp mặt 

     –  phương tiện dạy học từ xa (e-learning, trực tuyến,…) 

11)  theo sở hữu : 

–  phương tiện cá thể (máy tính cá nhân,...) 

     –  phương tiện công cộng (mạng LAN,...) 

12)  theo điểm đặt : 

–  phương tiện cố định (máy tính bàn,...) 

     –  phương tiện di động (máy tính bảng,…) 

13)  theo kết quả :  

- phương tiện định tính (mô phỏng hoặc đánh giá,… định tính) 

- phương tiện định lượng (mô phỏng hoặc đo lường,… định lượng) 

14)  theo lưu trữ 

– phương tiện lưu trữ thông tin (cơ sở dữ liệu,…) 

– phương tiện xử lí thông tin. 

 

Riêng với phương tiện tương tác số, còn có thể phân loại theo hình thức giao tiếp 

người - máy, như : 

(1)   theo nhập tố : 

–  dạng dòng lệnh 

     –  dạng tiếng nói 

–  dạng hộp chọn 



156 
 

     –  dạng con trượt (slider) 

–  dạng WIMP (Windows, Icons, Menus, Pointers) 

–  dạng cảm ứng 

(2)   theo điều hoạt : 

–  dạng kéo thả  

–  dạng ẩn hiện 

–  dạng biến đổi 

 Giao diện WIMP, điều hoạt trực tiếp kiểu kéo - thả và tùy biến qua con chạy 

(slider),…, là những hình thức tương tác thường gặp ở các phần mềm tương tác ảo được 

dùng trong sách này. 

 

PHỤ LỤC 8                Danh sách NH tham gia thực nghiệm kiểm chứng 

 

STT Timestamp Họ và tên của bạn: 
1 6/17/2014 19:25:27 Trần Văn Dương 
2 6/18/2014 7:25:52 Trần Quốc Trí 
3 6/17/2014 11:01:25 pdnbk1992@gmail.com 
4 6/17/2014 19:22:13 thaingochieu92@gmail.com 
5 6/17/2014 20:59:42 buiduchaubkak55@gmail.com 
6 6/17/2014 18:34 theanhutt@gmail.com 
7 6/17/2014 22:49:00 tranha921019@gmail.com 
8 6/17/2014 23:33:07 hiensmiling@gmail.com 
9 7/3/2014 14:09:49 purple.orchidvn@gmail.com 

10 7/4/2014 7:15:57 thult53623@Stundent-topica.edu.vn 
11 7/7/2014 21:35:04 phuongdtl62483@student-topica.edu.vn 
12 7/7/2014 21:39:03 tuna91753@student-topica.edu.vn 
13 7/9/2014 13:40:56 alnhdtt16013@student-topica.edu.vn 
14 7/10/2014 15:18:15 dung21021972@gmail.com 
15 7/13/2014 17:49:27 dung21021972@gmail.com 
16 7/15/2014 12:27:32 phuongnv63793@student-topica.edu.vn 
17 7/15/2014 22:17:35 oanhktk32413 
18 7/16/2014 14:10:23 tranquynhanh1984@yahoo.com 
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19 7/17/2014 14:15:52 itlsvn@gmail.com 
20 7/25/2014 14:07:18 xuanlv34783@student-topica.edu.vn 
21 10/23/2014 23:25:25 Đặng Lê Phúc 
22 10/24/2014 13:45:45 Phạm Minh Hải  
23 10/27/2014 0:43:43 Phạm Tuấn Anh 
24 10/27/2014 22:03:39 Dương Thị Linh 
25 10/30/2014 10:38:38 Nguyễn Hữu Quang 
26 11/2/2014 21:47:08 phạm đăng khoa  
27 11/3/2014 19:35:01 Nguyễn Thị Lan Anh 
28 11/3/2014 22:29:28 Mai Thu Hương 
29 11/5/2014 17:10:41 Mầu Hoàng Anh 
30 11/30/2014 3:06:55 Trần Tiến Hiển 
31 7/13/2015 16:37:47 Nguyễn Chiến Thắng 
32 7/13/2015 16:56:01 Nguyễn Thị Dịu 
33 7/13/2015 19:07:40 ĐÀO DUY TƯỚC 
34 7/13/2015 19:28:32 Lê Đình Hiếu 
35 7/13/2015 21:25:24 Phạm Ngọc Duy 
36 7/13/2015 21:38:05 Đỗ Thị Mai 
37 7/13/2015 21:53:41 Chu Thị Thùy Trang 
38 7/13/2015 22:03:42 Dương Thị Linh 
39 7/13/2015 22:50:17 Trần Thị Thu Hoài 
40 7/13/2015 23:00:49 Đặng Thị Thùy Trang 
41 7/14/2015 9:21:17 Đỗ Minh Huê 
42 7/14/2015 22:44:52 Doan Van Kiem 
43 7/15/2015 7:38:18 Phạm Thị Tiên 
44 7/15/2015 18:24:00 Hoàng Lê Thuận Thiên 
45 7/15/2015 21:04:59 Lê Hải Nam 
46 7/16/2015 12:00:09 Tống Thị Đông 
47 7/16/2015 23:34:49 Nguyễn Đắc Phương Thảo 
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